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MỞ ĐẦU

Ngày 14/12/2007 UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TM đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện Quy hoạch này, đến nay ngành TM tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu như: tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001-2012 đạt 15%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân của nền kinh tế tỉnh; đóng góp của ngành vào GDP tăng từ 7,5% năm 2000 lên 10% năm 2012; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 68 ngàn tỷ đồng năm 2012; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 18%/năm thời kỳ 2001-2012, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ năm 2012. Cơ sở hạ tầng TM nội địa như chợ, siêu thị, trung tâm TM, hạ tầng phục vụ cho TM quốc tế được đầu tư xây dựng. Tình hình thị trường luôn được giữ ổn định, hàng hóa phong phú và đa dạng, nhiều chủng loại mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt hàng nội đóng vai trò chủ yếu chiếm thị phần trên thị trường. Nhiều DN, siêu thị tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Tuy nhiên, ngành TM của tỉnh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam- nơi có vị trí chiến lược về giao lưu kinh tế, TM, đầu tư, hợp tác quốc tế của cả nước; Nằm liền kề Tp Hồ Chí Minh, trung tâm lan tỏa đô thị, công nghiệp và dịch vụ của Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam, Đồng Nai có điều kiện thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ sản phẩm có hàm lượng công nghệ và trình độ kỹ thuật cao; hợp tác phát triển khoa học- công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, trình độ quản lý cao. Nhất là đầu tư hệ thống hạ tầng TM bán buôn, bán lẻ và hạ tầng hỗ trợ cho phát triển TM trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đạt được mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch trước. 
Để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, Đồng Nai cần phải chú trọng đến việc phát triển TM. Bởi vì, trước hết TM là ngành dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho phát triển các ngành sản xuất cả trên phương diện cung ứng và tiêu thụ hàng hoá. Thứ hai, thúc đẩy phát triển TM là “lực kéo” quan trọng để Đồng Nai phát triển các ngành công nghiệp chế tác, nông nghiệp hàng hóa lớn trên địa bàn. Thứ ba, phát triển TM là điều kiện quan trọng để tỉnh Đồng Nai tăng cường các mối quan hệ kinh tế và nâng cao vị thế của mình trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong nước và nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian tới, yêu cầu phát triển TM của tỉnh Đồng Nai sẽ ngày càng trở nên cấp thiết hơn, quan trọng hơn trong xu thế toàn cầu hoá và xu thế đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trước những yêu cầu phát triển mới của tỉnh Đồng Nai, để phát huy vai trò của ngành TM trong việc tạo giá trị tăng thêm đóng góp vào tăng trưởng GDP của tỉnh, trong việc tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh; hình thành, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu cho các sản phẩm có lợi thế, cũng như định hướng sản xuất, thích ứng nhanh với những thay đổi của nhu cầu thị trường; Đặc biệt là hỗ trợ các DN TM của tỉnh phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá văn minh, hiện đại đủ sức cạnh tranh quốc tế khi mở cửa các thị trường hàng hoá và dịch vụ phân phối theo cam kết gia nhập WTO của nước ta. Đòi hỏi phải xây dựng “Quy hoạch phát triển ngành TM tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế, thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.  


Việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TM là nhằm cụ thể hoá một bước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định hướng đầu tư, hoạch định các chính sách và giải pháp nhằm phát huy các tiềm năng sẵn có thúc đẩy phát triển TM phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Mục tiêu của quy hoạch:

- Định hướng phát triển ngành TM Đồng Nai trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phù hợp với các mục tiêu, định hướng  phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, TM của cả nước và thế giới. 

- Làm cơ sở để quản lý và lập kế hoạch phát triển ngành TM tỉnh Đồng Nai.

- Làm căn cứ thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh.

Những căn cứ xây dựng quy hoạch: 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng chính phủ về Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH.              

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH.

- Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại do Bộ Công thương ban hành.

- Quyết định 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TM trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 2471/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030. 
- Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt đề án phát triển TM nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 3098/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển TM Việt Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020.

- Quyết định 73/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Dự thảo Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng nai đến năm 2020”.

- Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 của Bộ Công Thương Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành TM.

- Quyết định số 012/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007của Bộ Công Thương  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch mạng lưới siêu thị, TTTM cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Niêm giám thống kê, số liệu thống kê, báo cáo tổng kết, kết quả điều tra, khảo sát.

- Các tài liệu khác có liên quan.

 Đối tượng và phạm vi:

Đối tượng: các hoạt động TM và dịch vụ TM tại tỉnh Đồng Nai trong quan hệ với hoạt động kinh tế - TM của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, với tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

Phạm vi:

- Thời gian: nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2000 - 2012, thời gian quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, có phân kỳ theo từng giai đoạn 5 năm.

- Không gian: Quy hoạch theo không gian hành chính của tỉnh Đồng Nai.
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Chương I

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
1.HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. 1. Điều kiện tự nhiên

Đồng Nai nằm ở khu vực cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối ba vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên. Tỉnh có diện tích tự nhiên là 590.724 ha, với 11 đơn vị hành chính, trong đó Tp Biên Hòa là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh.

Tỉnh có ranh giới hành chính tiếp giáp:

- Phía Tây và Tây Nam giáp Tp Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước, là trung tâm lan tỏa đô thị, công nghiệp và dịch vụ của vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam, do đó tỉnh có điều kiện thu hút đầu tư và hợp tác cùng Tp Hồ Chí Minh để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và trình độ kỹ thuật cao, đẩy mạnh phát triển TM giữa hai địa phương.

- Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là trung tâm công nghiệp và du lịch của vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam, đặc biệt có công nghiệp dầu khí. Do vậy tỉnh có điều kiện phối hợp để thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ nhất là công nghiệp lấy nguyên liệu từ dầu mỏ và khí thiên nhiên, mở rộng không gian kinh tế về phía Đông hội nhập và phát triển kinh tế ven biển.

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận và phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng là những địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch với những khu du lịch khá nổi tiếng như: Đà Lạt, Mũi Né.

- Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước là các tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh và khá năng động với nhiều KCN tập trung lớn.

Tỉnh có hệ thống giao thông đường thủy là cửa mở để thông ra biển (thông ra biển bằng sông Thị Vải và sông Đồng Nai), gần cảng Sài Gòn, cảng Cái Mép. Vì vậy tỉnh có điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng sông và giao lưu TM với trong nước và quốc tế bằng đường thủy.

Tỉnh nằm trên nhiều trục đường giao thông quan trọng: tuyến đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1A xuyên Bắc - Nam, Quốc lộ 20 nối vùng Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 56 chạy từ Đông sang Tây nối các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước với Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng Nai có lợi thế về phát triển giao lưu TM với trong nước bằng đường bộ, trở thành đầu mối vận chuyển và trung tâm kho lưu vận hàng hóa giữa vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam với cả nước.

1.2. Điều kiện xã hội

1.2.1. Dân số

- Về quy mô dân số: Dân số năm 2012 đạt 2.720.823 người, chiếm 3,1% dân số cả nước và chiếm 17,9% dân số vùng Đông Nam Bộ. Thời kỳ 2006-2012, tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh đạt 2,99%/năm, tương đương với tốc độ tăng trưởng dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ (2,97%/năm) trong cùng thời kỳ và cao hơn so với cả nước (1,07%/năm) cùng thời kỳ. Trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 3,1%/năm và giai đoạn 2011 – 2012 đạt 2,4%/năm. Tốc độ tăng trưởng dân số bình quân của tỉnh trong thời kỳ 2006-2012 là khá cao, với tốc độ tăng trưởng như vậy, một mặt tạo nên một thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn, thúc đẩy các hoạt động TM trên địa bàn tỉnh phát triển; mặt khác tạo nên gánh nặng rất lớn đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh, tác động đến môi trường tự nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai là vùng đất có lịch sử khai phá và phát triển lâu đời, cộng đồng dân cư hiện có 31 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm trên 93%, còn lại là dân tộc Hoa và các dân tộc ít người khác sinh sống tập trung ở các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và TX Long Khánh. Bản sắc văn hoá đa dạng, có nhiều tôn giáo, trong đó có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài. 

- Về phân bố dân cư: Mật độ dân số bình quân của tỉnh năm 2012 là 461 người/km2, thuộc loại trung bình so với các tỉnh, thành khác trong vùng Đông Nam Bộ, xếp sau tỉnh Bình Dương (649 người/km2), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (522 người/km2) và Tp. Hồ Chí Minh (3.222 người/km2) và thấp hơn mật độ dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ (644 người/km2). Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị và ven độ thị như Tp Biên Hòa (3.293 người/km2 tương đương mật độ dân số của Tp Hồ Chí Minh), TX Long Khánh (714 người/km2) các huyện ven đô như huyện Thống Nhất (639 người/km2) và huyện Trảng Bơm (853 người/km2), trong khi đó, ở khu vực nông thôn, đặc biệt là các huyện ở phía Bắc của tỉnh, mật độ dân cư thưa thớt như huyện Vĩnh Cửu (126 người/km2), huyện Tân Phú (212 người/km2), huyện Định Quán (213 người/km2)…

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ dân số thành thị, nông thôn của Đồng Nai,

vùng Đông Nam Bộ và cả nước năm 2012

                                                                                                      Đơn vị: %
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai và Niên giám thống kê cả nước năm 2012
Phần lớn dân cư sinh sống ở địa bàn nông thôn, chiếm tới 66,1% dân số trung bình của tỉnh năm 2012, khá tương đồng so với tình hình phân bố dân cư của cả nước phân theo khu vực thành thị và nông thôn. Tuy nhiên so với vùng Đông Nam Bộ thì ngược lại, dân số thành thị của vùng chiếm 61,1% dân số trung bình của vùng trong khi đó, dân số trung bình khu vực nông thôn chỉ chiếm 38,9%.

1.2.2. Lao động và việc làm

Đồng Nai có dân số trong tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn so với quy mô dân số do những năm qua di dân đến tỉnh phần lớn là người trong tuổi lao động. Năm 2012, số dân trong tuổi lao động ở tỉnh có 2.102 nghìn người chiếm 77,3% dân số trung bình. 

Lực lượng lao động trong nền kinh tế có 1.593,03 ngàn người, chiếm 75,8% dân số trong độ tuổi lao động. Về phân bố không gian lãnh thổ, lực lượng lao động làm việc ở khu vực thành thị chiếm 31,9% lực lượng lao động và ở khu vực nông thôn chiếm 68,1%. Nếu phân theo các thành phần kinh tế thì lực lượng lao động làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước chiếm đa số với 67,3% tổng lực lượng lao động, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 26,0%, trong khi đó lực lượng lao động trong khu vực Nhà nước chỉ chiếm 6,7%.

Lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá cao 53%, trong đó qua đào tạo nghề chiếm 42,6%. Lao động kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên còn thiếu, mới đáp ứng khoảng 65- 67% nhu cầu tuyển lao động của các DN trên địa bàn. Trong các ngành công nghiệp như may mặc, sản xuất giầy, chế biến nông lâm sản, phần lớn là lao động phổ thông được đào tạo ngắn ngày tại các trung tâm dạy nghề hoặc tuyển dụng và đào tạo tại nhà máy. Đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên gia quản lý còn ít, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, đào tạo, y tế, môi trường. 
1.2.3. Thu nhập và mức sống dân cư

Thu nhập và đời sống dân cư đã được cải thiện từng bước. Mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng (theo giá thực tế) có sự gia tăng qua các năm, từ 1.763 nghìn đồng/người/tháng năm 2010 tăng lên 2.518 nghìn đồng/người/tháng năm 2012, tăng gấp 1,42 lần so với năm 2010. Trong những năm qua, chênh lệch thu nhập giữa nhóm thu nhập cao nhất và thấp nhất ở khu vực thành thị và nông thôn có giảm đáng kể, nếu như năm 2010 ở khu vực thành thị, sự chênh lệch giữa các nhóm này là 5,2 lần thì đến năm 2012 chỉ còn 2,9 lần. Tương tự ở khu vực nông thôn: năm 2010 là 6,7 lần và năm 2012 còn 4,8 lần.

 Về cơ cấu thu nhập năm 2012, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của tỉnh chủ yếu thu nhập từ tiền công, tiền lương, chiếm 53,3% tổng thu nhập một tháng, tiếp đến là thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp, chiếm 25,1%; thu nhập từ hoạt động nông nghiệp và từ các nguồn khác chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 21,6% (trong đó: từ hoạt động nông nghiệp: 12%; từ các nguồn khác 9,6%).

Cùng với quá trình tăng thu nhập, mức sống dân cư đã được cải thiện. Số   lượng và tỷ lệ hộ nghèo của Đồng Nai đã giảm dần, từ 6,3% năm 2010 xuống còn 3,5% năm 2012.
Việc cải thiện thu nhập và mức sống dân cư ngày càng tăng là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành TM nội địa, trong điều kiện xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn.
1.3. Điều kiện kinh tế

1.3.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

· Về tăng trưởng kinh tế

Trong những năm qua, kinh tế Đồng Nai đã đạt được những thành tựu khá nổi bật và tăng trưởng luôn cao hơn so với tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994) đạt 13,5%, tăng trưởng gấp 1,93 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ, thời kỳ 2011-2012 (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,1%/năm, gấp 1,75 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ.

Thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994), khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ tăng trưởng rất nhanh, lần lượt đạt 14,9%/năm và 15,0%/năm. Thời kỳ 2011-2012 (giá so sánh 2010), hai khu vực này tăng trưởng chậm lại và thấp hơn so với thời kỳ trước, tốc độ tăng trưởng lần lượt là 8,9%/năm và 13,9%/năm. 

Về đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994), khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp rất lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, đóng góp 9,4 điểm phần trăm, trong khi đó khu vực nông – lâm – thủy sản và khu vực dịch vụ lần lượt đóng góp là 0,6 điểm phần trăm và 3,5 điểm phần trăm trong cùng thời kỳ. Thời kỳ 2011-2012 (giá so sánh 2010), sự đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của khu vực công nghiệp – xây dựng giảm, chỉ đóng góp 5,2 điểm phần trăm, trong khi đó, khu vực dịch vụ đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, đóng góp 4,5 điểm phần trăm, tỷ trọng đóng góp tăng từ 26,1% thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994) tăng lên 45,2% thời kỳ 2011-2012 (giá so sánh 2010).
Bảng 1.1: Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung tỉnh Đồng Nai của các khu vực kinh tế

ĐVT: %

	
	Tỷ trọng đóng góp
	Điểm phần trăm đóng góp

	
	2006-2010       (giá 1994)
	2011-2012       (giá 2010)
	2006-2010       (giá 1994)
	2011-2012       (giá 2010)

	Tổng VA
	100,0
	100,0
	13,5
	10,1

	Khu vực I
	4,6
	2,7
	0,6
	0,3

	Khu vực II
	69,3
	52,1
	9,4
	5,2

	Khu vực III
	26,1
	45,2
	3,5
	4,5


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2007 và năm 2012

Mức thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng Nai theo giá thực tế trong những năm qua tăng lên đáng kể, từ 29,5 triệu đồng năm 2010 tăng lên 42,2 triệu đồng năm 2012, nếu so với cả nước thì thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cao hơn (cả nước: năm 2010: 24,8 triệu đồng/người; năm 2012: 36,6 triệu đồng/người. Tuy nhiên, nếu so với vùng Đông Nam Bộ thì thu nhập bình quân đầu người của tỉnh thấp hơn nhiều (vùng Đông Nam Bộ: năm 2010: 54,3 triệu đồng/người và năm 2012: 75,9 triệu đồng/người).
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Biểu đồ 1.2: Thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng Nai,                                vùng Đông Nam Bộ và cả nước qua các năm

ĐVT: triệu đồng/người

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2012, Niên giám thống kê các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ năm 2012 và niên giám thống kê cả nước năm 2012.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản giảm dần, tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng tăng dần và tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chuyển dịch rất chậm, dường như đã đạt đến mức kịch trần. Cụ thể, trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản giảm từ 15,0% năm 2005 xuống còn 8,9% năm 2010 và đến năm 2012 tiếp tực giảm xuống còn 7,0%, ngược lại, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 28,0% năm 2005 lên 32,1% năm 2010 và đến năm 2012 tăng lên 34,1%. Trong khi đó, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tuy có tăng nhưng rất chậm, từ 57,0% năm 2005 tăng lên 59,0% năm 2010 và đến năm 2012 vẫn xấp xỉ 59,0%.

Cơ cấu thành phần kinh tế:  cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tỷ trọng khu vực Nhà nước giảm dần, từ 24,7% năm 2005 giảm xuống còn 20,5% năm 2010 và đến năm 2012 giảm còn 17,5%; tỷ trọng khu vực ngoài Nhà nước trong những năm qua chuyển dịch có tăng nhưng không đáng kể, từ 36,1% năm 2005 tăng lên 38,7% năm 2010 và đến năm 2012 giảm nhẹ xuống còn 37,9%. Trong khi đó, tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong cơ cấu kinh tế có xu hướng ngày càng tăng, từ 39,2% năm 2005 tăng lên 40,8% năm 2010 và đến năm 2012 tiếp tục tăng lên 44,7%.

Biểu đồ 1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai qua các năm
ĐVT:%
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2007 và năm 2012

1.3.2. Tình hình thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn gia tăng qua các năm, từ  8.879 tỷ đồng năm 2005 tăng lên 24.542 tỷ đồng năm 2010 (gấp 2,8 lần năm 2005) và đến năm 2012 tiếp tục tăng lên 31.101 tỷ đồng (gấp 3,5 lần năm 2005). Nguyên nhân dẫn đến tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn tăng như vậy là do hoạt động thu từ nội địa và từ hải quan tăng, năm 2012, tỷ trọng từ 2 nguồn thu này trong cơ cấu “thu trong cân đối” lần lượt là 53,5% và 36,9%.

Các nguồn thu chính trên địa bàn năm 2012 là thu từ DN và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chiếm 77,9% tổng nguồn thu nội địa; thu từ thuế thu nhập cá nhân, chiếm 13,26% tổng nguồn thu nội địa và thu từ các khoản thu về nhà đất, chiếm 4,28%; các nguồn thu còn lại (thu phí xăng dầu, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí) chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu thu nội địa. 

Tổng chi ngân sách trên địa bàn trong năm 2012 đạt 11.112 tỷ đồng bằng 35,7% tổng thu ngân sách. Về cơ cấu chi ngân sách, chi cho đầu tư phát triển chiếm 26,7% tổng chi ngân sách trên địa bàn, chi thường xuyên chiếm 51,8% tổng chi ngân sách trên địa bàn. Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề, chi sự nghiệp kinh tế, chi quản lý hành chính Đảng, đoàn thể chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi thường xuyên, các chỉ tiêu lần lượt đạt 42,7%; 15,3% và 13,9%.

Trong những năm qua, việc chi ngân sách trên địa bàn chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng thu ngân sách. Tỉnh Đồng Nai bội thu ngân sách trong những năm qua và có đóng góp đáng kể cho ngân sách cấp trên.

1.4. Điều kiện về cơ sở hạ tầng

1.4.1. Giao thông vận tải

Mạng lưới giao thông của tỉnh được đầu tư đồng bộ cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy.

* Đường bộ: Toàn tỉnh đã phát triển được khoảng 6.877 km đường, trong đó:

- Quốc lộ: có tổng chiều dài 244 km, bao gồm các tuyến sau:

+ Quốc lộ 1: đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 102,45 km. 

+ Quốc lộ 20: nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua tỉnh có chiều dài 75,4 km. Mặt đường rộng 12m, chất lượng đạt tiêu chuẩn đường cấp III. 

+ Quốc lộ 51 nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh có chiều dài 42,65 km. Mặt đường rộng 22m, chất lượng đạt tiêu chuẩn đường cấp II. 

+ Quốc lộ 56: nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh có chiều dài 18 km. Mặt đường rộng 9m, chất lượng đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III. 

+ Quốc lộ 1K: nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bình Dương, có chiều dài 5,7 km. 

Các tuyến Quốc lộ là những trục giao thông huyết mạch quan trọng nhất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối Đồng Nai với các tỉnh lân cận, các tỉnh trong khu vực Nam Bộ và cả nước, nối kết với hệ thống cảng biển trong khu vực cảng biển nhóm V,… Trong những năm qua, các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh từng bước. Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông tăng nhanh nên một số tuyến đã bị xuống cấp, cần phải tu bổ, nâng cấp trong thời gian tới. Đồng thời phát triển thêm các tuyến vành đai, các tuyến cao tốc để phân tách các luồng giao thông, nâng cao tốc độ chuyên chở và giảm ách tắc, tai nạn góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của đất nước. 

- Tỉnh lộ: có 20 tuyến với tổng chiều dài 511 km nối liền với hệ thống Quốc lộ, được nhựa hóa 100%.

- Đường đô thị và đường huyện: có tổng chiều dài 1.491 km với khoảng gần 300 tuyến, được nhựa hóa 60%, còn lại là đường bê tông, đường cấp phối, đường rải đá, hoặc đường đất. Một số tuyến đường huyện hiện nay do xây dựng từ nhiều năm trước hoặc do lưu lượng đi lại nhiều nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng trong khi nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng lên. Vì vậy cần tăng cường duy tu và đầu tư mở rộng thêm mặt đường.

  - Đường xã, phường: có tổng chiều dài 4.143 km trong đó đường nhựa chiếm khoảng 30%, còn lại phần lớn là đường cấp phối và đường đất. 

- Ngoài ra còn một số đường chuyên dùng do các đơn vị kinh tế trực tiếp quản lý với 487 km.

- Hệ thống bến bãi phục vụ vận tải đường bộ hiện có 15 bến xe với diện tích 8,57 ha và 02 trạm dừng xe với diện tích 6,32 ha, gồm 03 bến đang hoạt động tại Tp Biên Hòa, 02 bến tại Vĩnh Cửu, 01 bến tại Thống Nhất, 01 bến tại Long Khánh, 01 bến tại Xuân Lộc, 03 bến tại Cẩm Mỹ, 02 bến tại Tân Phú, 01 bến tại Định Quán, 01 trạm dừng xe tại Xuân Lộc và 01 trạm dừng xe tại Tân Phú. 

* Đường sắt: tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh có chiều dài 87,5 km, gồm 8 ga, là tuyến lưu thông hàng hóa, hành khách quan trọng giữa tỉnh với Tp Hồ Chí Minh, các khu vực Duyên hải Miền Trung và khu vực phía Bắc. 

* Đường thủy: tổng chiều dài các tuyến giao thông do các cấp quản lý có 532 km trong đó: Trung ương quản lý 6 tuyến tổng chiều dài 169 km, cấp tỉnh và cấp huyện quản lý 18 tuyến với tổng chiều dài 262 km; các đơn vị cơ sở khác quản lý 61 tuyến kênh rạch tổng chiều dài 101 km. Tổng chiều dài sông hiện đang khai thác vận chuyển 205/679 km sông rạch (chiếm 31% tổng chiều dài sông trên địa bàn tỉnh) gồm 8 tuyến chính trên các sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Đồng Tranh, sông Cái, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Gò Gia và sông La Ngà. 

Ngoài ra tỉnh còn có hệ thống cảng biển, bến cảng sông để vận chuyển lưu thông hàng hóa với bên ngoài, một số cảng lớn như: cảng tổng hợp Đồng Nai, cảng tổng hợp Gò Dầu, cảng Vedan, cảng nhà máy Super phosphate Long Thành, cảng Viko-Wochimex, cảng xăng dầu Phước Khánh, bến COGIDO, bến Tín Nghĩa, bến thủy tại Long Tân, bến vật liệu xây dựng,... 

* Đường không: Tỉnh hiện có sân bay quân sự Biên Hòa rộng 14 km2 đang hoạt động thuộc Bộ Quốc Phòng quản lý.

1.4.2. Hệ thống lưới điện

Nguồn cấp điện cho tỉnh từ điện lưới quốc gia chủ yếu được lấy từ nhà máy thủy điện Trị An công suất 4x100MW, nhà máy điện FORMOSA công suất 150MW, nhà máy điện Hàm Thuận công suất 2x150MW, nhà máy điện Phú Mỹ và nhà máy điện Nhơn Trạch 1 công suất 462,8 MW.

Hệ thống lưới điện gồm các cấp điện áp 110KV, 35KV, 22KV, 10KV và 6KV với tổng chiều dài mạng lưới đường dây truyền tải điện hơn 6.000 km trong đó đường dây 220KV có 302 km, đường dây 110KV có 434,5 km, đường dây 35KV có 1.986,7 km. Hệ thống trạm biến áp có 5.362 trạm trong đó có 3 trạm 220KV, 20 trạm 110 KV, 1.786 trạm trung thế (35/6KV, 35/0,4KV, 22/0,4KV), còn lại là các trạm hạ thế (10/0,4KV, 6/0,4KV). Hệ thống lưới điện đã được kéo phủ khắp toàn tỉnh đến 100% số xã, cung cấp điện khá ổn định phục vụ các KCN, đô thị và hầu hết các khu vực nông thôn trong tỉnh.

1.4.3. Cấp nước

Hiện tỉnh có 5 nhà máy nước trong đó lớn nhất là nhà máy nước Thiện Tân. Ngoài ra còn có thêm một số nhà máy, trạm cấp nước tại chỗ ở các thị trấn và thị xã. Tổng công suất của hệ thống cấp nước hiện nay đạt gần 350.000 m3/ngày, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cấp nước cho các KCN và đô thị trong tỉnh. Trong giai đoạn gần, một số nhà máy nước như: Việt Thăng Long, VEDAN, FORMOSA có thể tiếp tục nâng thêm công suất. Vì vậy khả năng cung cấp nước cho phát triển sản xuất và sinh hoạt ở các KCN và đô thị có thể được đảm bảo. 

Hiện nay các nhà máy nước lớn trong tỉnh đều lấy nguồn nước từ sông Đồng Nai. Vì vậy để đảm bảo có nguồn nước sạch đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy cần tăng cường kiểm soát môi trường nước của sông Đồng Nai.

1.4.4. Thoát nước

Hiện nay hầu hết hệ thống thoát nước đô thị còn chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Tại Tp Biên Hòa và TX Long Khánh hệ thống thoát nước đã quá cũ, được cải tạo xây dựng bổ sung từng phần nên còn nhiều hạn chế, có tình trạng ngập úng cục bộ và chưa có hệ thống xử lý nước thải riêng.

2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI

2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025
Theo “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, quan điểm phát triển KT-XH thời kỳ đến năm 2020 đã được xác định theo hướng:  

- Tiếp tục phát huy lợi thế so sánh và nội lực sẵn có kết hợp với huy động các nguồn lực bên ngoài để duy trì nhịp độ phát triển nhanh, bền vững.

- Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thân thiện với môi trường, bên cạnh việc tập trung lựa chọn kêu gọi đầu tư dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành cơ khí chế tạo, điện, điện tử… quan tâm phát triển các khu chuyên ngành như: Trung tâm công nghệ sinh học, KCN công nghệ cao Long Thành, Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico, các phân KCN hỗ trợ thuộc các KCN đang hoạt động.

- Phát triển kinh tế đi kèm với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi sinh, nâng mức sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động, bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, môi trường, xây dựng đô thị và nông thôn khang trang, văn minh, hiện đại.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh với quá trình phát triển chung của Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, phối hợp với các địa phương trong xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực và nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ của tỉnh.

- Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng- an ninh, dành nguồn lực cho xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn để phát triển kinh tế- xã hội.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020

Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 12 - 13%/năm. Trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 12% - 13%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,2 - 13,2%/năm. (Tính theo giá năm 2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12- 13%/năm, trong đó, giai đoạn 2011- 2015 tăng 11- 12%/năm, giai đoạn 2016- 2020 tăng bình quân 12- 13%/năm). 

- GDP bình quân đầu người đạt 2.700 USD - 2.900 USD vào năm 2015 và 5.300 USD - 5.800 USD vào năm 2020.

- Cơ cấu kinh tế năm 2015: Công nghiệp - xây dựng chiếm 56 - 57%; dịch vụ chiếm khoảng 38-39%; Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5 - 6%. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55 - 56%; dịch vụ chiếm khoảng 39,5 – 40,5%; Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,5 – 5,5%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 từ 10% - 12%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 từ 9% - 10%/năm.

- Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 180 - 200 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 296 - 330 nghìn tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GDP đạt 23% - 25%.

Chỉ tiêu xã hội: 

- Dự kiến dân số trung bình đến năm 2015 từ 2,8 - 2,9 triệu người; dân số đến năm 2020 từ 3,1 - 3,2 triệu người. Giảm và giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 là 1,1% và năm 2020 dưới 1,1%.

- Hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; trong đó đào tạo nghề đạt 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đạo tạo đạt 85%; trong đó đào tạo nghề đạt 65%.

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 400.000 - 425.000 lượt lao động, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 375.000 - 400.000 lượt lao động.

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,6% vào năm 2015 và dưới 2,5% vào năm 2020.

- Nâng tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng đạt 300 sinh viên/vạn dân vào năm 2015 và 450 sinh viên/vạn dân vào năm 2020.

- Nâng tỷ lệ giường bệnh và tỷ lệ bác sỹ đến năm 2015 là 26 giường bệnh và 7 bác sỹ trên 1 vạn dân; đến năm 2020 là 30 giường bệnh và 8 bác sỹ trên 1 vạn dân.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi đến năm 2015 còn dưới 12,5% và đến năm 2020 xuống dưới 10%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi đến năm 2015 xuống 25% và đến năm 2020 xuống 23%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5% theo chuẩn nghèo hiện hành của tỉnh, đến năm 2015 tỉnh không còn hộ nghèo. Nếu tính theo chuẩn nghèo của cả nước thì đến năm 2014 tỉnh không còn hộ nghèo. 

- Tuổi thọ trung bình của dân số đến năm 2015 là 77 tuổi và đến năm 2020 là 78 tuổi.

- Đến năm 2015, toàn tỉnh có 90% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn ấp, khu phố văn hóa và 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng ấp, khu phố và hộ gia đình văn hóa đến năm 2020. 

- Tỷ lệ hộ dân có sử dụng điện đến năm 2015 đạt trên 99%.

- Phấn đấu đến năm 2015 ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người đạt 18 m2 vào 2015 và 21- 22 m2 vào năm 2020.

- Tỷ lệ dân số sử dụng Internet đến năm 2015 đạt trên 40% và năm 2020 đạt trên 50%. Mật độ điện thoại đạt khoảng 145- 150 thuê bao/100 dân vào năm 2020.

Chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ cây xanh đến năm 2015 đạt 56% và năm 2020 đạt 52% ; phấn đấu ổn định tỷ lệ che phủ của rừng 29,76%.

- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch đạt 99% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% vào năm 2015 và 98% vào năm 2020.

- Đến năm 2015, thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại.

- Thu gom 100% và xử lý trên 80% chất thải nguy hại vào năm 2015; thu gom và xử lý 100% chất thải nguy hại vào năm 2020.

- Đến năm 2015, đạt 100% KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy chuẩn môi trường.

Dự kiến một số chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2021- 2025:

- Qui mô dân số khoảng 3,3 - 3,4 triệu người với tỷ lệ dân số thành thị chiếm 55 - 56% vào năm 2025. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021- 2025 bình quân khoảng 11 - 12%/năm. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3- 3,2%/năm, khu vực công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,5- 12,5%/năm. 

- GDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.000 - 10.000 USD. 

- Cơ cấu kinh tế bao gồm khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 4- 5%; khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 53- 54%; khu vực dịch vụ chiếm 44- 45%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó đào tạo nghề đạt 80% vào năm 2025.

- Tỷ lệ các xã nông thôn mới đạt trên 85% vào năm 2025.

- Tỷ lệ các hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% vào giai đoạn 2021- 2025.

- Cơ bản 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, ngành TM cần có các định hướng và mục tiêu phát triển phù hợp theo hướng tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xuất nhập khẩu và TM nội địa... Nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, GDP bình quân đầu người tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm sẽ kéo theo những thay đổi về trình độ tiêu dùng trên thị trường Đồng Nai. Do vậy, cần phải có những thay đổi về qui mô, cơ cấu, phương thức kinh doanh, có sự kế thừa, nâng cấp và bổ sung hợp lý các loại hình hạ tầng TM, đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
2.2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai
2.2.1. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp

Đến năm 2020, ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Trung tâm công nghệ sinh học và Khu liên hợp công nông nghiệp để tạo sự đột phá và lan tỏa. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ trồng trọt, đồng thời bổ sung cơ chế, chính sách phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, liên kết nhà nông - nhà khoa học - DN, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá có giá trị gia tăng nông nghiệp lớn trên đơn vị diện tích đất như các trang trại ứng dụng công nghệ cao, kinh tế trang trại, gia trại, DN.

Tập trung phát triển mạnh sản xuất nông sản hàng hóa: Rau thực phẩm, cây cảnh, cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều, tiêu...), cây ăn trái, cây công nghiệp hàng năm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Tận dụng lợi thế thị trường, công nghiệp chế biến, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại; áp dụng khoa học, công nghệ cao để tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng cao cho các đô thị trong vùng và xuất khẩu.

Dự báo diện tích đất nông nghiệp đến cuối năm 2020 còn khoảng 421.690 ha. Trong đó: đất trồng lúa chiếm 7,82%, đất trồng cây lâu năm chiếm 41,49%, đất rừng phòng hộ chiếm 8,65%, đất rừng đặc dụng chiếm chiếm 24,01%, đất rừng sản xuất chiếm 7,7%, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 1,65%, các loại đất nông nghiệp còn lại chiếm 8,65%.

Tốc độ tăng trưởng GTSX nông – lâm – thủy sản (giá cố định 1994) được điều chỉnh giảm so với quy hoạch cũ, cụ thể đạt 4,3- 4,5%/năm giai đoạn 2011- 2015 và 3,5- 3,8%/năm giai đoạn 2016- 2020 (Quy hoạch cũ: 4,6%/năm và 4%/năm). GTSX nông nghiệp (giá thực tế) bình quân đạt 80- 85 triệu đồng/ha đất vào 2015 và 150- 155 triệu đồng/ha đất vào 2020.

2.2.2. Định hướng phát triển ngành công nghiệp

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao; dự án công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn gồm cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin, viễn thông; dự án công nghiệp sạch thân thiện môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và phù hợp với quy hoạch Vùng Đông Nam bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các dự án công nghiệp hỗ trợ: sản xuất linh kiện, phụ kiện, chi tiết máy móc, thiết bị… là cơ sở để mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất trong nước và quốc tế, giảm nhập siêu, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của DN.

Khuyến khích các DN đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và không gây ô nhiễm môi trường.

Công nghiệp cơ khí: Khuyến khích thu hút đầu tư các nhà máy cơ khí chế tạo, dự án công nghiệp cơ khí liên hợp chế tạo và lắp ráp tổng thành sản phẩm các loại máy móc có nhu cầu lớn ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công nghiệp điện tử- công nghệ thông tin: Khuyến khích thu hút đầu tư các dự án công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, dự án đầu tư nhà máy sản xuất, thiết kế các hệ thống bán dẫn tích hợp cao, bảng mạch tích hợp dùng cho thiết bị thông tin, máy tính, thiết bị ngoại vi, đồ điện tử. Phát triển công nghiệp điện tử- công nghệ thông tin là ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh, tỷ trọng chiếm khoảng 15 - 16% GTSX công nghiệp vào năm 2020.

Công nghiệp công nghệ sinh học và dược phẩm: Xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học tiến tới thành lập Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học để nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ men, vi sinh, công nghệ di truyền, tế bào, công nghệ Enzim, công nghệ môi trường vào sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống. Phát triển công nghiệp sinh học và dược phẩm, tỷ trọng chiếm khoảng 1- 1,4% GTSX công nghiệp vào 2020.

Công nghiệp hóa chất: thu hút các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm nhựa, cao su phục vụ công nghiệp ôtô, xe máy, sản xuất sợi tổng hợp, chất nhuộm phục vụ công nghiệp dệt may, sơn ôtô, sơn xây dựng cao cấp, mực in các loại, hóa phẩm phục vụ môi trường, hóa mỹ phẩm. Tỷ trọng công nghiệp hóa chất, cao su, plastic và sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy chiếm khoảng 16,5 - 17,5% GTSX công nghiệp vào năm 2020.  

Công nghiệp hàng tiêu dùng xuất khẩu dệt - may, giày dép: Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dệt may, giày dép về vùng nông thôn theo hướng chuyển từ sản xuất gia công sang sản xuất hoàn chỉnh các khâu từ thiết kế mẫu mã, sản xuất đến tiêu thụ, phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất sợi, chỉ may, nhuộm, in vải để tăng hàm lượng GTGT của sản phẩm. Tỷ trọng công nghiệp dệt may, giày dép chiếm khoảng 14 - 15% GTSX công nghiệp vào 2020.

Công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm: Ưu tiên các dự án đầu tư chế biến sâu, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ như chế biến thịt, sữa, hoa quả, chế biến điều, mủ cao su, chế biến thực phẩm ăn liền, thực phẩm chức năng, chế biến thức ăn gia súc. Tỷ trọng công nghiệp chế biến nông thủy sản và thực phẩm chiếm 19- 20% GTSX công nghiệp vào 2020.

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm VLXD từ nguyên liệu hợp kim và nhựa như thiết bị vệ sinh, tấm lợp, tấm trần, khung cửa, vách ngăn lắp ráp, ống nhựa cấp thoát nước. Tỷ trọng công nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9 - 10% GTSX công nghiệp vào 2020.

Công nghiệp điện, nước: Thu hút đầu tư các nhà máy điện mới theo quy hoạch. Phát triển công nghiệp sản xuất và phân phối nước với nhịp độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, huy động đầu tư nâng cấp và xây dựng mới một số nhà máy nước ở các thị trấn, thị xã, các KCN, khu chuyên ngành, xây dựng trạm xử lý và cung cấp nước sạch ở các khu vực nông thôn. Tỷ trọng công nghiệp điện, nước chiếm khoảng 0,2 - 0,3% GTSX công nghiệp của tỉnh vào 2020.

Phát triển các KCN, cụm công nghiệp: đến năm 2015, xây dựng và phát triển 40- 42 KCN có tổng diện tích 13.000 - 14.000 ha; đến năm 2020, xây dựng và phát triển 45- 47 KCN có tổng diện tích 15.000 - 16.000 ha. Đối với phát triển cụm công nghiệp (CCN), đến năm 2015 có 14 CCN đầu tư hạ tầng với diện tích 838,1 ha;  bao gồm: 5 CCN với diện tích 291,5 ha đã và đang đầu tư cơ sở hạ tầng, 9 CCN triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng; thời kỳ 2016-2020 triển khai 13 CCN đầu tư hạ tầng với diện tích 655,3 ha; bao gồm 12 CCN với diện tích 625,3 ha đã có quy hoạch và bổ sung 01 CCN Bàu Trâm (TX Long Khánh) với diện tích 30 ha và thời kỳ sau 2020 triển khai đầu tư hạ tầng 10 CCN với diện tích 449,8 ha; bao gồm 6 CCN đã có quy hoạch và bổ sung 4 CCN mới. Bên cạnh đó, thời kỳ 2012- 2020, tập trung triển khai xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động 06 cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề nông thôn
 với tổng diện tích 20,6 ha.
Vai trò hỗ trợ của ngành TM đối với sản xuất công nghiệp là đưa các sản phẩm công nghiệp Đồng Nai đến với thị trường thông qua hệ thống phân phối trong nước và xuất khẩu, thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm. DN TM đặt hàng với cơ sở sản xuất công nghiệp để các sản phẩm nông, thủy sản, rau quả chế biến của tỉnh phù hợp với  xu hướng tiêu dùng hiện đại. Việc phát triển các tổ hợp TM (chợ bán buôn, trung tâm bán buôn, sàn giao dịch hàng hóa…) cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như tìm kiếm thông tin, đối tác, giới thiệu hàng hoá, xây dựng các liên kết sản xuất - phân phối hiệu quả giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp và các DN TM là vấn đề cần quan tâm.
2.2.3. Định hướng phát triển ngành dịch vụ
Các ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng đối với phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai, đặc biệt đóng vai trò bổ trợ ngành TM phát triển. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ còn là cầu nối giữa người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa sản xuất ra trên địa bàn tỉnh. Định hướng phát triển ngành dịch vụ từ nay đến năm 2020 là khuyến khích đầu tư phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm dịch vụ, các ngành dịch vụ mũi nhọn có lợi thế như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng vận, logistics, du lịch, tài chính- ngân hàng, viễn thông- công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học - công nghệ, đào tạo, TM. 

Phát triển Tp Biên Hòa trở thành trung tâm đầu mối giao lưu TM, dịch vụ logistics xuất nhập khẩu hàng hóa trong nội địa ở khu vực Đông Nam Bộ phía Đông Bắc Tp Hồ Chí Minh. Nhơn Trạch là TTTM, dịch vụ hậu cần sau cảng của các cụm cảng Đồng Nai, cụm cảng Cái Mép- Vũng Tàu và cụm cảng Sài Gòn ở khu vực Đông Nam Bộ phía Đông Nam Tp Hồ Chí Minh. Biên Hòa, Trảng Bom là trung tâm tổng kho trung chuyển, thu, phát các luồng hàng qua các cảng thuộc Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp HCM, đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa khu vực tam giác Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ - Nam Tây Nguyên.

2.2.4. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng 

a) Giao thông:
- Định hướng phát triển giao thông đường bộ: 

Xây dựng các tuyến đối ngoại cao tốc, Quốc lộ, vành đai: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (dài 55 km), Cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch (dài khoảng 58 km), Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 78 km), Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn Đồng Nai (dài 51,5 km), Đường Vành đai 3 Vùng TP.HCM (dài 89,3 km), Đường Vành đai 4 Vùng TP.HCM (dài 196,5 km), tu bổ Quốc lộ 1A (dài 102,45 km), mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 51 (dài 73,6 km), nâng cấp Quốc lộ 56 (dài 51 km), cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 20 (dài 76 km), Quốc lộ 1K.

Xây dựng các tuyến đường vành đai, đường liên cảng trong tỉnh: đường Vành đai TP. Biên Hoà (dài 26,35 km), đường liên cảng Cái Mép Thị Vải (dài 21,3 km), Đường liên cảng Đồng Nai (dài 15,2 km).

Xây dựng các tuyến đường tỉnh: Đến năm 2020, hệ thống đường tỉnh có 25- 26 tuyến, tổng chiều dài 512-  533 km. Giai đoạn đến 2015, ưu tiên nâng cấp các tuyến ĐT768, ĐT769, đường 25B Nhơn Trạch và tuyến kết nối đường 25B vào đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây, Đường An Hòa - 319 (ĐT319 nối dài), ĐT762, ĐT765, ĐT767, tuyến đường Trảng Bom - Xuân Lộc, đường Xuân Bắc - Thanh Sơn, đường Bắc Sơn - Long Thành.

Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn: Đến 2015, nâng cấp cải tạo 50% đường huyện hiện nay là đường cấp phối, đường đất, lên đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, V, kết cấu mặt đường nhựa hoặc bêtông ximăng; xây dựng mới và nâng cấp một số tuyến đường xã lên đường huyện. Giai đoạn 2016- 2020, nâng cấp, cải tạo đạt 100% đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, V, xây dựng mới và nâng cấp khoảng 160 km đường xã lên đường huyện. Hệ thống đường xã: đến năm 2020, đường xã đạt tối thiểu đường loại A giao thông nông thôn, các tuyến đường xã quan trọng đạt tiêu chuẩn cấp VI, V; 85- 90% đường xã được cứng hóa (kết cấu mặt đường bêtông ximăng hoặc nhựa), tỷ lệ cứng hóa đường ấp (đường bê tông ximăng, rải đá) đạt 70%.  

Phát triển hệ thống đường đô thị: Thời kỳ đến 2020, nâng cấp và chỉnh trang toàn bộ các tuyến đường phố chính của Tp Biên Hoà đạt tiêu chuẩn đường cấp II đô thị, của TX Long Khánh đạt tiêu chuẩn đường cấp III đô thị, đối với khu trung tâm đô thị Nhơn Trạch xây dựng mới và từng bước mở rộng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II đô thị. Hoàn thành xây dựng các tuyến đường vành đai và giao thông đối ngoại cho các trung tâm đô thị của tỉnh gồm Biên Hoà, Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành. Đối với các thị trấn, xây dựng toàn bộ các tuyến đường phố chính đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đô thị, hoàn chỉnh các nút giao thông ra vào thị trấn để đảm bảo an toàn giao thông liên kết giữa thị trấn và các Quốc lộ, tỉnh lộ.

- Định hướng phát triển giao thông đường sắt:

Cải tạo tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn qua Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam dài 110 km, nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hóa đưa vào tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt quốc gia trước năm 2020. 

Xây dựng các tuyến đường sắt mới: đường sắt đầu mối Tp Hồ Chí Minh: đoạn Trảng Bom - Bình Triệu, dài 48 km, tránh Biên Hòa về phía Nam; đường vành đai phía Tây (An Bình - Tân Kiên), dài 31 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa; đoạn đi trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng - Tân Kiên, dài 16 km, đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa; đường sắt tốc độ cao Biên Hòa - Vũng Tàu: dài 79 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, có kết nối với các cụm cảng Bến Bình - Sao Mai và Thị Vải - Cái Mép. Nghiên cứu xây dựng mới đường sắt liên Vùng TP Hồ Chí Minh: Tân Thới Hiệp- Trảng Bàng dài 33 km và Thủ Thiêm- Nhơn Trạch- cảng hàng không Long Thành dài 40 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, nghiên cứu xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam với đường sắt đôi, khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa, xây dựng trước đoạn Nha Trang- TP Hồ Chí Minh. Đường sắt đô thị: giữa TP.Hồ Chí Minh và TP. Biên Hoà hình thành tuyến vận tải khối lượng lớn Bến Thành- Biên Hoà gồm tuyến Metro Bến Thành- Thủ Đức (chợ Chiều) và nối kết bằng tuyến xe buýt lớn tới Biên Hoà. Trong Tp Biên Hoà quy hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị gồm, tuyến ngã ba chợ Sặt- bến xe ngã tư Vũng Tàu dài 10 km chạy qua các khu dân cư và KCN lớn của thành phố (KCN Biên Hoà I và II, KCN Amata) kết nối với tuyến metro Bến Thành- Thủ Đức- Quận 9 của TP.Hồ Chí Minh; tuyến đường sắt đô thị trên cao từ Biên Hoà đến cầu Hang đi tới ga Dĩ An dài 20 km, xây dựng trên cơ sở tuyến hành lang đường sắt quốc gia sau khi được di dời trong giai đoạn 2010- 2015; tuyến đường sắt đô thị vành đai sông Cái, dài 10,6 km nối với ga Biên Hòa mới.

b) Hệ thống cảng:
- Định hướng phát triển hệ thống cảng biển: đầu tư cải tạo, duy tu khu cảng trên sông Thị Vải, khu cảng trên sông Nhà Bè - Lòng Tàu, khu cảng trên sông Đồng Nai.

- Định hướng phát triển hệ thống cảng đường thủy nội địa: tập trung huy động đầu tư nâng cấp, phát triển các cảng đường thủy nội địa hiện có gồm: Cảng  Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà), cảng Hà Đức (Long Tân, Nhơn Trạch), cảng Nhơn Trạch, cảng TRACOMECO (Công ty Cơ khí- xây dựng giao thông).

- Xây dựng cảng hàng không quốc tế: triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy hoạch được phê duyệt có tổng diện tích chiếm đất khoảng 5.000 ha trên địa bàn các xã Long Phước, Long An, Bình Sơn, Suối Trầu, Bàu Cạn và Cẩm Đường.

 Hạ tầng giao thông được cải thiện nối liền thị trường Đồng Nai với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và các khu vực khác. Khi các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển, cảng sông được nâng cấp thì tiềm năng du lịch, TM sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh. Việc quy hoạch các loại hình hạ tầng TM  không thể tách rời quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng của tỉnh.

c) Cung cấp điện:
- Lưới cao thế: xây dựng mới các tuyến 220 KV, 110 KV với các trạm biến áp 2x250MVA, 2x40MVA, 2x25MVA, 2x63 MVA bổ sung cấp điện cho khu vực TX Long Khánh- Thống Nhất- Xuân Lộc, khu vực Tp Biên Hòa- Trảng Bom, khu vực Long Thành- Nhơn Trạch, khu vực Định Quán - Tân Phú và các khu vực tập trung KCN của tỉnh. 

- Lưới trung thế: Xây dựng mới các tuyến 22KV, bổ sung các trạm biến áp 100KVA, 160KVA, 250 KVA ở các huyện, các trạm 250KVA, 400KVA, 630 KVA cấp điện cho các thị trấn, thị xã, KCN đáp ứng yêu cầu phụ tải điện cho sản xuất và sinh hoạt theo từng giai đoạn đến 2020.

d) Cấp nước:

- Cấp nước đô thị: từ nay đến năm 2020, hoàn thành nhà máy nước Thiện Tân 2 công suất 100.000 m3/ngày vào năm 2015 và hoàn thành nhà máy nước Nhơn Trạch 2 công suất 100.000 m3/ngày trong giai đoạn 2016- 2020, nâng tổng công suất của các nhà máy nước Nhơn Trạch (1, 2) và Thiện Tân (1, 2) lên 400.000 m3/ngày. Nghiên cứu phương án xây dựng thêm 01 nhà máy nước công suất 50.000- 100.000 m3/ngày, bố trí ở khu vực phía Đông của tỉnh để có thể sử dụng nguồn nước của sông La Ngà. Nâng công suất nhà máy nước Long Bình lên 50.000m3/ngày, nhà máy nước Long Khánh lên 15.000m3/ngày. Nâng cấp nhà máy nước tại các thị trấn trung tâm huyện đạt công suất 5.000 m3/ngày cấp nước đô thị, KCN, cụm công nghiệp và khu vực nông thôn xung quanh. Xây dựng các nhà máy nước công suất 3000- 5000 m3/ngày tại các thị trấn mới và tại các KCN, nguồn nước cấp cho các nhà máy nước có thể khai thác nguồn nước mặt hoặc nước ngầm. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy, trạm xử lý nước 1000 - 2500 m3/ngày cấp nước sinh hoạt ở các xã, cụm xã, khu dân cư nông thôn phi nông nghiệp.

- Cấp nước sạch nông thôn: tại các khu dân cư nông thôn ở gần các thị trấn, thị xã, thành phố, gần nhà máy nước, chuyển dần sang dùng nước máy qua hệ thống đường ống dẫn nước. Tại các khu vực dân cư nông thôn chưa có điều kiện cấp nước máy, triển khai chương trình nước sạch nông thôn kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng công trình cấp nước tập trung có bể lọc, khử trùng, bơm dẫn cấp nước cho nhiều hộ gia đình hoặc làm giếng khoan bơm kết hợp bể chứa có lắng, lọc cấp nước hợp vệ sinh ở quy mô hộ gia đình. Đến năm 2015, số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, trong đó 70% lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn QCVN02; đến năm 2020, tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh của người dân nông thôn là 98%, trong đó 90% đạt quy chuẩn QCVN02.

e) Thoát nước:
Triển khai các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh theo các lưu vực sông chính gồm: lưu vực sông Đồng Nai (các tiểu lưu vực thượng lưu, trung lưu, hạ lưu), lưu vực sông Đạ Huoai, lưu vực sông Sà Mách, vùng lòng hồ Trị An, lưu vực sông Mã Đà - sông Bé, lưu vực sông La Ngà, lưu vực sông Thao, lưu vực sông Buông, lưu vực sông Thị Vải, lưu vực các sông Đông Nam Đồng Nai.

Nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở các đô thị, khu vực tập trung KCN, khu đô thị mới và khu tái định cư. Đối với các khu vực Tp Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, xây dựng hệ thống thoát nước đô thị theo hướng hình thành 02 hệ thống riêng biệt bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. Tận dụng tối đa các tuyến kênh rạch, mương, cống sẵn có để cải tạo, nâng cấp phục vụ thoát nước đồng thời xây dựng mở rộng các tuyến cống mới để đấu nối hợp lý, liên hoàn hệ thống tiêu thoát nước nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực nội thị và ở các khu vực dân cư xung quanh.

Phấn đấu, đến năm 2015, tỷ lệ khu đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy chuẩn môi trường đạt 50 - 60%; các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy chuẩn môi trường đạt 100%. Đến năm 2020, tỷ lệ khu đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy chuẩn môi trường đạt trên 75%.

2.2.5. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ

- Định hướng phát triển các trục kinh tế động lực:

Tập trung phát triển các trục kinh tế động lực: Trục kinh tế Biên Hoà - Long Thành (QL51), Trục kinh tế Biên Hoà - Trảng Bom - Long Khánh - Xuân Lộc (QL1A), Trục kinh tế Nhơn Trạch - Long Thành - Thống Nhất (Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), Trục kinh tế Thống Nhất - Định Quán - Tân Phú (QL20), Trục kinh tế Long Khánh- Cẩm Mỹ (QL56), Trục kinh tế Long Thành - Cẩm Mỹ (HL10).


- Phát triển đô thị - nông thôn:

Định hướng phát triển đô thị: xây dựng 01 đô thị loại I: Tp Biên Hòa; 01 đô thị loại II: Tp Nhơn Trạch; 01 đô thị loại III: TX Long Khánh; 02 đô thị loại IV: TX Long Thành và TX Trảng Bom; 06 đô thị loại V: TT Tân Phú, TT Định Quán, TT Gia Ray, TT Vĩnh An, TT Long Giao, TT Dầu Giây.

Định hướng phát triển nông thôn: Phấn đấu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh số xã cơ bản đạt xã nông thôn mới (đạt từ 15/19 tiêu chí trở lên theo Bộ tiêu chí qui định) chiếm trên 20% (khoảng 33/136 xã) vào năm 2015 và chiếm 80% (khoảng 109/136 xã) vào năm 2020.  
- Phát triển các vùng kinh tế của tỉnh:

Vùng Kinh tế Tây Nam Đồng Nai: TP.Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành. Đây là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Trong vùng này ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao; Phát triển các dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng biển, cảng cạn, dịch vụ hậu cần sau cảng logistics và các dịch vụ hàng không sau khi sân bay Long Thành được xây dựng đi vào hoạt động. Phát triển các dịch vụ tài chính- ngân hàng, TM xuất nhập khẩu, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ xã hội như giáo dục, đào tạo, y tế với trung tâm dịch vụ là Tp Biên Hòa.

Vùng Kinh tế Đông Nam Đồng Nai: TX.Long Khánh và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Trong vùng này, phát triển mạnh các dịch vụ TM, viễn thông, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông thôn, xây dựng các chợ đầu mối nông sản. Triển khai xây dựng các xã nông thôn mới, nâng cấp kết cấu hạ tầng và mở rộng các thị trấn trung tâm huyện đáp ứng vai trò là các hạt nhân, trung tâm thu hút, lan tỏa phát triển công nghiệp, dịch vụ của Vùng.

Vùng Kinh tế Bắc Đồng Nai: các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú. Trong vùng này, ưu đãi thu hút các dự án đầu tư công nghiệp thu hút lao động nông thôn nhàn rỗi và gắn nông nghiệp với chế biến. Phát triển các KCN, cụm công nghiệp theo tuyến hành lang QL20 và tại các thị trấn huyện. Phát triển công nghiệp nông thôn và các cơ sở công nghiệp làm vệ tinh cho các KCN tập trung ở Biên Hoà và dọc hành lang QL1A Trảng Bom- Thống Nhất. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Vùng, huy động đầu tư xây dựng các khu du lịch, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí gắn với sông Đồng Nai, hồ Trị An, Vườn quốc gia Cát Tiên, các điểm thắng cảnh thiên nhiên rừng núi, hồ nước và các khu thăm quan di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu để thu hút khách du lịch. 

Định hướng phát triển KT-XH theo lãnh thổ ảnh hưởng đến qui mô, cơ cấu và trình độ tiêu dùng của từng khu vực. Thị trường đô thị của tỉnh cần được coi là thị trường trung tâm, có vai trò dẫn đường cho ngành TM  qui mô lớn, hiện đại, văn minh, đặc biệt là ở các đô thị quan trọng, chi phối sự phát triển KT-XH của tỉnh như: Tp. Biên Hòa, Tp. Nhơn Trạch, TX Long Khánh, TX Long Thành, TX Trảng Bom. Đối với khu vực nông thôn, việc phát triển TM và hạ tầng TM, đặc biệt là hệ thống chợ, phải gắn với các mục tiêu, lộ trình cụ thể của Đề án Phát triển TM Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Chương II

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 - 2012
1. NGÀNH THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
Trong thời kỳ 2001-2012, ngành TM có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Tăng trưởng ngành TM đạt bình quân 15%/năm thời kỳ 2001-2010, cao hơn gần 2 điểm % so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nền kinh tế. Trong 2 năm 2011, 2012 tăng bình quân 10%/năm, tương đương mức tăng chung của nền kinh tế (9,9%/năm).

Về quy mô theo giá thực tế, VA của ngành TM tăng nhanh từ 990 tỷ đồng năm 2000 lên đạt 2.507 tỷ đồng năm 2005 và 11.557 tỷ đồng năm 2012. Nâng mức đóng góp vào tổng GDP của tỉnh từ 7,5% năm 2000 lên trên 10% năm 2012.

Bảng 2.1. GDP ngành thương mại tỉnh Đồng Nai

	
	2000
	2005
	2010
	2011
	2012
	Tốc độ tăng BQTK 

(%)

	Theo giá thực tế
	
	
	
	
	
	

	Tổng GDP
	13.116
	30.897
	76.025
	98.759
	114.833
	

	GDP ngành TM
	990
	2.507
	7.593
	9.932
	11.557
	

	VA ngành TM/tổng GDP
	7,5%
	8,1%
	10,0%
	10,1%
	10,1%
	

	VA ngành TM/VA khu vực dịch vụ
	-
	28,9
	32,1
	31,1
	30,5
	

	Theo giá so sánh 1994
	
	
	
	
	
	

	Tổng GDP
	10.390
	19.179
	36.205
	41.028
	
	13,3a

	GDP ngành TM
	650
	1.263
	2.619
	3.042
	
	15,0 a

	Theo giá so sánh 2010
	
	
	
	
	
	

	Tổng GDP
	-
	-
	76.025
	83.505
	91.780
	9,9 b

	GDP ngành TM
	-
	-
	7.593
	8.310
	9.180
	10,0 b


(a) Tốc độ tăng BQTK 10 năm 2001-2010; (b) Tốc độ tăng BQTK 2 năm 2011-2012.

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2007, 2009 và 2012.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu ngành TM trong nhóm ngành dịch vụ của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực và tăng dần từ 28,9% năm 2005 lên 32,1% năm 2010, năm 2012 là 30,5%.

Mặc dù, tăng trưởng của ngành TM cao hơn so với tăng trưởng chung của nền kinh tế nhưng hệ số tương quan giữa tăng trưởng TM và tăng trưởng tổng GDP là khá thấp, chỉ là 1,15 – 1 (15%/năm – 13%/năm), so với mức bình quân chung của các nền kinh tế phát triển là 2 - 1. Hơn nữa, trong giai đoạn 2000-2010, ngành TM cũng chỉ đóng góp 8% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng của ngành TM diễn ra chậm, thậm chí giảm trong vài năm gần đây. Điều này cho thấy, ngành TM của tỉnh Đồng Nai có đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành.
2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI 
2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

· Về qui mô và tốc độ tăng

Trong những năm qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua các năm, từ 41.174 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 67.866 tỷ đồng năm 2012. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2011-2012 đạt 20%/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá). Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân đầu người của tỉnh cũng tăng từ 18,3 triệu đồng/người năm 2010 tăng lên 24,9 triệu đồng/người năm 2012. Kết quả này minh chứng sức mua của người tiêu dùng trên địa bàn ngày càng lớn, hoạt động bán lẻ hàng hóa trong tỉnh diễn ra khá sôi nổi, đồng thời đây cũng là điều kiện thúc đẩy ngành TM tiếp tục phát triển.

Bảng 2.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tỉnh Đồng Nai

ĐVT: tỷ đồng
	 
	2010
	2011
	2012

	TỔNG SỐ 
	47.174
	58.129
	67.866

	Phân theo loại hình kinh tế 
	 
	 
	 

	Nhà nước 
	2.710
	3.637
	4.084

	Ngoài Nhà nước 
	43.457
	53.054
	62.217

	Tập thể 
	80
	94
	100

	Tư nhân 
	26.978
	32.962
	38.099

	Cá thể
	16.399
	19.998
	24.018

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	1.007
	1.438
	1.565

	Phân theo nhóm hàng 
	47.163
	58.129
	67.866

	Lương thực, thực phẩm 
	10.886
	13.418
	14.617

	Hàng may mặc
	1.757
	1.873
	2.526

	Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình
	5.705
	7.087
	8.329

	Vật phẩm, văn hóa, giáo dục
	635
	663
	1.069

	Gỗ và vật liệu xây dựng
	5.337
	5.953
	7.500

	Ô tô & phương tiện đi lại
	10.560
	7.121
	11.336

	Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 
	7.184
	8.626
	11.763

	Sửa chữa ô tô, xe máy…
	4.251
	12.239
	9.923

	Hàng hóa khác 
	848
	1.149
	803


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2012

· Về cơ cấu 
Phân theo thành phần kinh tế: Trong thời kỳ 2011-2012, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ngày càng thể hiện rõ vai trò trong các hoạt động bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tỷ trọng trong tổng mức bán lẻ hàng hoá của khu vực kinh tế ngoài nhà nước giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa giữa các thành phần kinh tế, tỷ trọng chiếm hơn 90,0%. Trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ lực, tỷ trọng dao động ở mức 61-62%, tiếp theo đó là khu vực kinh tế cá thể, tỷ trọng chiếm khoảng 38,0%, khu vực kinh tế tập thể ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng rất nhỏ khoảng 0,2% từ năm 2010 đến 2012.

Thành phần kinh tế Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hoạt động khá mờ nhạt, tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của thành phần này không lớn trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, chỉ khoảng 6,0%.

Trên thị trường bán lẻ của tỉnh, có sự tham gia của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự tham gia bước đầu, tỷ trọng tham gia trên thị trường của khu vực này khá nhỏ, khoảng 2,1%-2,3% trong thời kỳ 2011-2012. Trong tương lai, tỉnh cần quan tâm chú trọng đến khu vực này trong quá trình phát triển của ngành.

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá phân theo thành phần kinh tế
Đơn vị : %
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2012
Phân theo nhóm hàng: Trong các hàng hóa bán lẻ trên địa bàn, nhóm hàng sửa chữa ôtô xe máy và xe có động cơ khác; nhóm hàng xăng dầu các loại và nhiên liệu khác, nhóm hàng ôtô con 12 chỗ trở xuống và phương tiện đi lại; nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng; nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình; nhóm hàng lương thực thực phẩm là những nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh, chiến khoảng hơn 93,0% qua các năm 2010, 2011 và 2012. Trong các nhóm hàng, tỷ trọng nhóm hàng sửa ôtô xe máy và xe có động cơ khác có xu hướng tăng dần, từ 9,0% năm 2010 tăng lên 14,6% năm 2012; tỷ trọng nhóm hàng xăng dầu các loại và nhiên liệu khác có xu hướng tăng dần từ 15,2% năm 2010 tăng lên 17,3% năm 2012, tỷ trọng các nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình; lương thực thực phẩm có xu hướng ổn định qua các năm, từ năm 2010 đến năm 2012; tỷ trọng nhóm hàng ôtô và phương tiện đi lại có xu hướng giảm, từ 22,4% năm 2010 giảm xuống còn 16,7% năm 2012. Các nhóm hàng khác (vật phẩm, văn hóa, giáo dục, hàng may mặc) chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Biểu đồ 2.2. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm hàng
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2012
2.2. Kinh doanh xuất – nhập khẩu hàng hóa
2.2.1. Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu trong thời kỳ 2000 – 2012 của tỉnh tăng dần qua các năm, từ 1.480 triệu USD năm 2000 lên 3.186 triệu USD năm 2005, 7.546 triệu USD năm 2010 và đến năm 2012 tăng lên 10.488 triệu USD. Trị giá xuất khẩu chủ yếu do tỉnh Đồng Nai xuất khẩu trực tiếp, chiếm khoảng 98% tổng trị giá xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Đồng Nai có vị trí quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa của vùng Đông Nam Bộ, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ trên 16% từ năm 2010 đến năm 2012, riêng năm 2005 là 10,8%, chỉ xếp sau Tp. Hồ Chí Minh, xấp xỉ với đóng góp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đối với đóng góp trong cả nước, tỷ trọng đóng góp trong giá trị xuất khẩu của cả nước của tỉnh Đồng Nai chiếm xấp xỉ 10,0% từ năm 2005 đến năm 2012 (xem Phụ lục 5).
Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người của tỉnh Đồng Nai, mặc dù cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức bình quân chung của vùng Đông Nam Bộ (xem mục B, bảng 2.4).

Các DN tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 90,0%, trong khi đó, các DN trong nước tham gia xuất khẩu còn hạn chế, chiếm khoảng 9%-10%. 
Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh chủ yếu là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, chiếm khoảng 90% tổng giá trị xuất khẩu. Các mặt hàng này bao gồm: giày dép, hàng may mặc, sản phẩm gỗ, xơ, sợi dệt các loại, sản phẩm từ chất dẻo…
Thị trường xuất khẩu được mở rộng, từ trên 140 nước, vùng lãnh thổ (năm 2005) đã lên đến trên 160 nước, vùng lãnh thổ (năm 2010) và tập trung chủ yếu ở Châu Á (50,0%), tiếp theo là Châu Mỹ (33,0%), Châu Âu (15,0%), còn lại là Châu Phi và Châu Đại Dương. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường lớn của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này năm cao nhất lên đến hơn 2 tỷ USD, chiếm khoảng 30% với một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như: hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ…Bên cạnh đó, các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường chiếm khoảng 25,0%. Một số mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này bao gồm: giày dép, cà phê, hạt điều nhân, sản phẩm gỗ, sản phẩm điện tử… Ngoài ra, thị trường các nước ASEAN cũng là một thị trường quan trọng của tỉnh, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu ở thị trường này chiếm khoảng 15-20%. Mặt khác, các DN xuất khẩu của tỉnh đã bước đầu thâm nhập vào thị trường các nước Châu Phi, tuy tỷ trọng kim ngạch xuất  khẩu vào thị trường này không lớn nhưng nó đã đánh dấu sự cố gắng của các DN trong quá trình tìm kiếm thị trường đầu ra cho các mặt hàng chủ lực của tỉnh.
Xuất khẩu nông sản chủ yếu là xuất sản phẩm thô hoặc chỉ mới qua sơ chế, giá trị gia tăng của sản phẩm còn thấp. Một số DN đã quan tâm đầu tư chế biến tinh như: cà phê bột, trái cây sấy,... nhưng khả năng phát triển sản phẩm ra thị trường nước ngoài cũng rất hạn chế. 
Bảng 2.3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

	
	Đơn vị tính
	2010
	2011
	2012

	- Café
	Tấn
	34.528
	95.200
	154.699

	- Cao su
	Tấn
	20.138
	21.250
	21.203

	- Mật ong
	Tấn
	3.560
	5.450
	3.207

	- Hàng mộc
	1.000 USD
	464.457
	537.841
	613.505

	- Gốm TCMN
	1.000 USD
	83.329
	85.329
	77.630

	- Giày dép
	1.000 USD
	1.232.627
	1.581.460
	1.669.536

	- Hàng may mặc
	1.000 USD
	1.239.013
	1.572.308
	1.716.624

	- Hạt điều nhân
	Tấn
	6.278
	7.100
	6.568

	- Sữa và sản phẩm sữa
	1.000 USD
	9.688
	10.521
	10.652

	- Sản phẩm bằng nhựa
	1.000 USD
	366
	460
	542

	- Đường
	1.000 USD
	3.149
	3.543
	3.389

	- Hàng điện tử
	1.000 USD
	113.312
	144.586
	146.317

	- Xe đạp
	1.000 USD
	4.850
	5.466
	5.369

	- Điện - Dây cáp điện
	1.000 USD
	64.226
	79.512
	82.315


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2012
Bảng 2.4. Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Đồng Nai

	
	ĐVT
	2005
	2010
	2011
	2012

	A.Trị giá xuất khẩu
	Triệu USD
	 
	 
	 
	 

	1.Tỉnh Đồng Nai
	“
	3.186
	7.546
	9.535
	10.488

	2. Vùng Đông Nam Bộ
	“
	29.627
	46.259
	59.248
	65.292

	3.Cả nước
	“
	32.447
	72.237
	96.906
	107.000

	4. Tỷ trọng XK của tỉnh so với Đông Nam Bộ
	%
	10,8
	16,3
	16,1
	16,1

	5. Tỷ trọng XK của tỉnh so với cả nước
	%
	9,8
	10,4
	9,8
	9,8

	B.Trị giá xuất khẩu bình quân đầu người
	USD/người
	
	
	
	

	1.Tỉnh Đồng Nai
	“
	1.439
	2.930
	3.587
	3.855

	2.Vùng Đông Nam Bộ
	“
	2.393
	3.180
	3.983
	4.298

	3. Cả nước
	“
	394
	831
	1.103
	1.205

	C.Trị giá xuất khẩu theo hình thức
	Triệu USD
	
	
	
	

	1.Trực tiếp
	“
	3138
	7422
	9389
	10270

	· Tỷ trọng 
	%
	98,49
	98,36
	98,47
	97,92

	2.Ủy thác
	Triệu USD
	48
	124
	146
	218

	· Tỷ trọng 
	%
	1,51
	1,64
	1,53
	2,08

	D.Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu
	Triệu USD
	
	
	
	

	1. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
	“
	167
	337
	394
	403

	2. Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
	“
	2787
	6727
	8433
	9420

	3. Hàng nông sản
	“
	104
	198
	382
	439

	4. Hàng lâm sản
	“
	76
	168
	192
	226


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2007, 2012, Niên giám thống kê cả nước 2012, Niên giám thống kê các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ năm 2012.

2.2.2. Nhập khẩu 
Kim ngạch nhập khẩu trong thời kỳ 2006 – 2012 của tỉnh tăng dần qua các năm, từ 4.183 triệu USD năm 2005 tăng lên 9.167 triệu USD năm 2010 và đến năm 2012 tăng lên 10.466 triệu USD, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Trị giá nhập khẩu chủ yếu do tỉnh Đồng Nai nhập khẩu trực tiếp, chiếm khoảng 99% tổng trị giá nhập khẩu.

Về trị giá nhập khẩu hàng hóa tỉnh Đồng Nai, tỷ trọng đóng góp trong trị giá xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ chiếm trên 20,0% từ năm 2005 đến năm 2012, chỉ xếp sau Tp. Hồ Chí Minh. Đối với đóng góp trong cả nước, tỷ trọng đóng góp trong giá trị xuất khẩu của cả nước của tỉnh Đồng Nai chiếm xấp xỉ 10,0% từ năm 2010 đến năm 2012, riêng năm 2005 chiếm 11,4% (xem phụ lục 6).
Trị giá nhập khẩu bình quân đầu người của tỉnh Đồng Nai cao hơn mức bình quân chung của cả nước và của vùng Đông Nam Bộ (xem mục B, bảng 2.4).

Các DN tham gia nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 96,0%, trong khi đó, các DN trong nước tham gia nhập khẩu còn hạn chế, chiếm khoảng 4,0%. 

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của tỉnh là nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu. Các mặt hàng này bao gồm: hóa chất công nghiệp, vải may mặc, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, tơ sợi,…Trong cơ cấu các nhóm hàng nhập khẩu của tỉnh, nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm tỷ trọng rất cao, chiếm trên 80,0% tổng giá trị nhập khẩu từ năm 2010 đến năm 2012, riêng năm 2005 chiếm 70,4%. Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ cũng chiếm tỷ trọng tương đối trong cơ cấu các nhóm hàng nhập khẩu, chiếm trên 12,0% từ năm 2010 đến năm 2012, riêng năm 2005, chiếm 15,3%. Các nhóm hàng còn lại như: lương thực, thực phẩm, hàng y tế và hàng khác chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu hàng nhập khẩu.
Hàng hóa nhập khẩu của tỉnh được nhập từ nhiều nước trên thế giới, khoảng 125 quốc gia, vùng, lãnh thổ. Châu Á là khu vực cung cấp hàng hóa chủ yếu cho các DN Đồng Nai, chiếm từ 80-84% kim ngạch nhập khẩu hàng năm, trong đó nhập khẩu từ các nước ASEAN chiếm khoảng 17% -18%. Trong khu vực Châu Á, Đồng Nai nhập khẩu hàng hóa chủ yếu từ các nước như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc,… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia này là linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu (chì, nhôm thỏi, sợi, bông, hóa chất, phân bón, cao su tổng hợp, hạt nhựa, da nhân tạo…,). Bên cạnh thị trường Châu Á, Đồng Nai cũng nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Braxin, Aghentina), kim ngạch nhập khẩu hàng năm chiếm 10-12% với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: bo mạch, vải cách nhiệt, nhôm lá, hóa chất, mỹ phẩm, gỗ thông xẻ, máy móc thiết bị, bột cá, bã dầu đậu nành….Ngoài 2 thị trường lớn nêu trên, Đồng Nai cũng nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Châu Âu (Hà Lan, Đức, Pháp, Anh, Nga….), giá trị kim ngạch nhâp khẩu từ 300 - 400 triệu USD.
Bảng 2.5. Kim ngạch nhập khẩu tỉnh Đồng Nai

	
	ĐVT
	2005
	2010
	2011
	2012

	A.Trị giá nhập khẩu
	Triệu USD
	 
	 
	 
	 

	1.Tỉnh Đồng Nai
	“
	4.183
	9.167
	10.743
	10.466

	2. Vùng Đông Nam Bộ
	“
	20.172
	41.401
	50.971
	50.654

	3.Cả nước
	“
	36.761
	84.839
	106.750
	106.000

	4. Tỷ trọng NK của tỉnh so với Đông Nam Bộ
	%
	20,7
	22,1
	21,1
	20,7

	5. Tỷ trọng NK của tỉnh so với cả nước
	%
	11,4
	10,8
	10,1
	9,9

	B.Trị giá nhập khẩu BQ đầu người
	USD/người
	
	
	
	

	1.Tỉnh Đồng Nai
	“
	1.889
	3.560
	4.042
	3.847

	2.Vùng Đông Nam Bộ
	“
	1.629
	2.846
	3.426
	3.334

	3. Cả nước
	“
	446
	976
	1.215
	1.194

	C.Trị giá nhập khẩu theo hình thức
	Triệu USD
	
	
	
	

	1.Trực tiếp
	“
	4.119
	9.093
	10.647
	10.342

	· Tỷ trọng so với tổng giá trị NK
	%
	98,47
	99,19
	99,11
	98,82

	2.Ủy thác
	Triệu USD
	64
	74
	96
	124

	· Tỷ trọng so với tổng giá trị NK
	%
	1,53
	0,81
	0,89
	1,18

	D.Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu
	Triệu USD
	
	
	
	

	1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ
	Triệu USD 
	641
	1156
	1347
	1340

	· Tỷ trọng
	%
	15,32
	12,61
	12,54
	12,80

	2. Nguyên, nhiên, vật liệu
	Triệu USD
	2946
	7426
	8767
	8418

	· Tỷ trọng
	%
	70,43
	81,01
	81,61
	80,43

	3. Lương thực
	Triệu USD
	20
	63
	77
	69

	· Tỷ trọng
	%
	0,48
	0,69
	0,72
	0,66

	4. Thực phẩm
	Triệu USD
	263
	322
	346
	424

	· Tỷ trọng
	%
	6,29
	3,51
	3,22
	4,05

	5. Hàng y tế
	Triệu USD
	192
	21
	24
	19

	· Tỷ trọng
	%
	4,59
	0,23
	0,22
	0,18

	6. Hàng khác
	Triệu USD
	121
	179
	182
	196

	· Tỷ trọng
	%
	2,89
	1,95
	1,69
	1,87


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2007, 2012, Niên giám thống kê cả nước 2012, Niên giám thống kê các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ năm 2012.

Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu:

Trong thời gian dài, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh luôn thấp hơn rất nhiều so với kim ngạch nhập khẩu. Cán cân xuất nhập khẩu diễn ra theo hướng nhập siêu, riêng năm 2012 xuất siêu, trị giá 22 triệu USD, diễn ra cùng với xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên, cán cân xuất nhập khẩu của tỉnh lại ngược với xu hướng chung của vùng Đông Nam Bộ, luôn xuất siêu với quy mô giá trị xuất siêu ngày càng tăng (xem bảng 2.6). 

Bảng 2.6. Cán cân xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ và cả nước

ĐVT:%

	
	2005
	2010
	2011
	2012

	1.Tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	

	- Trị giá xuất khẩu
	3.186
	7546
	9535
	10488

	- Trị giá nhập khẩu
	4.183
	9167
	10743
	10466

	- Cán cân xuất nhập khẩu
	-997
	-1621
	-1208
	22

	2. Vùng Đông Nam Bộ
	
	
	
	

	- Trị giá xuất khẩu
	29.627
	46.259
	59.248
	65.292

	- Trị giá nhập khẩu
	20.172
	41.401
	50.971
	50.654

	- Cán cân xuất nhập khẩu
	9.455
	4.858
	8.277
	14.638

	3.Cả nước
	
	
	
	

	- Trị giá xuất khẩu
	32.447
	72.237
	96.906
	107.000

	- Trị giá nhập khẩu
	36.761
	84.839
	106.750
	106.000

	- Cán cân xuất nhập khẩu
	-4.314
	-12.601
	-9.844
	1.000


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2007, 2012, Niên giám thống kê cả nước 2012, Niên giám thống kê các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ năm 2012.

Trong tám tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, Đồng Nai chiếm 15,29% giá trị xuất khẩu, chỉ đứng sau Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Mặc dù đứng sau Bà Rịa –Vũng Tàu, nhưng mức độ chênh lệch không cao, gần như bằng nhau. Khả năng duy trì ổn định mặt hàng xuất khẩu và giá trị xuất khẩu của Đồng Nai cao, không có biến động trong những năm qua. Xuất khẩu trực tiếp chiếm tỷ trọng khoảng 97,92 đến 98,49%, phần xuất khẩu ủy thác chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể.
So với các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, Đồng Nai chiếm 19,89% giá trị nhập khẩu, chỉ đứng sau Tp. Hồ Chí Minh và cao hơn cả Bình Dương, gấp gần 4 lần khả năng nhập khẩu của Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng Nai có giá trị nhập khẩu cao là do nhập tư liệu sản xuất, chiếm tỷ trọng cao 98,82 so với tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh.
Nhập khẩu trực tiếp chiếm tỷ trọng cao, năm 2010 chiếm 99,19% và năm 2012 chiếm 98,82%. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất, năm 2010 tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất là 93,62%, năm 2012 tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất là 93,24%. Mặc dù tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất cao nhưng đa phần là nhập nguyên nhiên vật liệu 86,53% (năm 2010), năm 2012 là 86,27% so với tổng giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất phần còn lại là nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
2.3. Lực lượng kinh doanh

2.3.1. Cơ sở kinh doanh

· Các doanh nghiệp

Đến hết năm 2011, toàn tỉnh có 3.112 DN hoạt động trong ngành TM,  chiếm 38,4% tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn; trong đó có 1.168 DN bán buôn, 1.665 DN bán lẻ. Giá trị tài sản cố định của các DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2010 là trên 17 ngàn tỷ, bình quân đạt 5,5 tỷ/DN. Số lao động trong các DN TM năm 2011 là trên 35 ngàn người, bình quân có khoảng 11 lao động/DN. 
Bảng 2.7: Số cơ sở hoạt động trong ngành thương mại

	
	2006
	2009
	2010
	2011

	Tổng số DN trên địa bàn tỉnh
	3.537
	7.082
	7.144
	8.100

	Trong đó: số DN trong ngành TM
	1.332
	2.875
	2.880
	3.112

	Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	-
	261
	254
	279

	Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	-
	918
	925
	1.168

	Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	-
	1.696
	1.701
	1.665

	Số cơ sở cá thể kinh doanh TM
	44.632
	49.183
	51.894
	52.500


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2011

· Các cơ sở cá thể kinh doanh thương mại

Số cơ sở cá thể kinh doanh TM tăng nhanh, từ 44,6 ngàn năm 2006 lên trên 52 ngàn cơ sở năm 2011, chiếm gần 50% tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn; phân bố đều khắp trên các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Tổng số lao động TM trong các cơ sở đạt trên 84 ngàn người, chiếm trên 40% tổng số lao động kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn
· HTX thương mại dịch vụ:
Theo Báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai, đến nay toàn tỉnh có 40 HTX Thương mại - Dịch vụ; Bình quân 1 HTX có 25 xã viên, vốn điều lệ bình quân là 1,2 tỷ đồng. Hoạt động của HTX đã mở ra mối liên kết kinh doanh với tư nhân và huy động tốt hơn nguồn vốn của xã viên, phát triển mô hình kinh doanh đa ngành nghề đạt hiệu quả cao. Nhìn chung HTX trong thời gian qua đã có bước phát triển khá cao do có định hướng đúng, tổng mức bán lẻ của khu vực này ngày càng nâng lên và doanh thu không ngừng tăng qua các năm. 

Một số HTX hoạt động ổn định như: HTX TM - dịch vụ Long Biên:, HTX Tân Long, HTX TM dịch vụ Hưng Phước, HTX thương mại dịch vụ Định Quán, HTX thương mai dịch vụ môi trường Phú Lợi,  HTX xây dựng - TM Phúc Lộc…

2.3.2. Lao động thương mại

Theo Niên giám thống kê Đồng Nai, lao động làm việc trong ngành TM của tỉnh tăng nhanh từ 173.214 người năm 2008 lên 235.182 người năm 2012 (tăng bình quân 7,9%/năm), trong đó phần lớn là lao động làm trong các cơ sở kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn và bán lẻ. Lao động TM hiệm chiếm khoảng 15% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Chủ yếu lao động TM làm việc trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
Bảng 2.8: Lao động thương mại
ĐVT: người 

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tổng số LĐ
	1.263.639
	1.337.670
	1.435.515
	1.474.976
	1.593.030

	LĐ ngành TM
	173.214
	180.923
	205.027
	217.754
	235.182


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2012 

2.3.3. Vốn đầu tư

Năm 2012, thực hiện vốn đầu tư phát triển của ngành TM Đồng Nai đạt 3.167 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,9% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Xét theo phân ngành kinh tế, ngành TM đứng thứ hai về tỷ trọng trong tổng thực hiện vốn đầu tư phát triển, chỉ sau ngành công nghiệp chế biến (chiếm 62%), sau ngành TM là ngành ngành xây dựng (chiếm 8%).

Bảng 2.9: Vốn đầu tư theo giá thực tế
ĐVT: tỷ đồng

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tổng số
	26.736
	28.021
	32.321
	34.407
	35.663

	Vốn đầu tư ngành TM
	2.463
	2.490
	2.843
	3.085
	3.167

	Tỷ lệ %
	9,2
	8,9
	8,8
	9,0
	8,9


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2012

2.3.4. Thương mại điện tử

Hiện nay, việc giao dịch TM bằng công nghệ thông tin của các DN trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được phổ biến. Tính đến ngày 31/12/2012, trên địa bàn tỉnh có 237 DN có giao dịch TM điện tử, trong đó, có 50 DN thuộc khu vực Nhà nước, chiếm 21,1%; 70 DN thuộc khu vực tập thể, chiếm 29,5%; 30 DN thuộc khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 12,7% và 87 DN thuộc các khu vực khác, chiếm 36,7%. Nếu so sánh với năm 2010, số DN có giao dịch TM điện tử tăng 123 DN, trong đó, DN thuộc khu vực nhà nước và tập thể tăng rất nhanh và tăng lần lượt là 48 và 69 DN. Như vậy, các DN trên địa bàn tỉnh ngày càng sử dụng giao dịch TM điện tử nhiều hơn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả này đạt được là một điểm nhấn trong quá trình phát triển ngành TM của tỉnh nhà.

3. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

3.1. Mạng lưới các chợ
Hiện nay, mạng lưới chợ đang là loại hình TM phổ biến và có vị trí rất quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Theo báo cáo của Sở Công thương, đến 31/12/2013, trên địa bàn  tỉnh có tổng số 169 chợ các loại. Chia theo phân hạng chợ, toàn tỉnh có 7 chợ hạng 1 (chiếm 4% tổng số chợ); 31 chợ hạng 2 (chiếm 18%) và 131 chợ hạng 3 (chiếm 78%). 

Mật độ chợ trên địa bàn tỉnh khá dày đặc. Số chợ trung bình tính theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là gần 1 chợ/xã, phường, thị trấn, cao hơn so với mức chung của cả nước (0,82 chợ/xã, phường). Bình quân cứ 29,5 km2 có một chợ và trung bình một chợ phục vụ cho 13.604 người, (mức chung của cả nước: 38,5 km2 có một chợ và trung bình một chợ phục vụ 10.243 người/chợ)
. 
Trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số chợ hoạt động chưa hiệu quả, chủ yếu ở khu vực nông thôn, nguyên nhân do việc bố trí không gian các chợ chưa phù hợp (các chợ được bố trí xây dựng tại địa bàn dân cư thưa thớt, khoảng cách giữa các chợ chưa hợp lý…).

3.2. Trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm hội chợ - triển lãm

Theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TM tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh sẽ có 28 TTTM (phân bố theo quy mô như sau: TTTM hạng I: 11; TTTM hạng II: 08; TTTM hạng III: 09); 51 siêu thị tổng hợp (phân theo quy mô như sau: siêu thị tổng hợp hạng I: 12; siêu thị tổng hợp hạng II: 25; siêu thị tổng hợp hạng III: 14 và 02 siêu thị kinh doanh chuyên ngành); 10 khu TM - dịch vụ, tập trung tại huyện Xuân Lộc và Nhơn Trạch.
Giai đoạn 2008-2013, tỉnh Đồng Nai có ban hành các Quyết định (như Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2011, Quyết định 3712/QĐ-UBND năm 2009…) về sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành TM tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 liên quan đến thay đổi danh mục các dự án hạ tầng TM. 
Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, trong đó có khó khăn về thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nên việc đầu tư phát triển các hạ tầng TM không đúng yêu cầu, tiến độ như Quy hoạch được duyệt. Tính đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn tỉnh chỉ có 7 siêu thị (siêu thị Hoàng Đức; siêu thị Metro Biên Hòa; siêu thị Vinatex Biên Hòa 1; siêu thị Vinatex Biên Hòa 2; Siêu thị Coopmart Biên Hòa; siêu thị Đồng Nai; siêu thị Thạnh Phú); 3 trung tâm thương mại (Big C; Lotte; Khu Thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa) đang hoạt động kinh doanh. 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện chưa có trung tâm chuyên nghiệp về hội chợ- xúc tiến TM, các hoạt động này thường phải tổ chức ngoài trời tại khu quảng trường hoặc thuê mượn mặt bằng, nhà văn hoá, công viên, KCN… Điều này làm giảm tính chuyên nghiệp, khó chủ động trong khâu xúc tiến TM.

3.3. Hệ thống cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
3.3.1. Cơ sở kinh doanh xăng dầu

Nhằm xây dựng một mạng lưới cửa hàng theo các tiêu chí cụ thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn một cách kịp thời, phù hợp với qui hoạch KT-XH của các huyện, thị và thành phố; đáp ứng kịp thời, thuận lợi cho phương tiện đi lại giao thông và đặc biệt phục vụ cho sản xuất,kinh doanh được dễ dàng; tăng cường khả năng cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, tăng hiệu quả đầu tư giúp các thương nhân giảm bớt các rủi ro trong kinh doanh; đảm bảo độ tin cậy và an toàn về cung cấp xăng dầu cho người tiêu dùng, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
”. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ có 453 điểm kinh doanh xăng dầu, phân bố rộng khắp trên các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Trong quá trình thực hiện Quy hoạch, để phù hợp với thực tiễn, tỉnh đã ban hành các Quyết định về sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung các diểm kinh doanh xăng dầu như Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/11/2007; Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 về việc điều chỉnh 02 điểm quy hoạch và bổ sung 8 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/3/2009; Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc điều chỉnh 06 điểm và bổ sung 31 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 5/4/2013 về việc điều chỉnh 04 điểm và bổ sung 19 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 2650/QĐ-UND ngày 21/8/2013 về việc bổ sung 1 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020.
3.3.2. Cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Nhằm khuyến khích các DN kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mở rộng hoạt động kinh doanh tạo việc làm cho người lao động và trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG; Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh LPG; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý kinh doanh LPG trên cơ sở đổi mới và hoàn thiện quan hệ quản lý và nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG; Khuyến khích các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn (cấp II trở lên) ở khu vực đô thị, trên các tuyến giao thông quan trọng mở thêm cửa hàng bán chai khí dầu mỏ hóa lỏng và đầu tư trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông; đồng thời cần hạn chế mở thêm các cửa hàng kinh doanh LPG tại khu vực đông dân cư, các tuyến phố chính trong nội thị, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”
. Thực hiện Quy hoạch này, đến nay trên địa bàn tỉnh có 740 cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), được phân bổ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố như sau: Tp. Biên Hòa (276 cửa hàng); TX Long Khánh (34 cửa hàng), huyện Vĩnh Cửu (45 cửa hàng), huyện Tân Phú (36 cửa hàng), huyện Định Quán (58 cửa hàng), huyện Xuân Lộc (45 cửa hàng), huyện Trảng Bom (80 cửa hàng), huyện Thống Nhất (43 cửa hàng), huyện Long Thành (60 cửa hàng), huyện Nhơn Trạch (39 cửa hàng), huyện Cẩm Mỹ (24 cửa hàng).
3.4. Hạ tầng xuất nhập khẩu

Đến nay toàn tỉnh có 02 cảng cạn (ICD
) hoạt động, gồm ICD Biên Hòa diện tích 18 ha tại phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư và ICD Tân Cảng- Long Bình diện tích 80 ha tại Phường Long Bình (TP.Biên Hòa) do Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, ngoài ra còn có một số điểm kho bãi trung chuyển container khác ở khu vực Nhơn Trạch và Long Thành. Khối lượng thông qua các ICD của tỉnh khoảng 127.000 TEU/năm.

4. Công tác quản lý Nhà nước về thương mại

Quản lý Nhà nước về thương mại là một lĩnh vực rộng, ở nhiều góc độ khác nhau, bao gồm:

+ Công tác quy hoạch:
Năm 2007, công tác quy hoạch phát triển thương mại đã được quan tâm và đầu tư mạnh hơn. Ngoài quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được xây dựng
; Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, TTTM, khu TM- dịch vụ trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
; Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Tỉnh chủ động rà soát để điều chỉnh hay xây dựng mới quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và hạn chế tình trạng xây dựng tự phát, tràn lan.

+ Công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến về pháp luật và cơ chế, chính sách:
Ngành thương mại (Sở Công Thương) đã tích cực và chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các đề án (Đề án Phát triển Thương mại Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trên địa bàn tỉnh 2011- 2015); các chương trình (Chương trình hành động của tỉnh Đồng Nai thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng 2030); các mô hình (mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh); lập “Bản đồ mạng lưới phân phối” trên địa bàn tỉnh tạo cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về thương mại, công tác bình ổn thị trường, hỗ trợ DN phát triển mạng lưới phân phối trên thị trường nội địa; dự án quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, chương trình xúc tiến TM…

Công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và cơ chế chính sách và nghiệp vụ thương mại đã được Sở Công Thương quan tâm thông qua sự phối kết hợp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành:
Triển khai thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu:

Ngay từ đầu năm 2013, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường. Tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành và địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, nhất là vào các tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài; tham mưu đề xuất nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả các chương trình (bình ổn giá, phát triển dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, hợp tác Quốc tế...).

Sở Công Thương đã tham mưu tổng kết kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 15/4/2012 của UBND tỉnh về Chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết năm 2012 và đầu năm 2013 (từ 01/6/2012- 01/6/2013) và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch số 3656/KH-UBND ngày 04/5/2013 về kế hoạch bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu cho những tháng còn lại của năm 2013.

Thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013:

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 1216/CTr-UBND ngày 02/6/2013 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Sở Công Thương đã xây dựng Chương trình công tác số 352/CTr-SCT ngày 04/3/2013 của ngành, triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp- thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2013. Trong đó, lĩnh vực thương mại tập trung vào một số nội dung như sau:

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch 25/KH-BCĐPTDV ngày 08/3/2013 của tỉnh về phát triển dịch vụ trên địa bàn năm 2013.

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 10123/KH-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2013.

- Tổng kết công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 theo kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch số 3656/KH-UBND của tỉnh về bình ổn giá năm 2013 và đầu năm 2014.

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 08/01/2013 thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2013. 

- Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc đưa thực phẩm tươi sống, sạch vào kinh doanh tại các chợ truyền thống. Dự thảo chương trình hành động của BTV. Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phối hợp với các địa phương: Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh – văn hóa; mô hình chợ nổi (Nhơn Trạch).

Những kết quả khả quan về xuất khẩu trong những năm qua là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Công Thương và các Sở, ngành và địa phương trong triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, tăng cường việc thông tin để có giải pháp kịp thời giúp DN nâng cao khả năng cạnh tranh cả trên thị trường trong nước và ngoài nước.

+ Công tác quản lý thị trường:
Lực lượng quản lý thị trường của tỉnh nhanh chóng triển khai kiểm tra, kiểm soát, về cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện nhiều vụ vi phạm (buôn bán hàng lậu, hàng cấm; hàng giả, hàng kém chất lượng; kinh doanh trái phép và vi phạm trong lĩnh vực giá) và kịp thời xử lý. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

+ Công tác cải cách hành chính:
Ngành tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính (đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm gánh nặng chi phí cho DN), thực hiện cơ chế một cửa liên thông; triển khai phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng. Phân công Lãnh đạo Sở tiếp DN vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Trong 3 năm gần đây (2011-2013), mặc dù kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự thực hiện nghiêm túc của các Sở, Ban, Ngành, địa phương, các DN và nhân dân cả tỉnh, kinh tế tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao. Cùng với kết quả khả quan về xuất khẩu, thương mại nội địa là nhân tố tích cực, góp phần giúp cho sản xuất được duy trì, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP ở mức cao và các nhiệm vụ ổn định KT-XH khác trên địa bàn tỉnh.

5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỢI THẾ, HẠN CHẾ, CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI
5.1. Lợi thế

- Vị trí địa - kinh tế thuận lợi: Đồng Nai tiếp giáp Tp Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ thuộc hàng bậc nhất của cả nước và đây là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn cũng như là đối tác TM lớn của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai còn tiếp giáp các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, đây là những tỉnh có các thành phố du lịch nổi tiếng như Tp. Đà Lạt, Tp. Phan Thiết và Tp. Vũng Tàu là những thị trường tiêu thụ hàng hóa rất lớn của tỉnh Đồng Nai, tạo động lực phát triển rất lớn đối với ngành TM Đồng Nai. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994) đạt 13,5%, tăng trưởng gấp 1,93 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ, thời kỳ 2011-2012 (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,1%/năm, gấp 1,75 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ. Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực dịch vụ ngày càng lớn, kết quả này thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của ngành dịch vụ nói chung và TM nói riêng trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Các thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường bán lẻ có sự chuyển biến theo hướng tích cực, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ngày càng thể hiện rõ vai trò trong các hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kinh tế tư nhân, hỗn hợp và cá thể phát triển khá tốt, phát huy được sự năng động, sáng tạo vốn có để tạo được thế đứng trên thị trường.

- Cơ cấu hàng hóa bán lẻ trên thị trường đa dạng và phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường trong tỉnh, ngoại tỉnh và thị trường xuất khẩu.

- Tỉnh Đồng Nai có lợi thế phát triển thành trung tâm giao lưu TM, logistics, trung chuyển các luồng hàng hóa của Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam ở phía Bắc Vùng Tp Hồ Chí Minh. Với điều kiện vị trí đầu mối giao lưu của nhiều tuyến giao thông kết nối các khu vực, có cụm cảng biển nhóm V tập trung trên địa bàn huyện Nhơn Trạch - Long Thành là cụm cảng tổng hợp đầu mối khu vực loại I, kế cận với cảng cửa ngõ quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (khu cảng Vũng Tàu), Đồng Nai có lợi thế về phát triển các dịch vụ hậu cần sau cảng, phát triển cảng cạn - ICD, tổng kho trung chuyển, phát triển các dịch vụ logistics, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm gắn với TM xuất nhập khẩu trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, TM, dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở phía Đông Vùng Tp Hồ Chí Minh. Dự báo vào năm 2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển ở Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam tăng lên 450- 480 triệu tấn/năm, trong đó trên địa bàn Đồng Nai khoảng 90- 95 triệu tấn/năm; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ở Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam đạt 180- 210 triệu tấn/năm (container từ 13- 15 triệu TEU/năm), qua các cảng Đồng Nai khoảng 23- 25 triệu tấn/năm (container từ 2,5- 3 triệu TEU/năm).

- Đề án Quy hoạch Phát triển TM Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 và Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được xây dựng là tiền đề quan trọng định hướng phát triển ngành TM của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

5.2. Hạn chế, khó khăn

- Hệ thống chính sách kinh tế, thương mại tầm vĩ mô chưa hoàn chỉnh; công tác QLNN về TM còn chồng chéo chưa hoàn thiện; DN và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế của tỉnh nói chung có nhiều hạn chế... nên đã gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh cả ở trong nước, ngoài nước.

- Các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm phát triển, tỷ lệ nhập khẩu nguyên phụ liệu khá cao nên các DN thường gặp bất lợi mỗi khi giá cả thế giới biến động tăng, làm tăng chi phí sản xuất nội địa, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch chậm và chưa thực sự hợp lý. Đa số các mặt hàng nông sản, mặt hàng công nghiệp chế tác xuất khẩu chủ lực của tỉnh được xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế và thường có giá trị gia tăng thấp. Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực mang nặng tính gia công và còn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Quá trình chuyển dịch cơ cấu mặt hàng theo hướng công nghiệp hoá diễn ra chậm, chủ yếu vẫn là chuyển dịch theo chiều rộng mà chưa đi vào chiều sâu.

- Thị trường nước ngoài mở rộng nhanh nhưng cơ cấu thị trường vẫn còn nhiều bất cập; khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi và tận dụng triệt để những lợi thế từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương và khu vực (mà Chính phủ đã ký kết) để thâm nhập và khai thác các thị trường xuất khẩu còn nhiều hạn chế. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều phụ thuộc vào một số thị trường và do đó dễ chịu tác động mạnh từ những biến động của những thị trường này.

- Các ngành hoạt động trong lĩnh vực TM tuy khá đa dạng nhưng chưa đảm bảo tính đồng đều, ngành nghề TM truyền thống (TM bán lẻ) vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển TM của tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, hạ tầng TM chất lượng cao như TTTM, hệ thống siêu thị phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Mạng lưới chợ trên địa bàn mặc dù được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân nhưng chưa phát huy hiệu quả, vai trò, số chợ hoạt động chưa hiệu quả còn lớn, nhất là ở khu vực nông thôn, chiếm 11% tổng số chợ của tỉnh; vẫn còn tình trạng chợ đã xây dựng xong nhưng chưa đi vào hoạt động, chiếm 2% tổng số chợ của tỉnh. Tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lề đường, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm khá phổ biến, công tác xây dựng chợ, di dời tiểu thương vào chợ mới còn nhiều vướng mắc.

- Kết quả thực hiện so với Quy hoạch phát triển TM tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (quy hoạch cũ)
 còn khá khiêm tốn, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được như đã đề ra.

5.3. Cơ hội

- Là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi phát triển hơn so với các vùng miền khác. Đó là: (1) cơ sở hạ tầng sẽ được ưu tiên đầu tư, đặc biệt là giao thông và các trung tâm dịch vụ; (2) các ngành nghề phù hợp sẽ được thúc đẩy để phát huy lợi thế so sánh của tỉnh; (3) tiềm năng du lịch văn hoá sẽ được phát huy; (4) các cơ chế thuận lợi nhằm khai thác cơ hội giao thương và đầu tư giữa Đồng Nai với các địa phương phụ cận.

- Các định hướng phát triển KT-XH, định hướng phát triển  các ngành,  lĩnh vực đến năm 2020 của tỉnh một mặt tạo tiền đề để hoạt động TM mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng thời cũng đòi hỏi ngành TM tiếp tục nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong phát triển kinh tế và hỗ trợ các ngành khác.

 - Khủng hoảng kinh tế thế giới đang dần được phục hồi, sự hội nhập với kinh tế thế giới ngày càng sâu và rộng của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho đầu tư và giao thương giữa nước ta với các nước khác trên thế giới, trong đó có sự đóng góp của tỉnh Đồng Nai.

5.4. Thách thức

- Môi trường cạnh tranh cả ở trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt, các rào cản TM ngày càng khắt khe và tinh vi vì Việt Nam là thành viên của WTO. Để đứng vững trong môi trường cạnh tranh mới, các nhà sản xuất, kinh doanh phải không ngừng cải tiến, làm mới sản phẩm, tăng mức độ chế biến sâu, hiện đại qui trình sản xuất, phương thức kinh doanh…đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều về tiền bạc, thời gian, kiến thức, kinh nghiệm, khoa học công nghệ…và đây là những điểm mà các DN của tỉnh chưa đủ mạnh để sẵn sàng đối phó, đương đầu.

- Những bất ổn về kinh tế vĩ mô như giá nguyên nhiên vật liệu tăng, lạm phát cao, tồn kho sản phẩm lớn hay tình trạng khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất ngân hàng còn cao, tỉ giá bấp bênh... gây khó khăn cho các DN, hộ tư thương trong việc duy trì và mở rộng kinh doanh.

- Sự phát triển mạnh của các thị trường gần kề (Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Vũng Tàu, Tp. Đà Lạt, Tp. Phan thiết, Tp. Thủ Dầu Một...) sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ là cản ngại nếu như Đồng Nai không chủ động thúc đẩy hoạt động TM gắn với sự phát triển thị trường. Sức hấp dẫn của các thị trường lớn sẽ thu hút các nguồn lực về vốn, lao động và nguyên liệu đến từ các tỉnh, các vùng khác.

Chương III
PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  ĐẾN  PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI
1. TÁC ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ĐẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
1.1. Triển vọng phát triển thương mại toàn cầu giai đoạn 2013-2020

Suy giảm trong tăng trưởng TM toàn cầu trong giai đoạn 2013-2020.

Theo WTO, ngay cả dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự sụt giảm hai con số của tăng trưởng TM toàn cầu năm 2009, trao đổi hàng hoá và dịch vụ vẫn tăng trung bình gần 7%/năm trong giai đoạn 1980-2011, trong khi nền kinh tế toàn cầu tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 3,4%. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng TM toàn cầu cao gấp hai lần tăng trưởng kinh tế trong 30 năm qua (1981-2011) đã kết thúc. Năm 2013, tăng trưởng TM dự kiến chỉ tăng khoảng 2,5%, so với tăng trưởng GDP là 2,9%. Trong năm 2012, tăng trưởng TM chỉ tăng 2%. Theo dự báo của IMF và WTO, tốc độ tăng trưởng TM năm tới sẽ là 4,5%, so với mức tăng trưởng GDP toàn cầu là 3,6%. Theo đó, mối quan hệ giữa tăng trưởng TM và GDP đang thay đổi cũng như nhiều yếu tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa trong hơn 3 thập kỷ qua đã suy giảm, kéo theo sự suy giảm trong tăng trưởng TM toàn cầu trong giai đoạn 2013-2020.
Dù vậy, nhiều dự báo cho thấy, TM toàn cầu có thể lấy lại sự năng động trước đây, phần lớn nhờ vào việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại các thị trường đang phát triển như Ấn Độ và các nổ lực đàm phán TM như: Hoa Kỳ đang ký kết thỏa thuận Vành đai Thái Bình Dương (Pacific Rim) với Nhật Bản và 10 quốc gia khác có tổng GDP gần bằng một phần ba GDP toàn cầu; EU và Mỹ đang thảo luận một hiệp ước thậm chí còn quan trong hơn; Bộ trưởng TM từ 160 quốc gia thành viên của WTO cũng hy vọng sẽ ký kết một thỏa thuận vào tháng 12/2013 với mục đích xóa bỏ sự quan liêu của ngành hải quan các nước, và nối lại vòng đàm phán Doha bị đình trệ trong thời gian dài.
Bảo hộ mậu dịch: nguy cơ tiềm ẩn.

Thống kê cho thấy, các nền kinh tế hàng đầu G20 đã áp dụng hơn 1.500 biện pháp bảo hộ TM kể từ khi họ công bố đàm phán TM bị "bế tắc" từ 11/2008. Liên minh châu Âu cho biết họ đã thống kê tổng cộng 688 biện pháp bỏ hộ mới được áp dụng từ giữa tháng 10/2008 cho tới cuối tháng 5/2013. Mức trung bình là 10 biện pháp mới được tạo ra trong một tháng có tác động tiêu cực và không cần thiết đến TM toàn cầu. Hơn nữa, số lượng các biện pháp bảo hộ đang gia tăng đặc biệt tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế thuộc nhóm BRICs. Đây là tín hiệu xấu cho tương lai. 

Với độ mở cao của kinh tế Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, sự suy giảm tăng trưởng TM toàn cầu cùng với những rào cản do bảo hộ mậu dịch gây ra sẽ làm giảm tốc độ và quy mô của hoạt động TM quốc tế của tỉnh nếu Đồng Nai không chủ động tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững mà trước hết là ở các ngành công nghiệp chế tác hướng vào thị trường xuất khẩu.
1.2. Các xu hướng chủ yếu của thị trường thế giới ảnh hưởng đến phát triển thương mại
- Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại làm xuất hiện những xu thế mới trong phát triển TM của thế giới.

Khoa học và công nghệ phát triển mạnh và nhanh đã ảnh hưỏng mạnh mẽ đến đời sống KT-XH của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự phát triển của công nghệ thông tin với mạng Internet toàn cầu, mạng liên lạc viễn thông là công cụ hữu hiệu nhất kết nối tất cả các nền kinh tế. Đồng thời, tạo tiền đề cho phát triển TM điện tử…, phát triển các liên kết TM và mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu.
Gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế thế giới và trong mỗi nền kinh tế. Thời kỳ 2011-2020, dịch vụ có thể chiếm khoảng 80-85% GDP của các nước phát triển, 52% GDP của các nước đang phát triển. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng: chuyển từ các ngành chế tạo và ngành sơ chế sang các ngành dịch vụ. Trong khu vực dịch vụ, 65-75% vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào các ngành tài chính, vận tải, viễn thông và dịch vụ phân phối, kinh doanh. Do vậy, đến thời kỳ 2011-2020, dịch vụ sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong các nền kinh tế, trong đó, dịch vụ phân phối đóng một vị trí quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của các quốc gia.

- Tác động của toàn cầu hoá và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế làm xuất hiện xu thế tập trung hoá và chuyên nghiệp hoá trong ngành TM.

 Xu hướng toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ và đi vào chiều sâu kéo theo xu thế tập trung hoá dẫn đến sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia trong lĩnh vực phân phối. Xu hướng này tác động mạnh đến cạnh tranh quốc tế giữa các tập đoàn phân phối lớn của thế giới để mở rộng thị trường, chiếm giữ thị phần cũng như giữa các tập đoàn này với các DN của các nước sở tại (nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam), buộc các DN trong nước phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh thích ứng với quá trình mở cửa thị trường trong nước. Điều này cho thấy những thách thức của ngành TM trong thời gian tới, đặc biệt trong việc phát triển dịch vụ phân phối chuyên nghiệp, giải quyết xung đột giữa các DN TM vừa và nhỏ trong nước với các tập đoàn phân phối nước ngoài, tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các nhà phân phối và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

- Xu hướng phát triển của ngành dịch vụ phân phối thế giới có những đặc trưng như: nhất thể hoá sản xuất- bán buôn- bán lẻ để tạo mạng lưới phân phối rộng rãi, xuất hiện các DN TM lớn hoặc các hệ thống siêu thị, đại siêu thị, trung tâm mua sắm, TTTM.  

Hình thành hệ thống kinh doanh chuỗi hoặc nhượng quyền của các công ty lớn hướng tới các phân đoạn chuyên biệt hơn trên thị trường. Vai trò của bán buôn truyền thống suy giảm, ngược lại, vai trò của các nhà bán buôn hiện đại tăng lên, nhất là đối với việc cung cấp trọn gói hàng tiêu dùng có giá trị cao, hàng vật liệu có số lượng lớn. Phương thức quản lý phát triển theo hướng tự động hoá quá trình quản lý và xây dựng thương hiệu cho DN và sản phẩm. Phương thức kinh doanh mới như TM điện tử, nhượng quyền TM, sàn giao dịch hàng hoá sẽ giữ vai trò chủ đạo trong thời kỳ tới.

Do đó, để phát triển hiệu quả, bền vững, ngành TM tỉnh Đồng Nai cần được định hướng phù hợp với những xu hướng phát triển của ngành dịch vụ phân phối trên thế giới, để chủ động hội nhập vào thị trường TM, dịch vụ toàn cầu.

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, THƯƠNG MẠI CỦA CẢ NƯỚC, CỦA VÙNG TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH
2.1. Định hướng phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế của cả nước tác động đến phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai
- Định hướng chuyển đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế  trong nước là tiền đề quan trọng tạo môi trường ổn định, vững chắc cho sự phát triển kinh tế - TM của tỉnh.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ gắn với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại DN và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, DN và của cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. 

Khu vực dịch vụ được định hướng phát triển với tốc độ nhanh hơn khu vực sản xuất và nhanh hơn tốc độ tăng GDP. Cụ thể là, phát triển một số ngành có lợi thế, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao…; mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh TM trong nước, đa dạng hoá thị trường ngoài nước, khai thác có hiệu quả các thị trường có hiệp định mậu dịch tự do và thị trường tiềm năng, tăng nhanh xuất khẩu, giảm nhập siêu cả về qui mô và tỉ trọng… 

- Định hướng phát triển TM cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho ngành TM Đồng Nai thực hiện tốt các định hướng và mục tiêu phát triển đến năm 2020 và các năm sau đó.

Mục tiêu chủ yếu phát triển TM của cả nước là: Xây dựng một nền TM trong nước phát triển vững mạnh và hiện đại, dựa trên một cấu trúc hợp lý các hệ thống và các kênh phân phối với sự tham gia của các thành phần kinh tế và loại hình tổ chức,… phát huy vai trò và vị trí của TM trong nước trong việc định hướng và thúc đẩy sản xuất phát triển, định hướng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân, góp phần phát triển xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế;  đẩy nhanh xuất khẩu, chủ động về nhập khẩu, kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu, phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, tạo thêm các sản phẩm  xuất khẩu chủ lực mới, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thị trường ổn định; phát triển nhanh khu vực dịch vụ đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với tiềm năng còn rất lớn của nước ta và xu hướng phát triển chung của thế giới.

+ Đóng góp của ngành TM vào tổng GDP đến năm 2020 đạt gần 450 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng khoảng 15%); tốc độ tăng bình quân hàng năm (đã loại trừ yếu tố giá) của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khoảng trên 10%/năm. Đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng;

+ Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11 - 12%/năm trong thời kỳ 2011 - 2020, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 12%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 11%/năm và duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thời kỳ 2021-2030. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 phấn đấu tăng gấp trên 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân TM được cân bằng.

+ Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng nhập khẩu hàng hoá bình quân 10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân dưới 10%/năm
.

-  Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ phân phối trong nước làm gia tăng những tác động của thị trường phân phối thế giới đến sự phát triển của ngành TM Đồng Nai.

Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ phân phối (cả 4 phân ngành: đại lý uỷ quyền, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền TM) theo cam kết gia nhập WTO. Hiện nay, đã có nhiều nhà phân phối lớn phát triển dịch vụ phân phối và hoạt động có hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của đầu tư nước ngoài trên thị trường Đồng Nai đã góp phần cải thiện cơ cấu TM theo hướng hiện đại, làm cho dịch vụ phân phối thêm đa dạng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, vừa tạo cơ hội cho các DN của tỉnh cung ứng nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ trong nước và phát triển thị trường ra nước ngoài, đồng thời tạo sức ép để các DN trong nước nâng cao sức cạnh tranh, phát triển kinh doanh và phát triển mạnh hệ thống phân phối hàng hóa nhưng mặt khác sẽ gây nhiều áp lực cho các cơ sở kinh doanh nhỏ và các loại hình TM truyền thống. Do vậy, rất cần những định hướng phát triển, các giải pháp thích hợp nhằm khai thác những thuận lợi và khắc phục những tác động bất lợi từ ảnh hưởng trên.

2.2. Xu thế cạnh tranh và hợp tác trong phát triển thương mại của Đồng Nai với các địa phương trong cả nước 

- Thị trường các tỉnh vùng Đông Nam bộ: 

Vùng Đông Nam Bộ (gồm Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh) là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước; là địa bàn có vai trò cầu nối với các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên; đi đầu trong chủ động hội nhập, mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Vùng Đông Nam Bộ mà hạt nhân là Tp Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á về tài chính, TM, du lịch, giao lưu quốc tế. Là trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời là trung tâm chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước.

+ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Vùng đến năm 2020 đã xác định các chỉ tiêu phát triển cụ thể như sau: 

- Quy mô GDP vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 97 - 98% trong tổng GDP của Vùng năm 2020, trong đó dịch vụ chiếm trên 44%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

- Phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt tương đương 4.600 USD và năm 2020 đạt 6.400 USD; giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đạt 4.200 USD vào năm 2015 và 7.800 USD năm 2020.

- Xây dựng vùng Đông Nam Bộ trở thành trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Tập trung phát triển toàn diện các ngành dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; TM và phân phối; vận tải và kho vận quốc tế; công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, nghiên cứu và triển khai; du lịch; y tế (đặc biệt dịch vụ y tế kỹ thuật cao); giáo dục đào tạo. Phát triển thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng TM hiện đại, đồng bộ, hợp lý để phát triển dịch vụ phân phối, bao gồm mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM, kho bãi...

- Xây dựng Tp Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ tổng hợp lớn mang tính chất quốc gia và quốc tế. Tp Vũng Tàu là trung tâm du lịch, trung tâm dịch vụ khai thác dầu khí cấp quốc gia và quốc tế. Các đô thị Biên Hoà và Thủ Dầu Một là trung tâm dịch vụ lớn phục vụ phát triển công nghiệp (đào tạo, tư vấn, hỗ trợ v.v...). Các đô thị tỉnh lỵ như Tây Ninh, Đồng Xoài là các trung tâm dịch vụ tỉnh và đầu mối dịch vụ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên và Campuchia. Phát triển kinh tế cửa khẩu ở hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

- Phát triển Đông Nam Bộ trở thành vùng trọng điểm du lịch của cả nước với những sản phẩm du lịch đặc sắc. Đến năm 2020 đón khoảng 18 triệu (trong đó khách quốc tế là 5 triệu); tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt khoảng 5 tỷ USD.

- Thị trường Tp Hồ Chí Minh: 
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là thị trường quan trọng của Đồng Nai. Đồng Nai có thể mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác phát triển TM, dịch vụ. TP. Hồ Chí Minh là thị trường cung ứng quan trọng các yếu tố đầu vào cho phát triển TM và thị trường của tỉnh (lao động có kỹ năng, thông tin, kiến thức, công nghệ và qui trình kinh doanh tiên tiến…). Do vậy, những vấn đề hợp tác chính với khu vực thị trường này là trao đổi nguồn nhân lực, thông tin kinh tế, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, các kinh nghiệm phát triển TM, dịch vụ.

- Thị trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hoá lớn của cả nước, tạo nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất, phân phối nói chung và của Đồng Nai nói riêng. Ngành TM Đồng Nai có thể khai thác các lợi thế gắn với quá trình phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Đó là:

+ Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh với vai trò là Vùng kinh tế động lực, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu nông thuỷ sản của quốc gia thì nhu cầu sử dụng dịch vụ phân phối chuyên nghiệp của các ngành sản xuất trong vùng sẽ tăng cao ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, mặt khác, sự tương đồng về điều kiện sản xuất và sản phẩm thế mạnh sẽ tạo cơ hội hợp tác, liên kết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản giữa các tỉnh, đồng thời, sẽ tạo nên quỹ hàng hoá có qui mô lớn, có sức cạnh tranh cao, rất thuận lợi cho ngành TM cung ứng các dịch vụ phân phối chuyên nghiệp. 

+ Thông qua phối hợp với các nhà sản xuất trong vùng, ngành TM Đồng Nai có thể tham gia vào các liên kết dọc, hình thành chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao, bền vững cho các sản phẩm có lợi thế trong vùng. 

- Thị trường miền Trung và Tây Nguyên: 
Là thị trường tiềm năng cho hàng công nghiệp tiêu dùng và hàng nguyên vật liệu sản xuất của tỉnh, trong đó TP. Đà Nẵng sẽ là địa bàn có khả năng thu hút lớn, không chỉ cho nhu cầu của dân cư và khách du lịch trên địa bàn thành phố mà còn có khả năng phân phối bán buôn đến các tỉnh khác trong vùng.

- Thị trường các tỉnh phía Bắc: 
Khu vực thị trường giàu tiềm năng, có nhiều địa phương thuộc vùng động lực tăng trưởng của cả nước, trong đó nổi bật là Thủ Đô Hà Nội  - trung tâm chính trị, kinh tế lớn nhất cả nước, đồng thời có vùng biên giới rộng lớn với Trung Quốc với hoạt động biện mậu qua biên giới Việt – Trung khá sôi động. Tuy có khoảng cách khá xa về địa lý nhưng với sự cải thiện năng lực giao thông của đất nước, Đồng Nai hoàn toàn có thể đẩy mạnh hợp tác kinh tế, TM theo các hướng như thu hút đầu tư để phát triển hệ thống phân phối đối với các các công nghiệp tiêu dùng. Đồng thời, thông qua liên kết với các tỉnh có biên giới, cửa khẩu với Trung Quốc, đặc biệt là các địa phương có hoạt động biên mậu phát triển như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai,…. để xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và tìm kiếm nguồn đầu tư vốn, công nghệ hiện đại từ thị trường Trung Quốc.
Chương IV
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.1. Quan điểm phát triển

1.1.1. Quan điểm chung
1. Thu hút mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế nước ngoài để phát triển toàn diện hoạt động TM nội địa và TM quốc tế. 

2. Phát triển TM theo hướng đa dạng về loại hình thương nhân, tổ chức và phương thức kinh doanh. Thúc đẩy phát triển nhanh một số DN TM lớn có hệ thống phân phối hiện đại, làm nòng cốt trong việc tổ chức thị trường, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu dùng.
3. Phát triển mạnh mẽ lực lượng DN phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế, kết hợp giữa yêu cầu phát triển các DN phân phối trong nước có quy mô lớn với yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh tham gia thị trường. 
4. Phát triển hài hòa, đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện các hoạt động TM, các khâu trong quá trình TM vì mục tiêu xây dựng một nền TM vững mạnh và hiện đại.
5. Khuyến khích tích tụ và tập trung nguồn lực của DN để tạo sự đột phá và làm nòng cốt thúc đẩy phát triển TM; tạo động lực cho các nhà phân phối tham gia ổn định giá cả thị trường, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

6. Phát triển ngành TM trên cơ sở nâng cao vai trò và hiệu quả QLNN đối với hoạt động TM trên địa bàn, nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động, xây dựng ngành TM văn minh hiện đại.

7. Giải quyết tốt việc tiêu thụ nông sản; bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

1.1.2. Quan điểm phát triển xuất nhập khẩu
1. Phát triển xuất khẩu trên cơ sở khai thác triệt để lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh, đảm bảo tốc độ và chất lượng tăng trưởng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong những năm tới, xuất khẩu vẫn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỉnh tiếp tục tranh thủ nguồn lực bên ngoài, nhất là FDI, để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển xuất khẩu là con đường để thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu cần phải nhanh chóng thay đổi mô hình tăng trưởng. Trong những năm qua, tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khai thác lợi thế so sánh sẵn có về tài nguyên và lao động rẻ. Lợi thế nói trên hiện tại và một vài năm tới vẫn đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, nguồn lực tự nhiên sẽ ngày càng cạn kiệt và làm giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong dài hạn. Lợi thế lao động rẻ cũng ngày càng giảm dần trong xu thế thị trường thế giới đòi hỏi cao về những hàng hóa có hàm lượng công nghệ và khoa học ngày càng cao. Do đó, nếu chỉ dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh sẵn có thì xuất khẩu khó có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Bên cạnh đó, cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu cũng là áp lực phải nhanh chóng chuyển sang mô hình tăng trưởng mới.

Mô hình tăng trưởng mới là mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào việc khai thác lợi thế cạnh tranh động để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả xuất khẩu trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại. Chuyển từ phát triển xuất khẩu theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ việc dựa chủ yếu vào lợi thế so sánh sẵn có (tĩnh) sang lợi thế cạnh tranh động là nhân tố quyết định chất lượng tăng trưởng xuất khẩu; duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường, do đó, hạn chế được rủi ro khi thị trường thế giới biến động bất lợi.

Trong giai đoạn tới, chất lượng phát triển phải là mục tiêu hàng đầu. Nhiều chỉ tiêu xuất khẩu trong giai đoạn vừa qua chỉ phản ánh về mặt số lượng mà chưa phán ánh được hiệu quả đầu tư, các tác động về mặt xã hội, môi trường. Việc đầu tư quá mức cho xuất khẩu mà thiếu tính toán đến hiệu quả của nó sẽ dẫn đến sự hao phí nguồn lực, sử dụng không hiệu quả vốn đầu tư. Cần phải tính toán xem mỗi một đồng giá trị xuất khẩu sẽ mang về bao nhiêu đồng lợi nhuận đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu là đúng đắn, tuy nhiên nếu không có chiến lược phát triển đúng hướng, tập trung vào các ngành có lợi thế mà đầu tư dàn trải, tràn lan thì khó có được các sản phẩm có vị thế cạnh tranh quốc tế. 

2. Phát triển xuất khẩu trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên, nâng cao khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường của hàng hóa xuất khẩu.

Mục tiêu của phát triển bền vững về môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; khắc phục suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường. Đây là định hướng phát triển bền vững về môi trường cho các ngành kinh tế nói chung và xuất khẩu nói riêng cho tỉnh Đồng Nai.

Tăng trưởng xuất khẩu phải đi đôi với việc hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong những năm tới, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quá trình này sẽ khuyến khích khai thác tài nguyên và sử dụng ngày càng nhiều năng lượng và nguyên liệu đầu vào. Xuất khẩu trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào tăng tỷ trọng các mặt hàng chế biến. Nếu không có những biện pháp kiểm soát ô nhiễm, môi trường sinh thái sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường còn làm giảm khả năng xuất khẩu và ảnh hưởng đến uy tín của DN và hàng hóa xuất khẩu.

Phát triển xuất khẩu trong giai đoạn tới phải chú trọng nâng cao khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường của hàng hóa xuất khẩu, áp dụng các quy trình và phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong TM quốc tế ngày càng phổ biến để giải quyết các vấn đề toàn cầu và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn môi trường đối với sản phẩm, quy trình chế biến ngày càng được các nước áp dụng rộng rãi và ở mức cao hơn như những rào cản kỹ thuật trong buôn bán quốc tế. Do đó, việc đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường phải được nhìn nhận như là một biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

3. Phát triển xuất khẩu góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội như xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm đảm bảo công bằng xã hội.

Phát triển xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm; đóng góp về mặt xã hội là rất to lớn. Phần đông dân cư sống ở khu vực nông thôn, dựa chủ yếu vào nguồn lợi tự nhiên. Phát triển xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong thời gian qua đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Xuất khẩu các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, thủy công mỹ nghệ, điện tử, đồ gỗ... thu hút một lượng lao động lớn, cải thiện đời sống của người dân lao động.

Phát triển xuất khẩu đóng góp vào nâng cao chất lượng lao động, trình độ quản lý. Cần nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến và giá trị gia tăng cao để cải thiện nguồn nhân lực, thu hút lao động nông nghiệp. Chất lượng lao động và trình độ quản lý của các DN trên địa bàn còn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chính sách đào tạo nguồn nhân lực và khuyến khích sử dụng người có trình độ chuyên môn cao là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu.

Cần có chính sách để giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu. Trước hết, cần giải quyết các vấn đề xã hội do tập trung lao động (nhất là lao động nữ) ở một số ngành như da giày, dệt may. Đây là một vấn đề đang bức xúc mà chưa được sự quan tâm của các ngành. Cần tạo môi trường sinh sống ổn định cho người lao động như nhà ở, các dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày. Cải thiện môi trường lao động để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho công nhân.

4. Khuyến khích nhập khẩu công nghệ tiên tiến, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất được, hay hàng hóa nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

Quản lý nhập khẩu trong thời gian tới cần hướng đến: khuyến khích nhập khẩu cạnh tranh, trước hết là công nghệ nguồn; hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất được; quản lý nhập khẩu hàng hóa không đảm bảo các quy định về sức khỏe và môi trường. Trong bối cảnh Chính phủ nổ lực ổn định kinh tế vĩ mô thì hạn chế nhập khẩu hợp lý có vai trò quan trọng góp phần cân bằng cán cân thanh toán của quốc gia. Về lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và hàng hóa sản xuất để hạn chế nhập siêu.
1.2. Mục tiêu phát triển

1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Phát triển mạnh TM nội địa đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của sản xuất và tiêu dùng, đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, ổn định; chú trọng phát triển hệ thống phân phối nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và hàng tiêu dùng cuối cùng; xây dựng và phát triển các loại hình hạ tầng TM phù hợp trên cơ sở tiêu chuẩn hoá, tổ chức hoá, tránh lãng phí đầu tư; kết hợp các loại hình TM truyền thống và TM hiện đại, phù hợp với từng địa bàn: đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng Nai sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa khu vực tam giác Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ - Nam Tây Nguyên; 

- Phát triển TM nông thôn ngày càng vững mạnh, theo hướng văn minh, hiện đại với sự tham gia của các thành phần kinh tế và sự đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần định hướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển; đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở địa bàn nông thôn, trên cơ sở đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tạo tiền đề để chủ động hội nhập kinh tế - TM quốc tế thành công ở địa bàn nông thôn.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động TM quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu; phát triển các dịch vụ hỗ trợ buôn bán quốc tế, trở thành trung tâm đầu mối xuất nhập khẩu hàng hoá của vùng, liên vùng. Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm đầu mối giao lưu TM, dịch vụ logistics xuất nhập khẩu hàng hóa trong nội địa ở khu vực Đông Nam Bộ phía Đông Bắc Tp Hồ Chí Minh; là TTTM, dịch vụ hậu cần sau cảng của các cụm cảng Đồng Nai, cụm cảng Cái Mép- Vũng Tàu và cụm cảng Sài Gòn ở khu vực Đông Nam Bộ phía Đông Nam Tp Hồ Chí Minh.

- Xây dựng đội ngũ thương nhân trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, tham gia tích cực vào quá trình phát triển nhanh thị trường trong và ngoài nước. Phát triển nhanh các DN xuất - nhập khẩu, DN phân phối lớn có phạm vi hoạt động rộng với nhiều phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng phù hợp.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.2.1. Mục tiêu về phát triển thương mại nội địa đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành TM cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế, bình quân đạt 16%/năm thời kỳ 2016 – 2020 (tính theo giá so sánh năm 2010);

- Đóng góp của ngành TM vào GDP của tỉnh đạt 12% vào năm 2015 và 16% vào năm 2020. Giá trị tăng thêm của ngành TM vào năm  2015 và 2020 lần lượt là 13.380 tỷ đồng và 28.105 tỷ đồng (tính theo giá thực tế).

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá đến năm 2015 và 2020 lần lượt là 155.260 tỷ đồng và 419.620 tỷ đồng (tính theo giá thực tế). Tốc độ tăng bình quân đạt 22%/năm (chưa loại bỏ yếu yếu tố trượt giá) trong thời kỳ 2016-2020.

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình TM hiện đại đạt 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

- Góp phần tích cực giải quyết việc làm cho lao động dư thừa từ khu vực nông nghiệp, nông thôn do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra. Tốc độ tăng lao động trong ngành TM đạt bình quân 5-8%/năm thời kỳ 2016 – 2020.
1.2.2.2. Mục tiêu chủ yếu về phát triển thương mại quốc tế

- Tốc độ tăng xuất khẩu bình quân 10%/năm trong thời kỳ 2016 – 2020. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 15 tỉ USD và năm 2020 đạt 24,2 tỉ USD.

- Kim ngạch nhập khẩu khoảng 16 tỷ USD vào 2015 và 24,5 tỷ USD vào 2020. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm nguyên nhiên liệu, vật tư, hóa chất, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

1.2.2.3. Định hướng đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành TM bình quân tăng 17%/năm trong thời kỳ 2021 – 2025 (tính theo giá so sánh năm 2010);

- Đóng góp của ngành TM vào GDP của tỉnh đạt 18% vào năm 2025 (theo giá thực tế).

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng bình quân 24%/năm trong thời kỳ 2021-2025.

- Tốc độ tăng bình quân về xuất khẩu đạt 10,5%/năm, nhập khẩu đạt 10,5%/năm trong thời kỳ 2021 – 2025.

2. LUẬN CHỨNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 
2.1. Các căn cứ xây dựng phương án
- Các phương án phát triển ngành TM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ quy hoạch được dựa trên những căn cứ chủ yếu sau: 

+ Định hướng phát triển ngành TM của vùng Đông Nam bộ (theo Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020): “Xây dựng vùng Đông Nam Bộ trở thành TTTM, dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Tập trung phát triển toàn diện các ngành dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; TM và phân phối; vận tải và kho vận quốc tế; công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, nghiên cứu và triển khai; du lịch; y tế; giáo dục đào tạo. Phát triển thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng TM hiện đại, đồng bộ, hợp lý để phát triển dịch vụ phân phối, bao gồm mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM, kho bãi...”.

+ Định hướng phát triển ngành TM của vùng Đông Nam bộ theo Quyết định số 9762/QĐ-BCT ngày 20/12/2013 về phê duyệt Quy hoạch phát triển TM vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Xây dựng và phát triển TM Vùng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển TM của đất nước. Phát triển TM Vùng theo hướng mở cửa, gắn phát triển mạnh TM trong nước với xuất nhập khẩu và từng bước tham gia vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với kiểm soát tốt nhập khẩu, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vùng theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của các DN và các sản phẩm chủ lực của Vùng. Phát triển TM Vùng theo hướng phát triển đa dạng các loại hình tổ chức phân phối (trong đó, chú trọng phát triển các loại hình tổ chức phân phối hiện đại, quy mô lớn) thuộc các thành phần kinh tế, gắn kết TM với sản xuất. Quan tâm phát triển TM nông thôn đi đôi với nâng cao chất lượng và văn minh TM ở đô thị; tăng cường xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TM. Phát triển TM Vùng theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với thị trường và hoạt động TM nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái phép, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, trốn thuế và các hành vi gian lận TM khác.
+ Định hướng, chỉ tiêu phát triển TM của cả nước (theo Quyết định 3098/QĐ-BCT ngày 24/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển TM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030), với những định hướng lớn như: “(1) Xây dựng đội ngũ thương nhân trong nước ngày càng lớn mạnh, tham gia tích cực vào quá trình phát triển nhanh thị trường trong và ngoài nước. Phát triển nhanh các DN xuất - nhập khẩu, DN phân phối lớn có phạm vi hoạt động rộng với nhiều phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng phù hợp. (2) Tạo điều kiện để các DN phát triển hệ thống phân phối đồng bộ từ khâu tổ chức nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tổ chức lưu thông và cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ bán hàng thuộc các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế. (3) Tạo điều kiện để các DN, HTX và các hộ kinh doanh liên kết, hợp tác kinh doanh phát triển thị trường, xây dựng hệ thống đại lý bán hàng, xây dựng mạng lưới cửa hàng nhượng quyền TM. (4) Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa theo hướng vừa mở rộng thị trường, mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất - nhập khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nhanh các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường. Khuyến khích nhập khẩu các công nghệ phục vụ cho quá trình phát triển các ngành công nghiệp nhóm B, các ngành công nghiệp phụ trợ. (5) Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng phù hợp với quá trình phát triển sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, có đủ năng lực gia tăng giá trị TM cho sản phẩm, có khả năng gắn kết và thúc đẩy phát triển các kênh phân phối truyền thống có quy mô nhỏ, nhất là các kênh phân phối truyền thống tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. (6) Đẩy mạnh phát triển TM điện tử, tạo môi trường thuận lợi cho các DN và khuyến khích người tiêu dùng mua bán trực tuyến. Đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch TM điện tử. (7) Phát triển đa dạng các hoạt động hỗ trợ; Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin, dự báo thị trường cho DN. Phát triển hoạt động xúc tiến TM; xây dựng các hoạt động xúc tiến TM gắn với phát triển thị trường mục tiêu, thị trường trọng điểm và thị trường cho ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế; Nâng cao vai trò của các hiệp hội, làng nghề và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác trong việc hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.”

+ Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (theo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025): “Ngành TM vừa là ngành kinh tế quan trọng vừa đóng vai trò bổ trợ cho phát triển công nghiệp và nông nghiệp, ngoài ra còn phục vụ các nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích đầu tư phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình TM, chuyển dần nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghiệp sử dụng nhiều lao động, năng lượng sang tăng trưởng dựa vào các ngành công nghiệp sản phẩm có hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật cao và các ngành dịch vụ mũi nhọn có lợi thế như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng vận, logistics, du lịch, tài chính- ngân hàng, viễn thông- công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học - công nghệ, đào tạo, TM. 
+ Dựa vào những phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; những tác động bên trong, bên ngoài đối với phát triển ngành TM tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

+ Dựa vào dự báo phát triển TM, thị trường thế giới và khu vực.

2.2. Các phương án phát triển

- Phương án I: 

Phương án này được xây dựng trong điều kiện kinh tế, TM và đầu tư trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, khả năng thu hút vốn và các nguồn lực khác vào các ngành sản xuất và dịch vụ không cao, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động lưu thông phân phối chậm hoàn thiện...; tăng trưởng TM toàn cầu vẫn chậm chạp, trong khi chủ nghĩa bảo hộ tiếp tục được các nước phát triển sử dụng một cách tinh vi (chuyển thành những hình thức mới khó nhận biết hơn). 

Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) của ngành TM (tính theo giá so sánh 2010) đạt 13%/năm thời kỳ 2016- 2020; đến năm 2020 ngành TM chiếm tỷ lệ 13% trong tổng GDP của nền kinh tế  (tính theo giá thực tế). Tổng mức bán lẻ hàng hóa (TMBLHH) tăng bình quân 18%/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá) thời kỳ 2016-2020. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8%/năm thời kỳ 2016-2020, đạt 22 tỷ USD vào năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 22,5 tỷ USD vào năm 2020.
- Phương án II:

Cơ sở của phương án này là trong vòng 5-10 năm tới, mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế nói chung và hạ tầng TM nói riêng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút nguồn vốn và công nghệ từ bên ngoài vào phát triển kinh tế, TM, đầu tư…; đồng thời, có tác động tích cực từ sự tăng trưởng trở lại của thị trường vùng Tp. Hồ Chí Minh, thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường TM toàn cầu ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu chưa được nâng cao rõ rệt để hoàn toàn đạt được yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng VA của ngành TM (tính theo giá so sánh 2010) đạt 16%/năm thời kỳ 2016- 2020; đến năm 2020 ngành TM chiếm tỷ lệ 16% trong tổng GDP của nền kinh tế (tính theo giá thực tế). TMBLHH tăng bình quân 22%/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá) thời kỳ 2016-2020. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10%/năm thời kỳ 2016-2020, đạt 24,2 tỷ USD vào năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỷ USD vào năm 2020.

Bảng 4.1. Dự báo tăng trưởng ngành thương mại

	
	2010
	2015
	2020
	2025
	Tốc độ tăng BQTK (%/năm)

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Phương án 1

	GDP nền KT (tỷ đ)
	76.025
	128.106
	230.850
	416.000
	11,0
	12,5
	12,5

	VA thương mại (tỷ đ)
	7.593
	13.380
	24.655
	47.470
	12,0
	13,0
	14,0

	Tỷ trọng
	10
	12
	13
	14
	
	
	

	TMBLHH (tỷ đ)
	67.866
	155.260
	355.200
	883.800
	18,0
	18,0
	20,0

	Xuất khẩu (tỷ USD) 
	7.546
	15.000
	22.000
	33.850
	14,7
	8,0
	9,0

	Nhập khẩu (tỷ USD)
	9.167
	16.000
	22.500
	34.620
	11,8
	7,0
	9,0

	Phương án 2

	VA thương mại (tỷ đ)
	7.593
	13.380
	28.105
	61.620
	12,0
	16,0
	17,0

	Tỷ trọng
	10
	12
	16
	18
	
	
	

	TMBLHH (tỷ đ)
	67.866
	155.260
	419.620
	1.230.175
	18,0
	22,0
	24,0

	Xuất khẩu (tỷ USD) 
	7.546
	15.000
	24.200
	39.500
	14,7
	10,0
	10,5

	Nhập khẩu (tỷ USD)
	9.167
	16.000
	24.500
	40.360
	11,8
	9,0
	10,5

	Phương án 3

	VA thương mại (tỷ đ)
	7.593
	13.380
	31.935
	79.460
	12,0
	19,0
	20,0

	Tỷ trọng (%)
	10
	12
	18
	20
	
	
	

	TMBLHH (tỷ đ)
	67.866
	155.260
	455.165
	1.389.045
	18,0
	24,0
	25,0

	Xuất khẩu (tỷ USD) 
	7.546
	15.000
	26.500
	47.640
	14,7
	12,0
	12,5

	Nhập khẩu (tỷ USD)
	9.167
	16.000
	27.000
	48.700
	11,8
	11,0
	12,5


- Phương án III:

Là phương án đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao. Theo đó, các nguồn lực cần được phát huy tối đa, hệ thống hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh được đầu tư tốt, có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ của các ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tác, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện ở mức tốt so với các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời, TM toàn cầu, trước hết là các thị trường xuất – nhập khẩu chủ yếu của tỉnh tăng trưởng nhanh trở lại, kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn dự kiến. Các sản phẩm xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, các quan hệ TM trong nước và quốc tế được khai thác tối đa và hiệu quả.

Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng VA của ngành TM (tính theo giá so sánh 2010) đạt 19%/năm thời kỳ 2016- 2020; đến năm 2020 ngành TM chiếm tỷ lệ 18% trong tổng GDP của nền kinh tế (tính theo giá thực tế). TMBLHH tăng bình quân 24%/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá) thời kỳ 2016-2020. Kim ngạch xuất khẩu tăng 12%/năm thời kỳ 2016-2020, đạt 26,5 tỷ USD vào năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 27 tỷ USD vào năm 2020.

2.3. Lựa chọn phương án phát triển
So với Phương án 2 và Phương án 3 thì Phương án 1 có tính khả thi cao nhất vì không đòi hỏi hội đủ nhiều điều kiện cả bên trong và bên ngoài. Với tốc độ tăng trưởng của ngành TM thấp hơn tốc độ tăng chung của nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu của ngành khá chậm chạp đến năm 2025, có thể nói tỉnh Đồng Nai chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của một tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Phương án 3 đòi hỏi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cả bên trong và bên ngoài, nhất là từ tăng trưởng mạnh mẽ TM toàn cầu ở những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Trong khi Phương án 2 được xây dựng trong điều kiện kinh tế, TM, đầu tư trong nước và thế giới ở mức phù hợp với trình độ hiện tại và xu hướng phát triển như dự báo trong Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 của tỉnh Đồng Nai. Hơn nữa, mục tiêu về tăng trưởng và cơ cấu của ngành TM đến năm 2020 (ở Phương án 2) đều ở mức cao, xu thế tích cực, đáp ứng được kỳ vọng về phát triển TM nói riêng và khu vực dịch vụ nói chung đối với nền kinh tế tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh mới.

Do vậy, Đồng Nai cần lựa chọn phương án 2 làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển ngành TM thời kỳ từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1. Định hướng chung

Tạo điều kiện để các DN phát triển hệ thống phân phối đồng bộ từ khâu tổ chức nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tổ chức lưu thông và cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ bán hàng thuộc các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế; Tạo điều kiện để các DN, HTX và các hộ kinh doanh liên kết, hợp tác kinh doanh phát triển thị trường, xây dựng hệ thống đại lý bán hàng, xây dựng mạng lưới cửa hàng nhượng quyền TM. Ưu tiên sử dụng công cụ kinh tế trong hoạt động QLNN; thực hiện tuyên truyền, giáo dục để thương nhân thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về phát triển thị trường, ổn định giá cả trong nền kinh tế.

Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa theo hướng vừa xúc tiến TM khai thác các thị trường có nhu cầu lớn về các loại nông sản, hàng hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện sản xuất của tỉnh như Hoa Kỳ, Nhật, EU, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ; duy trì các hoạt động xúc tiến TM tại các thị trường truyền thống như Campuchia, Lào, Trung Quốc... vừa nâng cao hiệu quả xuất - nhập khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Hạn chế khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như các hoạt động chế biến gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nhanh các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường. Khuyến khích nhập khẩu các công nghệ phục vụ cho quá trình phát triển các ngành công nghiệp nhóm B, các ngành công nghiệp phụ trợ.

Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng phù hợp với quá trình phát triển sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, có đủ năng lực gia tăng giá trị TM cho sản phẩm, có khả năng gắn kết và thúc đẩy phát triển các kênh phân phối truyền thống có quy mô nhỏ, nhất là các kênh phân phối truyền thống tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hình thành các khu TM tập trung gắn với quy hoạch phát triển các khu dân cư tập trung, trung tâm đô thị, trung tâm công nghiệp với nhiều cấp độ khác nhau (liên vùng, vùng và của các tiểu vùng).

Đẩy mạnh phát triển TM điện tử, trong đó chú trọng việc hướng dẫn thực thi các quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động TM điện tử (theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về TM điện tử), đề xuất hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các DN và khuyến khích người tiêu dùng mua bán trực tuyến. Đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch TM điện tử.

Tăng cường nghiên cứu áp dụng các biện pháp tự vệ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất trên địa bàn, phù hợp với các nguyên tắc của TM quốc tế; đồng thời, khai thác hiệu quả các chương trình hợp tác kinh tế, TM với các nước ASEAN, Trung Quốc... Phát triển đa dạng các hoạt động hỗ trợ; Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin, dự báo thị trường cho DN; chủ động phối hợp với các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Phát triển hoạt động xúc tiến TM; xây dựng các hoạt động xúc tiến TM gắn với phát triển thị trường mục tiêu, thị trường trọng điểm và thị trường cho ngành hàng có lợi thế của tỉnh; Nâng cao vai trò của các hiệp hội, làng nghề và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác trong việc hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

3.2. Định hướng phát triển xuất nhập khẩu

3.2.1. Định hướng xuất khẩu

Xác định phát triển xuất khẩu các mặt hàng mới phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường thế giới và lợi thế của tỉnh là khâu đột phá trong phát triển xuất khẩu của tỉnh. Các mặt hàng mới là các mặt hàng chế tạo công nghệ trung bình và công nghệ cao.

Duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh như các mặt hàng công nghiệp thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị văn phòng, phụ tùng, máy móc phương tiện vận tải, máy bơm, thiết bị y tế, máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, dược phẩm, hàng may mặc, giày dép, cà phê, cao su, hạt điều, hồ tiêu, trái cây, thực phẩm chế biến, sản phẩm gỗ chế biến, gốm mỹ nghệ,  đồng thời, chú trọng chuyển dịch cơ cấu hàng hoá theo hướng tăng cường các sản phẩm sạch, chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao.

Đến năm 2020 tiếp tục phát triển xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế về điều kiện tự nhiên và lao động rẻ như nông sản, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, điện tử, các sản phẩm chế tác công nghệ trung bình... Đồng thời, khuyến khích gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế tác công nghệ cao.

Giai đoạn sau 2020 tập trung phát triển các mặt hàng công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ và chất xám cao, trên cơ sở thu hút mạnh đầu tư trong nước vào các ngành chế tác có công nghệ trung bình và đầu tư nước ngoài vào ngành chế tác có công nghệ cao. Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm xuất khẩu mới tiềm năng, có giá trị gia tăng lớn hoặc đang có tốc độ tăng trưởng cao trên thị trường TM toàn cầu

Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng giảm xuất khẩu hàng thô, nông sản, tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế tác có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là hàng công nghiệp chế tạo như điện tử, viễn thông, cơ khí…

Không khuyến khích phát triển sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thu hút nhiều lao động rẻ, ô nhiễm môi trường, giá trị gia tăng thấp. Chú trọng phát triển các mặt hàng xuất khẩu thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng năng lượng và tài nguyên.

Tập trung phát triển thị trường cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn. Trước hết là khai thác cơ hội mở cửa thị trường từ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu và các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN… Khai thác các thị trường tiềm năng như Nga, Đông Âu, châu Phi và châu Mỹ La tinh…

- Về thị trường xuất khẩu:

+ Khai thác thị trường xuất khẩu theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá, mở rộng thị trường xuất khẩu với nhiều phân đoạn thị trường khác nhau. 

+ Ổn định các thị trường truyền thống, đồng thời phát triển thị trường mới. Tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu lớn của tỉnh như Hoa Kỳ (đứng đầu, với các mặt hàng như: giày dép, dệt may, hạt điều nhân, cà phê, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ cao su, thủy sản, máy móc thiết bị...), Nhật Bản (đứng thứ 2, với các mặt hàng: dệt may, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, phương tiện vận tải, cà phê, hóa chất....), Trung Quốc (đứng thứ 3, với các mặt hàng: hạt điều nhân, cao su, chất dẻo nguyên liệu, dệt may...). Xúc tiến TM mạnh mẽ ở các thị trường tiềm năng và đang có kim ngạch xuất khẩu khá cao khác là: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Bỉ...

- Về các hình thức, phương thức kinh doanh xuất khẩu:

+ Phát triển xuất khẩu dịch vụ và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ trên cơ sở phát triển các loại hình hạ tầng TM và tăng cường cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại các khu, tuyến du lịch có nhiều khách nước ngoài, hỗ trợ ngành du lịch thu hút khách quốc tế. 
+ Đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN tiếp cận với thị trường thế giới.
+ Kết hợp chặt chẽ giữa xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác qua các đầu mối xuất khẩu lớn, nhất là các đầu mối xuất khẩu tại Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh có cửa khẩu trong cả nước. Về lâu dài, phát triển quan hệ với các đối tác tại nước nhập khẩu để chuyển từ xuất khẩu ủy thác sang xuất khẩu trực tiếp.

3.2.2. Định hướng nhập khẩu

Khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn trên cơ sở khai thác lợi thế từ các hiệp định TM tự do với các nước có nền công nghiệp phát triển.

Về thị trường nhập khẩu: Mở rộng thị trường nhập khẩu, chú trọng các thị trường có triển vọng đối với hàng hoá xuất khẩu của tỉnh để thông qua nhập khẩu tìm kiếm cơ hội cho xuất khẩu. 

3.3. Định hướng phát triển thương mại nội địa

3.3.1. Đối với hàng công nghiệp tiêu dùng

+ Khu vực thành thị:

Hình thành các khu TM – dịch vụ ở thành phố, thị xã, thị trấn, ở các khu dân cư với hạt nhân là các TTTM, trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ.

Khuyến khích phát triển các loại hình bán lẻ hiện đại như TTTM, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh (hàng công nghệ phẩm, điện máy, sách, văn phòng phẩm...) và siêu thị dạng kho hàng; có chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư vào những loại hình này. Thu hút các nhà phân phối có “thương hiệu mạnh” đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh tại các đô thị, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thương lớn của tỉnh như Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Nhơn Trạch… Đồng thời, từng bước phát triển mạng lưới cửa hàng tiện lợi gần kề ở các khu dân cư; khuyến khích, giúp đỡ các hộ kinh doanh thành lập những liên minh kinh doanh, thống nhất trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ với giá cả phù hợp, chất lượng bảo đảm và tiện lợi cho tiêu dùng của dân cư.

Sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh TM trên đường phố để cùng với chợ truyền thống trở thành hạt nhân ở các khu TM - dịch vụ tổng hợp, đảm bảo các yêu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa kinh doanh truyền thống.

Phát triển mạng lưới kinh doanh hàng vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng theo hướng hình thành và nhân rộng các mô hình kinh doanh hiệu quả, quy mô vừa và có nhiều dịch vụ tiện ích.

Phát triển các trung tâm logistics cấp tỉnh để cung cấp đồng bộ các dịch vụ hậu cần phân phối tại khu vực ngoại vi của trung tâm các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh.

Đa dạng các phương thức kinh doanh TM; trong đó, chú trọng phát triển các phương thức hiện đại và đẩy mạnh áp dụng TM điện tử. Khuyến khích phát triển các DN kinh doanh theo chuỗi để tạo nên sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau; trong đó, chú trọng phát triển các chuỗi liên kết theo phương thức nhượng quyền kinh doanh và các chuỗi liên kết tự nguyện của các siêu thị nhỏ, các cửa hàng chuyên doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh; qua đó nâng cao khả năng của DN trong quá trình phát triển mạng lưới phân phối hiện đại. Hình thành và phát triển các kênh phân phối hàng hóa chuyên nghiệp (bán buôn, bán lẻ), áp dụng qui trình và công nghệ kinh doanh tiên tiến, phát triển phương thức kinh doanh chuỗi hay các hình thức đại lý hoặc nhượng quyền TM.

Điều chỉnh, sắp xếp và nâng cấp mạng lưới TM truyền thống thông qua việc khống chế quy mô và số lượng của loại hình này ở từng khu vực; khuyến khích các cửa hàng tạp hóa có điều kiện chuyển đổi thành các siêu thị chuyên doanh. 
+ Khu vực nông thôn:
Phát triển các loại hình TM phù hợp với điều kiện KT-XH từng huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân; đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân theo hướng bảo đảm lợi ích của người sản xuất. Từng bước xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành và củng cố các vùng sản xuất chuyên canh.

Căn cứ nhu cầu, thị hiếu và mức thu nhập của cư dân nông thôn, thiết lập mạng lưới kinh doanh tiêu dùng với quy mô và phương thức hoạt động phù hợp từng địa bàn; phát triển các chợ kinh doanh tổng hợp, hệ thống đại lý, cửa hàng thương nghiệp tại các trung tâm cụm xã, cơ sở kinh doanh của DN, HTX TM và hộ kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích và hỗ trợ các DN, HTX TM, hộ kinh doanh phát triển hệ thống cửa hàng để trở thành kênh phân phối chủ yếu hàng công nghiệp tiêu dùng ở thị trường nông thôn.

Nâng cấp mạng lưới chợ bán lẻ ở địa bàn các xã và các khu dân cư tập trung, lấy chợ làm hạt nhân để phát triển các cửa hàng chuyên doanh, tổng hợp xung quanh khu vực chợ, hình thành khu TM - dịch vụ tổng hợp.

Phát triển thị trường nông thôn gắn với việc tổ chức tốt mạng lưới thu mua hàng nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng cho dân cư kết hợp giữa tổ chức hội chợ với thực hiện có hiệu quả chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các KCN.

3.3.2. Đối với hàng tư liệu sản xuất

Củng cố, phát triển hệ thống đại lý, cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp bán buôn nguyên vật liệu quy mô lớn. Phát triển các trung tâm giao dịch bán buôn nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất.

Phát triển đa dạng các hình thức bán buôn theo hướng khuyến khích đấu thầu mua sắm các sản phẩm chủ yếu, khối lượng lớn và cung ứng hàng hóa trực tiếp để giảm chi phí.

Khuyến khích và hỗ trợ các DN phát triển các dịch vụ logistics với quy mô, phạm vi phù hợp, phát triển mạnh các chuỗi cung ứng trong tỉnh và mở rộng ra các tỉnh lân cận.

Tổ chức tốt hệ thống tổng đại lý, đại lý nhằm cung ứng hàng vật tư nông nghiệp đến các xã, thị trấn cho nông dân với giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo.

Đối với vật tư nông nghiệp: Phát triển mạng lưới kinh doanh theo hướng củng cố, hoàn thiện mạng lưới chợ vật tư, hệ thống phân phối, hệ thống đại lý, cơ sở kinh doanh. Triển khai xây dựng mô hình thí điểm cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) theo hướng gắn với các “Mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản” (bao gồm mô hình DN – HTX – Hộ nông dân ở vùng sản xuất hàng hóa tập trung và mô hình DN – Hộ kinh doanh – Hộ nông dân áp dụng ở vùng sản xuất phân tán). Khuyến khích và hỗ trợ cho DN ứng trước vật tư nông nghiệp cho nông dân.
3.3.3. Đối với hàng nông sản

Phát triển kênh phân phối trực tiếp hàng nông sản: người sản xuất (nông dân) bán hàng nông sản vào hệ thống bán lẻ (cửa hàng chuyên doanh, siêu thị) hoặc bán trực tiếp cho các cơ sở chế biến, khách sạn, nhà hàng, bếp ăn công nhân... Xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa hộ nông dân với cơ sở chế biến, hoặc giữa cơ sở sản xuất, chế biến với doanh nghiệp thương mại, liên kết doanh nghiệp thương mại với hộ nông dân và với cơ sở chế biến.
Xây dựng liên kết kinh tế giữa hộ nông dân với cơ sở chế biến, hoặc giữa cơ sở sản xuất, chế biến với DN TM, gắn kết DN với người sản xuất nông sản.

Khuyến khích mua bán qua hợp đồng giữa nông dân, thương nhân và khách hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn, ổn định; hỗ trợ các DN TM, các nhà sản xuất tham gia thị trường giao dịch kỳ hạn; hoàn thiện phương thức kinh doanh bán buôn hàng nông sản theo hướng chuyên nghiệp.

Phát triển hạ tầng TM phục vụ tiêu thụ nông sản: hình thành chợ đầu mối nông sản, chợ chuyên doanh tại vùng tập trung sản xuất và phân phối; phát triển các cửa hàng tiện lợi, siêu thị chuyên doanh nông sản, thực phẩm ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hiện đại hoá khu chợ bán hàng nông sản tại chợ đô thị; nâng cấp, cải tạo các khu chợ chuyên doanh nông sản ở nông thôn.

- Đối với khu vực nông thôn:

+ Tại những vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, hình thành các kênh tiêu thụ cấp độ lớn với sự tham gia của các DN nòng cốt (DN TM có vốn nhà nước); DN thuộc các thành phần kinh tế, HTX, liên hiệp HTX TM, hộ kinh doanh, hệ thống đại lý, chợ đầu mối nông sản cấp tỉnh. 

+ Tại những vùng sản xuất nông sản hàng hóa chưa phát triển, phân tán, tạo lập kênh lưu thông ở cấp độ vừa và nhỏ, phù hợp cung cầu thị trường; với sự tham gia của DN, HTX TM, hộ kinh doanh… Hàng nông sản được tiêu thụ chủ yếu thông qua mạng lưới chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh tại các thị trấn, thị tứ; chợ dân sinh và cửa hàng tạp hóa ở địa bàn xã.

+ Tại các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xây dựng mối liên kết kinh tế bền vững giữa hộ nông dân, HTX TM- dịch vụ với cơ sở sản xuất – chế biến, giữa cơ sở sản xuất – chế biến với DN TM.

3.4. Định hướng phát triển các thành phần kinh tế
3.4.1. Thành phần kinh tế nhà nước
DN TM Nhà nước hoặc có vốn của Nhà nước thực hiện vai trò nòng cốt trong một số hệ thống phân phối của một số ngành hàng quan trọng và đặc thù, tập trung vào những lĩnh vực hoặc địa bàn mà các thành phần kinh tế khác chưa có điều kiện kinh doanh. Các DN TM có vốn Nhà nước đủ năng lực kinh doanh được giữ lại cần có định hướng phát triển chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức cung ứng những mặt hàng thiết yếu, khai thác và tiêu thụ nông sản với quy mô vừa và lớn.

Tổ chức DN TM Nhà nước theo mô hình mạng liên kết, trong đó DN Nhà nước là hạt nhân và có nhiều đầu mối thuộc các thành phần kinh tế khác, ở các khu vực thị trường trọng điểm cả trong và ngoài tỉnh.

3.4.2. Thành phần kinh tế tập thể 
Hệ thống các HTX TM (hoặc HTX TM - dịch vụ) có vai trò rất quan trọng, đặc biệt ở địa bàn nông thôn. Trong điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thành phần HTX TM được xem là những hạt nhân cơ bản để thúc đẩy quá trình liên kết và phát triển thị trường, đặc biệt là quá trình liên kết các hộ sản xuất ở khu vực nông thôn để tạo nên qui mô sản xuất đủ lớn, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các HTX TM - dịch vụ sẽ tạo tiền đề để phát triển TM qui mô lớn trên thị trường, đòi hỏi được tổ chức phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế của tỉnh.

HTX TM liên kết chặt chẽ với các tổ chức sản xuất, TM khác để tiêu thụ sản phẩm cho xã viên, tham gia vào hệ thống đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hoá để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của sản xuất và đời sống trên địa bàn. Thiết lập mạng lưới HTX TM sẽ tạo ra hệ thống vệ tinh là các đại lý cung ứng hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng hoặc thu gom sản phẩm, đặc biệt là hàng xuất khẩu cho các DN TM.

Định hướng phát triển đối với HTX TM như sau:

+ Tập trung phát triển các HTX của người buôn bán nhỏ tại các khu TM – dịch vụ và các cụm TM; phát triển các HTX cung- tiêu tại các tổ hợp TM trên cơ sở các HTX nông nghiệp, phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và cung ứng tư liệu sản xuất cho các hộ gia đình, trang trại.

+ Hỗ trợ và khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự nguyện thành lập HTX TM để phát triển hoạt động kinh doanh. Những tổ chức này cần được hỗ trợ để nắm bắt kịp thời về phương hướng sản xuất, động thái thị trường và thống nhất tổ chức tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thông qua thống nhất thoả thuận mua bán mà nâng cao vị trí và năng lực mặc cả của những tổ chức này trong quá trình đàm phán, nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho thành viên.

+ Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ và ưu đãi về thuế, tín dụng và đăng kí kinh doanh, cũng như hỗ trợ đào tạo đội ngũ quản lý cho các tổ chức HTX TM – dịch vụ.
3.4.3. Thành phần kinh tế tư nhân
Phát triển thành phần TM tư nhân tại các TTTM, trung tâm mua sắm, chợ đầu mối bán buôn, khu TM và đường phố TM.

Hỗ trợ TM tư nhân thực hiện tích tụ và tập trung vốn, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn phát triển thành các công ty TM có phạm vi hoạt động rộng, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh để trở thành lực lượng chính trong ngành TM của tỉnh.

Hỗ trợ chuyển đổi phương thức kinh doanh từ truyền thống sang hiện đại; tuyên truyền và áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển các liên kết giữa các công ty TM lớn, vừa và nhỏ với các hộ kinh doanh bằng nhiều hình thức để hình thành hệ thống phân phối đa dạng, thực hiện phân công và hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mỗi thành viên.

3.4.4. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Yêu cầu phát triển nhanh ngành TM theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa  rất cần vai trò của đầu tư nước ngoài. Do vậy, định hướng phát triển thành phần kinh tế nước ngoài là:

+ Đầu tư vào loại hình dịch vụ phân phối chất lượng cao, qui mô lớn như đại siêu thị, TTTM, trung tâm mua sắm, chợ bán buôn nông sản...
+ Phát triển chuỗi giá trị hàng hoá cho một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

+ Phát triển hình thức liên kết giữa các công ty phân phối nước ngoài với các nhà cung ứng hàng hoá trong nước.

3.5. Định hướng phát triển thương mại điện tử

Tăng cường sử dụng các loại hình TM điện tử (DN với DN, DN với người tiêu dùng) và công cụ (thư điện tử, website TM, trao đổi chứng từ điện tử, ứng dụng phần mềm trong kinh doanh, quản lý…) để tiếp thị, quảng bá, giao dịch, mua bán hàng hóa và quản lý hoạt động cung ứng, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu với đối tác nước ngoài…
Phát triển nguồn nhân lực về TM điện tử, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng TM điện tử trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng lực lượng cán bộ có chuyên môn đáp ứng yêu cầu QLNN về TM điện tử. 
Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các cam kết quốc tế về TM không giấy tờ trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ công khác. Cung cấp trực tuyến thông tin về thị trường trong và ngoài nước cho DN. 

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các DN kinh doanh TM điện tử: phổ biến và ban hành các tiêu chuẩn, qui chuẩn sử dụng trong TM điện tử; đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch TM điện tử.

Nâng cao năng lực QLNN về TM điện tử. Xây dựng cơ chế, bộ máy phù hợp, triển khai hoạt động thống kê về TM điện tử và  hỗ trợ TM điện tử; tăng cường hợp tác và đẩy mạnh hoạt động xây dựng chính sách, chương trình, dự án tổng thể hỗ trợ cộng đồng DN hiện diện trên môi trường internet...
Các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2020:

1. Tất cả DN lớn tiến hành giao dịch TM điện tử loại hình DN với DN, trong đó:

a) 100% DN sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) 90% DN có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của DN;

c) 80% DN tham gia các trang thông tin điện tử bán hàng (gọi tắt là website TM điện tử) để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN;

d) 50% DN ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh;

e) Hình thành một số DN kinh doanh dịch vụ TM điện tử lớn có uy tín trong nước và khu vực.

2. Tất cả DN nhỏ và vừa tiến hành giao dịch TM điện tử loại hình DN với người tiêu dùng hoặc DN với DN, trong đó:

a) 100% DN sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất  kinh doanh;

b) 50% DN có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của DN;

c) 40% DN tham gia các website TM điện tử để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

3. Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TM điện tử loại hình DN với người tiêu dùng, trong đó:

a) 80% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng;

b) 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử;

c) 50% cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực TM dịch vụ như vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

3.6. Định hướng phát triển theo không gian thành thị - nông thôn
3.6.1. Khu vực thành thị
- Hệ thống đô thị trong tỉnh đến năm 2020:   

+ 01 đô thị loại I: Xây dựng Tp Biên Hòa trở thành đô thị loại I và đóng vai trò là cực phát triển trong hệ thống phát triển của vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có qui mô dân số đến 2020 khoảng 1 - 1,2 triệu người; với chức năng tổng hợp, thành phố dịch vụ, công nghiệp, đào tạo, khoa học- công nghệ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao lưu của tỉnh đồng thời là một trung tâm đô thị ở Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam. 

+ 01 đô thị loại II: Phát triển Tp Nhơn Trạch là đô thị vệ tinh của Tp Hồ Chí Minh có qui mô dân số đến 2020 khoảng 500- 600 nghìn người. Xây dựng đô thị Nhơn Trạch là thành phố công nghiệp, dịch vụ, động lực quan trọng thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của tỉnh và Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam.

+ 01 đô thị loại III: TX Long Khánh, qui mô dân số đến 2020 khoảng 170- 180 nghìn người, chức năng là đô thị trung tâm khu vực phía Đông tỉnh. 

+ 02 đô thị loại IV: Phát triển TX Long Thành là đô thị vệ tinh của Tp Hồ Chí Minh với chức năng phát triển dịch vụ, công nghiệp, đối với Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam là trung tâm dịch vụ vận chuyển hàng không (có sân bay quốc tế Long Thành), đô thị khoa học công nghệ, qui mô dân số đến 2020 khoảng 70- 80 nghìn người và TX Trảng Bom xây dựng mở rộng trên cơ sở thị trấn Trảng Bom, qui mô dân số đến 2020 khoảng 80- 90 nghìn người, chức năng đô thị công nghiệp, dịch vụ.

+ 06 đô thị loại V: các thị trấn trung tâm huyện (TT Tân Phú, TT Định Quán, TT Gia Ray, TT Vĩnh An, TT Long Giao, TT Dầu Giây), dân số mỗi thị trấn đến 2020 có qui mô từ 24- 50 nghìn người.

Dự báo dân số thành thị của tỉnh có qui mô khoảng 1.050- 1.100 nghìn người, chiếm tỷ lệ 38- 38,5% dân số vào 2015 và 1.400- 1.450 nghìn người, chiếm tỷ lệ 45,5- 46% dân số vào năm 2020. Dân số thành thị tập trung chủ yếu ở TP Biên Hòa, TX Long Khánh và khu vực tập trung các KCN thuộc Nhơn Trạch tỉnh bảo đảm được hầu hết các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật theo phân loại đô thị bao gồm cả các công trình hạ tầng môi trường, từng bước kết nối hình thành, Long Thành. 

Đến 2020, xây dựng và phát triển các đô thị trong chuỗi đô thị - dịch vụ hiện đại. 
- Định hướng tổ chức TM như sau:

+ Tại các đô thị lớn như Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành: phát triển đa dạng các hình thức bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, trong đó, phát triển nhanh các loại hình TM hiện đại, hình thành các khu đô thị TM – dịch vụ, khu hậu cần phân phối, trung chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ phụ trợ.

Riêng Tp Biên Hòa:

- Phát triển tại xã Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa 01 TTTM Quốc tế đạt tiêu chuẩn hạng I; có khả năng kết nối các dịch vụ TM và đầu tư có tính chất TM cấp vùng và cấp quốc tế.

- Trung tâm mua sắm.

- Các Siêu thị kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh (Qui mô hạng I, hạng II và hạng III đạt chuẩn theo qui chế của Bộ TM).

- Hệ thống cửa hàng hiện đại: bách hoá tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng đồ hiệu, cửa hàng tiện lợi...

- Chợ hạng I, chợ chuyên doanh  có cơ sở vật chất đảm bảo các qui định về kinh tế kỹ thuật hiện hành, mô hình tổ chức quản lý phù hợp để hình thành không gian kinh doanh tiên tiến văn minh.

- Trung tâm hội chợ triển lãm.

+ Tại các thị trấn, trung tâm xã: 
- Hình thành khu TM - dịch vụ tập trung ở thị trấn huyện hoặc ở các cụm xã có sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tập trung đông dân cư. Khu vực này có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao và cơ cấu ngành nghề tương đối đa dạng, mật độ dân cư khá tập trung và nhu cầu mua khá lớn, có nhiều hộ kinh doanh.

- Về tính chất, các khu TM – dịch vụ này sẽ chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trong khu vực, cung ứng trực tiếp vật tư sản xuất có tính phụ trợ và nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn cần đạt được trong thời kỳ quy hoạch là trở thành đầu mối tổ chức khai thác các nguồn hàng sản xuất trong huyện, thị và các vùng lân cận để cung ứng trực tiếp cho các thị trường trung tâm của tỉnh và thị trường ngoài tỉnh.

- Các loại hình tổ chức TM cần phát triển tại khu TM này bao gồm:

+ TTTM (trung tâm mua sắm).

+ Siêu thị tổng hợp hạng II hoặc hạng III.

+ Chợ tổng hợp (qui mô hạng II) có chức năng bán lẻ hàng hoá tiêu dùng cho dân cư trong khu vực, phục vụ nhu cầu trao đổi nông sản, hàng tiểu thủ công nghiệp của người sản xuất và bán buôn hàng hoá cho tư thương ở các chợ xã và các cửa hàng nhỏ lẻ trong huyện.

+ Các loại hình cửa hàng hiện đại và truyền thống bao gồm: cửa hàng bách hóa, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng dịch vụ ăn uống và dịch vụ sửa chữa nhỏ…; hình thành các dãy phố TM quanh khu vực.

3.6.2. Khu vực nông thôn

Phát triển TM nông thôn theo mô hình sau:
+ Trên địa bàn xã: 

- Mạng lưới chợ dân sinh: là loại hình tổ chức TM chủ yếu ở địa bàn xã đến năm 2015 và 2020.

- Mạng lưới kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh, kể cả hộ nông dân vừa sản xuất vừa kinh doanh TM.

- Mạng lưới kinh doanh của các HTX TM với qui mô nhỏ và vừa ở các xã, cụm xã với hoạt động chủ yếu là cung ứng các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của xã viên HTX, kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sinh hoạt của cư dân nông thôn. 

+ Trên địa bàn thị trấn, thị tứ: 

- Mạng lưới kinh doanh của DN sản xuất – chế biến, lưu thông hàng hóa và các HTX, liên hiệp HTX TM có hệ thống chi nhánh, cửa hàng, cơ sở sơ chế, phân loại, bao gói, bảo quản và dự trữ nhỏ; các cở sở sản xuất, hệ thống bến bãi, kho cơ sở và kho trung chuyển đặt tại các thị trấn, thị tứ.

- Mạng lưới kinh doanh của các hộ kinh doanh có phương thức kinh doanh cơ bản như hộ kinh doanh trên địa bàn xã nhưng có qui mô lớn hơn, có phương thức kinh doanh hiện đại (nhượng quyền TM, kinh doanh theo chuỗi, TM điện tử) sớm hơn. 

- Mạng lưới chợ trung tâm huyện, chợ dân sinh và một số loại hình tổ chức phân phối như siêu thị, TTTM qui mô nhỏ và vừa (chủ yếu là hạng III), cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi... được hình thành từng bước theo quy hoạch. 

+ Phát triển các loại hình tổ chức TM đặc thù:

Tại các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung hoặc vùng ven đô, tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây mới một số chợ đầu mối tổng hợp hoặc chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, tạo tiền đề hình thành các trung tâm đấu giá và sở giao dịch hàng nông sản.
4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI 

4.1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng xuất – nhập khẩu
Trong bối cảnh hội nhập phát triển của cả nước và Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam, với điều kiện vị trí địa kinh tế khá thuận lợi, có cảng biển, cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được chuẩn bị xây dựng, không gian mặt bằng cho phát triển kinh tế tương đối rộng rãi, nhiều khu vực trong tỉnh có nền đất cứng thuận lợi cho xây dựng công trình, nguồn lao động khá dồi dào, Đồng Nai có lợi thế phát triển thành trung tâm giao lưu TM, logistics, trung chuyển các luồng hàng hóa của Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam ở phía Bắc Vùng Tp Hồ Chí Minh.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Đông Nam bộ: Đến năm 2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển ở Vùng KTTĐ Phía Nam tăng lên 450- 480 triệu tấn/năm, trong đó trên địa bàn Đồng Nai khoảng 90- 95 triệu tấn/năm; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ở Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam đạt 180- 210 triệu tấn/năm (container từ 13- 15 triệu TEU/năm), qua các cảng Đồng Nai khoảng 23- 25 triệu tấn/năm (container từ 2,5- 3 triệu TEU/năm).

Với điều kiện vị trí đầu mối giao lưu của nhiều tuyến giao thông kết nối các khu vực, có cụm cảng biển nhóm V tập trung trên địa bàn huyện Nhơn Trạch - Long Thành, là cụm cảng tổng hợp đầu mối khu vực loại I, kế cận với cảng cửa ngõ quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (khu cảng Vũng Tàu), Đồng Nai có lợi thế về phát triển các dịch vụ hậu cần sau cảng, phát triển cảng cạn - ICD, tổng kho trung chuyển, phát triển các dịch vụ logistics, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm gắn với TM xuất- nhập khẩu trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, TM, dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở phía Đông Vùng Tp Hồ Chí Minh.
Xây dựng Cảng Đồng Nai là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại I. Phát triển ICD gắn với các hành lang lưu thông hàng hoá chủ yếu và cụm cảng biển Đông Nam Bộ, huy động đầu tư xây dựng các cảng cạn có cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ các khu chức năng, thực hiện đầy đủ các dịch vụ của ICD quốc tế như tiến hành các thủ tục hải quan, kiểm dịch hàng xuất nhập khẩu, cung cấp các dịch vụ kho bãi, vận tải đường bộ, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa, đại lý giao nhận hàng hóa, đại lý vận tải biển, TTTM, tập trung và phân phát các luồng hàng, bảo quản và sửa chữa container, phương tiện vận tải. 

Về hệ thống cảng cạn ICD đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: 

+ Khu vực huyện Nhơn Trạch:

Kho số 1: 

- Vị trí: Xã Phước An - Huyện Nhơn Trạch (Thuộc khu vực hậu cần Logistic của cảng Phước An).

- Tổng diện tích 548 ha, trong đó diện tích đất dành cho kho tàng, bến bãi là 275,33 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 3.150.000 TEU/năm.

Kho số 2:

- Vị trí: Xã Phước An - Huyện Nhơn Trạch.

- Tổng diện tích dự kiến là 70 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 412.159 TEU/năm.

Kho số 3:

- Vị trí: Xã Long Tân - Huyện Nhơn Trạch.

- Tổng diện tích 10,6 ha.

- Năng lực thông qua của kho khoảng: 57.485 TEU/năm.

Kho số 4:

- Vị trí: Xã Long Thọ - Huyện Nhơn Trạch 

(nằm trong KCN Nhơn Trạch VI).

- Tổng diện tích khoảng 20 ha.

- Năng lực thông qua của kho khoảng: 108.463 TEU/năm.

+ Khu vực huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất:

Kho số 5:

- Vị trí: Xã Phú Thạnh - Huyện Long Thành.

- Tổng diện tích là 12,3 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 32.000 TEU/năm.

Kho số 6:

- Vị trí: Xã Phú Thạnh - Huyện Long Thành,

- Tổng diện tích là 4,5 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 13.000 TEU/năm.
Kho số 7:

- Vị trí: Xã Tân Hiệp - Huyện Long Thành.

- Tổng diện tích là 67,5 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 500.000 TEU/năm.

Kho số 8:

- Vị trí: Xã Lộc An - Huyện Long Thành,

(Nằm trong KCN Lộc An – Bình Sơn).

- Tổng diện tích là 13,65 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 74.026 TEU/năm.

+ Các kho thuộc quy hoạch vùng sân bay quốc tế Long Thành:

Kho số 9:

- Vị trí: Xã Bàu Cạn – Huyện Long Thành, 

(Khu vực phía Nam sân bay) 

- Tổng diện tích: 378,7 ha.

Kho số 10:

- Vị trí: Xã Sông Nhạn – Huyện Cẩm Mỹ, (thuộc khu vực phía Bắc của sân bay quốc tế Long Thành):

- Tổng diện tích: 215ha.

Kho số 11:

- Vị trí: Xã Lộ 25 – huyện Thống Nhất.

- Tổng diện tích dự kiến là 93 ha.

- Năng lực thông qua của kho: 504.352 TEU/năm.

+ Khu vực TX Long khánh, Xuân Lộc, Tân Phú:

Kho số 12:

- Vị trí: Xã Suối Tre - TX. Long Khánh và một phần thuộc xã Xuân Thạnh- huyện Thống Nhất.

- Tổng diện tích dự kiến: 103,25 ha.

- Năng lực thông qua của kho:  559.939 TEU/năm.

+ Khu vực Tp Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom:

Kho số 13:

- Vị trí: huyện Trảng Bom (nằm trong khu vực Tổng kho trung chuyển Miền Đông).

- Tổng diện tích 1.400 ha, trong đó diện tích làm ICD theo quy hoạch là 353ha.

Cũng theo Quyết định số 2223/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”: Phát triển cụm cảng cạn ICD Trảng Bom với công suất thông qua khoảng 6 triệu TEU/năm, phục vụ hàng hóa chủ yếu qua cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Tp Hồ Chí Minh. 

ICD Biên Hòa:

- Vị trí: Phường Long Bình Tân - Tp. Biên Hòa.

- Hiện tại, ICD Biên Hòa chuyển khoảng 8,15ha làm bệnh viện đa khoa, trong giai đoạn từ nay đến 2020 ICD Biên Hòa vẫn hoạt động bình thường. Giai đoạn sau 2020, sau khi kho cảng  số 2 được xây dựng hoàn thiện tiến hành di rời ICD Biên Hòa về vị trí mới. Đối với phần diện tích đất còn lại (khoảng 8,85ha) chuyển mục đích sử dụng khác.

- Năng lực thông qua của kho khoảng: 50.000 TEU/năm.

ICD Tân Cảng - Long Bình (giai đoạn 1 và giai đoạn 2):

- Vị trí: Thuộc phường Long Bình, Tp. Biên Hòa.

- Tổng diện tích khoảng 232ha, hiện nay giai đoạn 1 với tổng diện tích 105 ha của  đã gần hoàn thiện và đang triển khai giai đoạn 2 với tổng diện tích gần 127 ha.

ICD Tân Vạn:

- Vị trí: Phường Tân Vạn - Tp. Biên Hòa.

- Tổng diện tích khoảng 46ha.

- Năng lực thông qua khoảng:  299.464 TEU/năm.

ICD Đồng Nai:

- Vị trí: Xã Tam Phước - Tp. Biên Hòa.

- Tổng diện tích khoảng 30ha. 

- Năng lực thông qua khoảng:  250.000 TEU/năm.

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1, công suất 25 - 30 triệu khách/năm, tiến đến thay thế vai trò của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và trở thành cảng hàng không quốc tế lớn nhất phía Nam với qui mô đạt cấp 4F, công suất 80- 100 triệu khách/năm. Phát triển các dịch vụ cảng hàng không và dịch vụ hậu cần, kỹ thuật sau cảng phục vụ cảng hàng không sau khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 dự kiến trước năm 2020. Thu hút đầu tư phát triển các dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận chuyển hàng không và nhà ga sân bay.

Huy động đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cảng biển gắn với phát triển các dịch vụ cảng và dịch vụ hậu cần sau cảng. Tại các cảng biển đầu mối của tỉnh như cảng Đồng Nai, cảng Gò Dầu A, cảng Gò Dầu B, cảng Phước An, khu cảng biển nhóm V, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện thực hiện các dịch vụ hàng hải, lai dắt tàu, bốc xếp, đóng gói hàng hóa, kho bãi lưu chuyển các loại hàng gồm hàng rời, hàng lỏng, hàng container, triển khai các khu dịch vụ ngoại quan- bảo thuế. Kết hợp các dịch vụ cảng và sau cảng nâng khối lượng hàng hóa hàng năm thông qua các cảng biển, cảng sông của tỉnh đạt khoảng 11- 12 triệu tấn vào 2015 và 23- 25 triệu tấn vào 2020 và đến năm 2025. 

Triển khai xây dựng Tổng kho trung chuyển Miền Đông, qui mô diện tích khoảng 1.400 ha gồm 3 khu (khu số 1 diện tích 800 ha, khu số 2 diện tích 400 ha và khu dự trữ 200 ha) dự kiến đặt tại khu vực xã Phước Tân (Biên Hòa), xã Giang Điền và xã Quảng Tiến (Trảng Bom). 

4.2. Quy hoạch kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn

Phát triển hệ thống hạ tầng bán buôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 được xác định trên cơ sở: 

- Quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hóa: vùng cây ăn trái, vùng cây đặc sản, vùng sản xuất rau củ quả thực phẩm tập trung, sản xuất theo qui trình VietGap, qui trình canh tác theo chỉ dẫn địa lý trở thành các thương hiệu nông sản của địa phương… có qui mô lớn, cung cấp hàng hoá cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Quy hoạch phát triển đô thị, chú trọng đến các đô thị lớn như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh – là các thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn của tỉnh do có mật độ dân cư cao.

- Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch các đầu mối giao thông của tỉnh, đặc biệt là giao thông liên vùng và định hướng phát triển hạ tầng xuất nhập khẩu, chú trọng đến các địa điểm thuận tiện cho tập kết và trung chuyển hàng hoá.

Các loại hình hệ thống hạ tầng bán buôn chủ yếu của trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 sẽ bao gồm: Chợ đầu mối (bán buôn); Trung tâm bán buôn; Sàn giao dịch hàng hóa; Kho đầu mối.  

4.2.1. Chợ đầu mối

Ưu tiên bố trí chợ đầu mối tại vùng sản xuất nông sản hàng hóa, vùng nguyên liệu lớn của tỉnh, nơi có khả năng thu hút và phát luồng hàng hóa tới trong và ngoài tỉnh. Chợ đầu mối bán buôn nông sản có điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho bán buôn hàng nông sản ở qui mô lớn và phạm vi rộng, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu dùng và hoạt động của các loại hình TM khác. Ngoài những điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, vấn đề quan trọng hơn là hình thành các dịch vụ hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán như thông tin, giao dịch, đấu giá, thanh toán, vận chuyển, giao nhận hàng hoá, đóng gói, bảo quản, lưu giữ, xuất, nhập khẩu hàng hoá, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm…

Vốn đầu tư xây dựng chợ đầu mối bán buôn chủ yếu là vốn của các loại hình DN thuộc mọi thành phần kinh tế, (kể cả DN nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh, hợp tác đầu tư), vốn góp hoặc tiền thuê diện tích kinh doanh của thương nhân trong chợ và ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng (mặt bằng, nền, đường giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, tường rào bao quanh...).

Đến năm 2020 tỉnh sẽ có 4 chợ đầu mối nông sản (xem chi tiết Phụ lục 4):

+ Chợ đầu mối nông sản cho cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, đặt tại huyện Định Quán.

+ Chợ đầu mối nông sản - trái cây cho cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, đặt tại TX Long Khánh.

+ Chợ đầu mối rau quả Biên Hòa trên cơ sở phát triển chợ Đêm Tân Biên, TP.Biên Hòa.

+ Chợ đầu mối nông sản tổng hợp thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (theo Quyết định số 012/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020).

4.2.2. Kho đầu mối

Kho có một vị trí vai trò quan trọng trong hoạt động TM của cơ chế thị trường. Đối với Đồng Nai là một tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý và giao thông thuận tiện. Do đó, đòi hỏi Đồng Nai cần hệ thống kho để trung chuyển hàng hoá và dự trữ, đảm báo cho sự phát triển giao lưu hàng hoá trong tỉnh cũng như vùng kinh tế trọng điểm. Khi bố trí kho cần bảo đảm nguyên tắc:

- Các kho phải xây dựng ở những vị trí thuận lợi, các đầu mối giao thông, cụm cảng để nâng cao hiệu quả sử dụng của kho.

- Các kho phải xây dựng gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy.

- Hệ thống kho được xây dựng tập trung để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Do tính chất thương phẩm của các loại hàng hóa khác nhau, nên điều kiện bảo quản không giống nhau. Nếu xây dựng kho chung cho các loại hàng hóa thì hàng dễ bị hư hỏng. Do vậy, những nơi tập trung nhiều loại hàng hóa như cảng, kho đầu mối… nên xây dựng hệ thống kho bao gồm nhiều kho chuyên dùng có tính chất khác nhau. Có như vậy việc sử dụng hệ thống kho mới có hiệu quả và bảo đảm an toàn các loại hàng hóa trong kho, có điều kiện áp dụng cơ giới hóa trong kho.

- Qui mô kho xây dựng phải phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng giai đoạn, tránh lãng phí.

- Ngoài hệ thống kho thông thường, kho chuyên dùng cần có kho ngoại quan, bãi kiểm hóa phục vụ cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Định hướng quy hoạch như sau:

+ Xây dựng tổng kho trung chuyển Miền Đông, qui mô diện tích khoảng 1.400 ha gồm 3 khu (khu số 1 diện tích 800 ha, khu số 2 diện tích 400 ha và khu dự trữ 200 ha) dự kiến đặt tại khu vực xã Phước Tân (Biên Hòa), xã Giang Điền và xã Quảng Tiến (Trảng Bom).

+ Kho xăng dầu đầu mối: là một tỉnh phát triển mạnh mẽ công nghiệp như Đồng Nai nhất thiết phải tiến hành quy hoạch hệ thống kho xăng dầu đầu mối nhằm phục vụ cho dự trữ và thúc đẩy việc hình thành các DN đầu mối nhập khẩu trên địa bàn. Bên cạnh đó, với 07 hệ thống kho chứa xăng dầu đang được xây dựng tại Tp Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai với sức chứa khoảng 285.000 m3, sẽ giảm chi phí giá thành vận chuyển xăng dầu cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Và với 07 hệ thống kho chứa này, việc cung cấp xăng dầu sẽ ổn định hơn nhờ có lượng hàng dự trữ lớn ứng phó khi giá xăng dầu quốc tế biến động.

+ Kho đầu mối nông sản và các loại hàng hóa khác: hướng đến các mục tiêu dự trữ nông sản trong quá trình sơ chế đóng gói (tại các vùng nông sản). Kho dự trữ phân phối các loại vật tư nông nghiệp của các công ty cung ứng vật tư (các khu vực liên huyện), kho phục vụ cho hoạt động ngoại thương (tại các khu vực cảng).

Với đặc điểm của tỉnh là thuận lợi về giao thông và mạng lưới của tư thương hầu như khép kín nên các sản phẩm nông nghiệp được huy động theo mùa vụ có xu hướng đưa nhanh vào sơ chế và chuyển tiếp vào dự trữ ở khâu sản xuất, do đó giai đoạn dự trữ sau khi thu hoạch rất ngắn và phân tán mỏng theo các hộ dân và cơ sở sơ chế nhỏ. Từ những đặc điểm trên địa bàn không xuất hiện nhu cầu các tổng kho dự trữ nông sản tập trung trước khi sơ chế. 

+ Kho dự trữ các loại vật tư phục vụ cho nông nghiệp thường kết hợp với các trạm thu mua của các công ty kinh doanh ngành vật tư nông nghiệp thuộc mạng lưới chi nhánh của các công ty, do các công ty phát triển theo chiến lược kinh doanh riêng nên cũng không có nhu cầu quy hoạch tập trung.

4.2.3. Sàn giao dịch hàng hoá

 Địa điểm thành lập sàn giao dịch hàng hóa cần đặt ở các thị trường giao dịch hàng hóa tập trung và qui mô lớn, có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi, có khả năng cung cấp các dịch vụ chủ chốt (tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, giao nhận, vận tải…) chất lượng cao. Qui mô của các sở giao dịch hàng hóa từ 1.000 – 5.000 m2.

Thực trạng và triển vọng sản xuất, trao đổi sản phẩm của tỉnh cho thấy, các mặt hàng nông sản, thức ăn chăn nuôi có qui mô sản xuất và giao dịch lớn trong vùng Đông Nam bộ. Do vậy, định hướng phát triển sàn giao dịch hàng hoá gắn với các chợ đầu mối bán buôn nông sản khi đã hội đủ các điều kiện kinh tế - kỹ thuật cần thiết.

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành các sàn giao dịch nông sản, thức ăn chăn nuôi sau:

- Sàn thức ăn gia súc + hàng nông sản, huyện Tân Phú, qui mô 3 ha.

- Sàn giao dịch thức ăn gia súc/nông sản Gia Tân 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, qui mô 0,5 ha.


- Sàn giao dịch thức ăn gia súc (trên cơ sở phát triển hệ thống kho của Cty TNHH Thanh Bình), tại TP. Biên Hòa
, qui mô 0,5 ha.

4.3. Quy hoạch kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ

Phát triển hệ thống hạ tầng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 sẽ được xác định trên cơ sở: 

 + Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các khu dân cư thành thị và nông thôn, quy hoạch KCN, CCN, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Xu hướng gia tăng qui mô dân số và mật độ dân số từng khu vực trên địa bàn tỉnh. 

+ Trình độ phát triển kinh tế – xã hội, trình độ phát triển nhu cầu tiêu dùng của dân cư tại các vùng trên địa bàn tỉnh.

Các loại hình hạ tầng bán lẻ chủ yếu trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Chợ bán lẻ, Cửa hàng (truyền thống, hiện đại);  Siêu thị; TTTM.

Định hướng phát triển các loại hình hạ tầng bán lẻ theo khu vực trên địa bàn tỉnh như sau:

+ Tại thành phố, thị xã (đô thị loại II và III): bên cạnh việc duy trì, cải tạo các cơ sở bán lẻ truyền thống sẽ ưu tiên phát triển mới các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hoá, siêu thị và TTTM. Sau năm 2020, phát triển mới và mở rộng qui mô các TTTM, siêu thị khi các đô thị này được nâng cấp và xây dựng thành đô thị phát triển hơn (loại I và loại II). 

+ Tại các thị trấn, trung tâm các xã (đô thị loại IV,V), khu/cụm CN tập trung: phát triển các cơ sở bán lẻ truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển mới các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị. Đến giai đoạn đến năm 2020 và sau năm 2020, phát triển mới và phát triển thay thế các loại hình TM hiện đại, tiếp tục phát triển TTTM, trung tâm mua sắm ở các thị xã, thị trấn đạt được các tiêu chuẩn về dân số, mức thu nhập…

+ Khu vực nông thôn: tiếp tục chú trọng phát triển chợ truyền thống (chợ dân sinh) và khuyến khích các hộ nông thôn mở điểm/cửa hàng bán lẻ tại các cụm dân cư. Giai đoạn đến năm 2020 và sau năm 2020 sẽ phát triển thay thế và phát triển mới các cửa hàng chuyên doanh, siêu thị chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi.

+ Khu vực vùng sâu, miền núi: tiếp tục chú trọng phát triển chợ truyền thống tại các trung tâm cụm xã và khuyến khích các hộ mở điểm/cửa hàng bán lẻ tại các cụm dân cư nhỏ có vị trí thuận tiện cho mua bán của các hộ dân cư lân cận. Giai đoạn sau 2020, cùng với quá trình phát triển KT-XH và tập trung dân cư sẽ khuyến khích phát triển mới các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh.

+ Tại các điểm du lịch: phát triển các loại hình hạ tầng TM đặc trưng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch như chợ tổng hợp, chợ ẩm thực, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng trưng bày và giới thiệu đặc sản; cải tạo và nâng cấp cửa hàng truyền thống theo hướng kết hợp văn minh TM và bản sắc văn hoá. Giai đoạn 2016-2020 và sau 2020, cùng với sự phát triển của các tuyến du lịch và số lượng khách du lịch, từng bước phát triển các cửa hàng chuyên doanh, siêu thị chuyên doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ… đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách du lịch. 

4.3.1. Mạng lưới chợ 

- Khu vực thành thị:

Đối với các chợ trung tâm thị trấn, thành phố, thị xã: đầu tư nâng cấp, phát triển thành các chợ hiện đại, làm hạt nhân hình thành các khu TM – dịch vụ tập trung, các khu mua sắm của thành phố, thị xã, thị trấn…
Chợ dân sinh: Sắp xếp, nâng cấp, cải tạo các chợ theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh TM.

Phát triển chợ mới chủ yếu ở khu vực ngoại thị, tại các khu dân cư tập trung nhưng chưa có chợ.

 - Khu vực nông thôn: 
Mạng lưới chợ vẫn là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu trong thời kỳ từ nay đến năm 2020; mỗi chợ sẽ là hạt nhân để qui tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán  hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư. Khuyến khích tăng số hộ kinh doanh trên chợ và tăng thời gian bán hàng hàng ngày của các hộ. Chú trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực chợ. Gắn đầu tư xây dựng chợ với quy hoạch khu vực nông thôn, quy hoạch dân cư nông thôn và quy hoạch phát triển TM trên từng địa bàn cụ thể. Việc phát triển không gian kiến trúc chợ phải theo cấu trúc hợp lý và phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng loại chợ khác nhau.

+ Cải tạo, di dời, xây mới chợ dân sinh phù hợp với nhu cầu mua bán và tiêu thụ hàng hóa của nông dân hiện tại và tương lai, cải thiện điều kiện hạ tầng và vệ sinh môi trường trong chợ để đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, lưu thông dễ dàng.

+ Bổ sung và phát triển chợ mới gắn liền với quá trình hình thành các khu, cụm dân cư. Hạn chế xây dựng tràn lan chợ nhỏ, chú trọng lựa chọn vị trí và diện tích đất quy hoạch đủ rộng để sau này có thể nâng cấp, mở rộng qui mô của chợ.

+ Phát triển chợ nông thôn phù hợp với “Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” (theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011).
Để đáp ứng nhu cầu mua, bán, lưu thông hàng hóa của nhân dân trong thời gian tới mạng lưới chợ của tỉnh cần được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Xóa bỏ tình trạng quá tải và xuống cấp đối với một số chợ có nhà lồng do đã được xây dựng sử dụng quá lâu, chưa kể do nhu cầu phát triển đô thị và các khu đông dân cư đã hình thành một số chợ tự phát (“chợ cóc”) và các chợ này thường vi phạm lộ giới giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và cảnh quan, môi trường.

Việc xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo các yêu cầu Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 9211:2012 “Chợ - Tiêu chuẩn Thiết kế”; với các chợ khu vực nông thôn cần đạt Tiêu chí số 7 Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 18/07/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, chợ xây mới dựng phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật như: Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng; Kho chứa hàng; Hệ thống PCCC; Hệ thống thu gom rác, khu xử lý rác….

Xây dựng quy hoạch chi tiết hệ thống chợ, xác định qui mô, địa điểm, loại hình chợ để có kế hoạch đầu tư cho phù hợp, tránh lãng phí khi phải thường xuyên đầu tư nâng cấp mở rộng… Tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và diện tích chưa sử dụng và trang bị thêm thiết bị mua bán trong chợ như thiết bị cân đo, thông tin liên lạc… phục vụ khách hàng theo hướng hiện đại văn minh. Tăng cường công tác quản lý chợ, tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn thương nhân nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện bán đúng giá, cân đủ bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
Mạng lưới các chợ đến năm 2020 phân theo các huyện, thị, thành (chi tiết các chợ xem Phụ lục 1).
Bảng 4.2: Số lượng chợ đến năm 2020 phân theo các huyện, thị, thành

	Địa phương
	Tổng số chợ
	Hạng chợ
	Khu vực

	
	
	I
	II
	III
	Thành thị
	Nông thôn

	Toàn tỉnh
	198
	9
	33
	156
	39
	159

	Biên Hòa
	34
	3
	9
	22
	26
	8

	Trảng Bom
	22
	0
	6
	16
	2
	20

	Thống Nhất
	15
	0
	4
	11
	0
	15

	Tân Phú
	16
	1
	1
	14
	1
	15

	Định Quán
	21
	0
	2
	19
	2
	19

	Long Khánh
	14
	1
	0
	13
	4
	10

	Xuân Lộc
	16
	0
	5
	11
	1
	15

	Vĩnh Cửu
	13
	0
	3
	10
	2
	11

	Nhơn Trạch
	13
	0
	2
	11
	0
	13

	Cẩm Mỹ
	17
	2
	0
	15
	0
	17

	Long Thành
	17
	1
	1
	14
	1
	16


4.3.2. Mạng lưới siêu thị, khu thương mại – dịch vụ
+ Mạng lưới siêu thị:

Siêu thị là một loại hình kinh doanh TM hiện đại. Phương thức kinh doanh chủ yếu của siêu thị là bán lẻ, cũng có thể kết hợp một phần bán buôn. Hình thức bán lẻ chủ yếu là tự chọn, có thể kết hợp một phần hình thức bán hàng truyền thống. Dưới tác động của thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực điện tử - tin học - viễn thông, các siêu thị có thể áp dụng rộng rãi các hình thức bán hàng qua điện thoại, TM điện tử… Chủng loại hàng hóa trong siêu thị rất phong phú, đa dạng từ các loại thực phẩm, kể cả thực phẩm tươi sống đến các đồ dùng gia dụng, vật tư thiết bị tiêu dùng cao cấp… Chất lượng hàng hóa trong siêu thị được đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng.

Phân bố hệ thống siêu thị được căn cứ vào quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh, nhưng mặt khác cũng cần đặt trong mối quan hệ với các loại hình bán lẻ khác, nhất là các loại hình bán lẻ truyền thống để đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh giữa các loại hình khác nhau.
Hạ tầng TM nông thôn Đồng Nai sẽ phát triển thêm một số siêu thị loại vừa và nhỏ tại các khu đô thị tại trung tâm các huyện, khu vực trung tâm các cụm xã, các khu dân cư nằm cạnh các KCN tập trung, một số thị trấn, thị tứ khác trong tỉnh. Những siêu thị này được xây dựng từ các nguồn vốn của các DN của tỉnh hoặc liên doanh liên kết với các DN trong và ngoài nước. Việc thực hiện đầu tư xây dựng Siêu thị từng địa bàn đòi hỏi từng địa phương phải dành quỹ đất và huy động các nguồn vốn đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng.

Tỉnh Đồng Nai tập trung quy hoạch xác định vị trí các loại siêu thị tổng hợp, còn siêu thị chuyên ngành sẽ thực hiện quy hoạch mở, nghĩa là đối với các siêu thị chuyên ngành sẽ thực hiện cập nhật bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới TTTM, siêu thị trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt văn bản thỏa thuận địa điểm cho chủ đầu tư trên cơ sở các ngành có liên quan và chính quyền địa phương có văn bản thống nhất địa điểm đầu tư. 
Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 54 siêu thị các loại, chi tiết như sau: thành phố Biên Hòa: 15, thị xã Long Khánh: 3, huyện Cẩm Mỹ: 3, huyện Định Quán: 3, huyện Long Thành: 3, huyện Nhơn Trạch: 9, huyện Tân Phú: 4, huyện Trảng Bom: 3, huyện Xuân Lộc: 8 và huyện Vĩnh Cửu: 3. Chi tiết xem Phụ lục 3. 
+ Hệ thống khu TM- dịch vụ:
Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ có 11 khu TM- dịch vụ tập trung ở 2 huyện có tốc độ đô thị nhanh là huyện Trảng Bom (4 khu) và huyện Nhơn Trạch (7 khu), chi tiết xem Phụ lục 3.

4.3.3. Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại

- TTTM là đầu mối tổ chức các giao dịch TM, xúc tiến TM, giới thiệu sản phẩm, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế…, bán buôn, bán lẻ hàng hóa và cung ứng các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động TM. Các công trình TTTM được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực.

- Kêu gọi nguồn vốn đầu tư TTTM từ việc liên doanh, liên kết và các nguồn vốn đầu tư của các DN trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. 

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có 34 TTTM, chi tiết như sau: thành phố Biên Hòa: 12, thị xã Long Khánh: 2, huyện cẩm Mỹ: 2, huyện Định Quán: 1, huyện Long Thành: 7, huyện Nhơn Trạch: 2, huyện Tân Phú: 1, huyện Thống Nhất: 2, huyện Trảng Bom: 1, huyện Vĩnh Cửu: 3, huyện Xuân Lộc: 1 (xem ở Phụ lục 2).
Ngoài ra, trong tương lai sẽ có rất nhiều cao ốc (khu chung cư, nhất là ở các khu đô thị) sẽ được xây dựng, các cao ốc này phần lớn đều có dành một số tầng để kinh doanh hình thức siêu thị hoặc TTTM nhằm phục vụ dân cư tại chỗ. Do đó, về mặt QLNN, tỉnh Đồng Nai cần thực hiện đúng các tiêu chuẩn liên quan về mặt kiến trúc và không gian… vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện vừa hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch hạ tầng TM.
+ Tổ chức quản lý TTTM:
- Công tác tổ chức quản lý được giao cho các đơn vị đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh khai thác. Các sở, ngành, địa phương chỉ quản lý về mặt nhà nước và định hướng hoạt động theo định hướng phát triển chung của tỉnh.

- Nội dung QLNN về TTTM đã được qui định tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ TM (nay là Bộ Công Thương) về ban hành qui chế siêu thị, TTTM.

4.4. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu, mạng lưới cửa hàng LPG
4.4.1. Mạng lưới cửa hàng xăng dầu

a) Quan điểm phát triển: 
Mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan; trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và quy mô các điểm kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về mặt hàng kinh doanh có điều kiện; Phát triển mạng lưới xăng dầu phải đảm bảo an toàn, hiện đại, chống cháy nổ, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Việc phân phối phải đảm bảo tính hợp lý giữa nhu cầu phát triển KT-XH với khả năng dự trữ và cung ứng trong những trường hợp bất khả kháng xảy ra.

b) Định hướng phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh:
+ Phát triển mạng lưới xăng dầu theo địa bàn: 

Quá trình phát triển nhanh các ngành sản xuất, cũng như mạng lưới giao thông nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được tăng lên về sản lượng, quy mô và mở rộng theo địa bàn. Để đảm bảo phù hợp với xu hướng tăng nhanh của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, khuyến khích các DN kinh doanh xăng dầu mở rộng nâng cấp quy mô các cửa hàng hiện có.

Trong thực hiện quy hoạch, không chỉ chú trọng đến việc tăng số lượng cửa hàng mà cần chú trọng đến các phương diện tăng quy mô và điều chỉnh vị trí của các cửa hàng hợp lý hơn với quá trình phát triển thực tế của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.

+ Phát triển các loại hình cửa hàng kinh doanh:

Phát triển loại hình cửa hàng kinh doanh chuyên sâu, tổ hợp các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm có liên quan tại các khu vực phục vụ cho nhu cầu của các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển các loại hình cửa hàng, đa dạng về phương thức phục vụ. Về dài hạn cần quan tâm phát triển loại hình cửa hàng bán hàng tự động trong mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (đặc biệt ở thành phố Biên Hòa, các thị xã Long Khánh và các thị tứ, khu đô thị, khu du lịch) để giảm bớt lao động bán hàng trực tiếp.

+ Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các chủ thể chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên (chế độ báo cáo, kiểm tra...), để có thể chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích KT-XH chung của tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện:

Trong thời gian tới (sau khi Quy hoạch ngành thương mại được phê duyệt), tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc nghiên cứu lập mới Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025 cho phù hợp với Quy hoạch phát triển KT-XH cũng như phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành thương mại
. 
4.4.2. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” (theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) và tháng 10/2013 tỉnh ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND để thay đổi số lượng cửa hàng, trạm nạp LPG. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 sẽ có 981 cửa hàng kinh doanh LPG (tăng 196 cửa hàng so với 2010), 5 kho trung chuyển LPG và 25 trạm chiết nạp đạt chuẩn theo quy định tại TCVN: 6223:2011 (tăng 7 trạm so với năm 2010).
5. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

5.1. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội phát triển ngành thương mại

Theo phương án chọn – Phương án II, đóng góp của ngành TM vào GDP của tỉnh đạt tỷ trọng 12% vào năm 2015 và 16% vào năm 2020. GDP TM vào năm 2015 và 2020 lần lượt là 13.380 tỷ đồng và 28.105 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010).

Hệ số ICOR của ngành TM bình quân trong giai đoạn 2013-2020 là 2,5
. Như vậy, dự báo nhu cầu vốn đầu tư của toàn ngành TM trong cả giai đoạn 8 năm 2013-2020 là 47.315 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 5 năm 2016-2020 là 36.810 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010). Vốn đầu tư toàn xã hội cho ngành TM chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư vào khu vực dịch vụ- hạ tầng hay khoảng 10% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho toàn bộ nền kinh tế tỉnh Đồng Nai (Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 là 348.200 tỷ đồng, trong đó khu vực dịch vụ- hạ tầng là 135.300 tỷ đồng).
Bảng 4.3. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư ngành thương mại 










      Đơn vị : Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2016- 2020
	2013- 2020

	1. Hệ số ICOR ngành TM
	2,5
	2,5

	2. Tổng vốn đầu tư ngành TM
	36.810
	47.315


Nguồn vốn để phát triển kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng TM chủ yếu là từ vốn vay và vốn huy động từ các thành phần kinh tế (trong và ngoài nước). Vốn ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ xây dựng hạ tầng TM ở các địa bàn đặc biệt như chợ nông thôn ở các xã nghèo, nơi có điều kiện KT-XH kém phát triển, hỗ trợ một phần (mặt bằng, đường giao thông, cấp thoát nước...) cho các dự án xây dựng hạ tầng TM chủ yếu và quan trọng như chợ bán buôn, trung tâm hội chợ triển lãm, kho bãi…

5.2. Danh mục chương trình, đề án, dự án đầu tư đến năm 2020

5.2.1. Danh mục các chương trình

Các chương trình hỗ trợ phát triển ngành TM tỉnh cần được triển khai thực hiện thường xuyên trong giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020 là:

- Các hội chợ thương mại thường niên.

- Phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Tổ chức thường xuyên chương trình hàng Việt về nông thôn nhằm tăng cường công tác quảng bá hàng Việt, đồng thời cung cấp các sản phẩm có thương hiệu uy tín đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý. 

- Phiên chợ công nhân. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 800.000 công nhân làm việc ở các KCN, do đó, ngành cần tổ chức các “Phiên chợ công nhân” nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho công nhân, tạo điều kiện cho công nhân mua hàng Việt với các chương trình khuyến mãi.

- Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng các chủ nhiệm các HTX TM/HTX nông nghiệp.
- Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ.
- Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh tại các chợ truyền thống.
5.2.2. Danh mục các đề án

Các Đề án hỗ trợ phát triển ngành TM cần được nghiên cứu xây dựng và triển khai trong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là:

- Đề án phát triển thị trường cho các sản phẩm chủ lực. 

- Đề án xây dựng mô hình kết hợp doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân.

- Đề án xây dựng mô hình kết hợp doanh nghiệp - hộ kinh doanh - nông dân.

- Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành thương mại. 

- Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp thương mại.
5.2.3. Danh mục các dự án trọng điểm
Danh mục các dự án phát triển, hạ tầng hỗ trợ phát triển cho ngành TM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là:

- Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Hệ thống cảng cạn ICD: khu vực huyện Nhơn Trạch (4 kho), khu vực huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất (2), khu vực sân bay quốc tế Long Thành (3), khu vực TX Long khánh, Xuân Lộc, Tân Phú (1), khu vực Tp Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (5). 

- Đầu tư phát triển các dịch vụ cảng và dịch vụ hậu cần sau cảng tại các cảng biển đầu mối của tỉnh như cảng Đồng Nai, cảng Gò Dầu A, cảng Gò Dầu B, cảng Phước An.

- Xây dựng Tổng kho trung chuyển Miền Đông, qui mô diện tích khoảng 1.400 ha gồm 3 khu (khu số 1 diện tích 800 ha, khu số 2 diện tích 400 ha và khu dự trữ 200 ha) dự kiến đặt tại khu vực xã Phước Tân (Biên Hòa), xã Giang Điền và xã Quảng Tiến (Trảng Bom).

- Chợ dân sinh; Trung tâm thương mại; Siêu thị. 
- Chợ đầu mối nông sản cho cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, tại huyện Định Quán.

- Chợ đầu mối nông sản - trái cây cho cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, tại TX Long Khánh.

- Chợ đầu mối rau quả Biên Hòa trên cơ sở phát triển chợ Đêm Tân Biên, TP.Biên Hòa.

- Chợ đầu mối nông sản tổng hợp thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.
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Chương V

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.1. Giải pháp tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại

- Đến năm 2015, tập trung hình thành danh mục các dự án hạ tầng TM cần ưu tiên đầu tư cho giai đoạn đến năm 2020, và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu như chợ, siêu thị và các công trình hạ tầng liên quan.
- Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chợ cho giai đoạn đến năm 2020: (1) Thông báo công khai quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, danh mục các chợ được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách (trung ương và địa phương) kèm theo mức hỗ trợ, các chợ được xây dựng bằng các nguồn vốn khác và hình thức, mức độ huy động vốn để mọi công dân, DN, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và khai thác. (2) Thực hiện xã hội hoá việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ ở địa phương với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. (3) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển chợ, trong đó nguồn vốn của DN, hộ kinh doanh và vốn vay là nguồn vốn chủ yếu để phát triển mạng lưới chợ. Kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn để bảo đảm hiệu quả sử dụng.       

- Trong từng giai đoạn, cần lựa chọn một số dự án phát triển kết cấu hạ tầng TM có vai trò tạo ra động lực trong phát triển TM của tỉnh, từ đó có các chính sách khuyến khích ưu đãi để thu hút các nguồn vốn đầu tư.

- Định kỳ tổ chức xúc tiến đầu tư cùng với chính sách ưu đãi, thông thoáng để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành TM. Trên cơ sở Luật Đầu tư, tỉnh cần có những chính sách ưu đãi khác để thu hút các tập đoàn, công ty phân phối từ Đức, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật... vào đầu tư kinh doanh các loại hình hạ tầng xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ qui mô lớn và hiện đại theo lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ phân phối của nước ta. Tranh thủ nguồn vốn vay nước ngoài; đồng thời với chú trọng kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước. Áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với tất cả các thành phần kinh tế. Có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước (vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn khác).

- Tạo thuận lợi cho các DN được tiếp cận các nguồn tài chính để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng TM. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư giữa các DN phân phối và tổ chức tín dụng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TM. Các ngân hàng TM trên địa bàn tỉnh tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn; mở rộng hình thức cho vay nhằm tạo điều kiện để DN tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Áp dụng các biện pháp khuyến khích DN kinh doanh xuất khẩu thông qua tín dụng xuất khẩu, cho vay với lãi suất ưu đãi.

- Khuyến khích các DN có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh siêu thị, TTTM, trung tâm mua sắm và ứng dụng rộng rãi TM điện tử được hưởng tín dụng ưu đãi từ Quĩ đầu tư phát triển với mức ưu đãi tương đương như các DN có dự án sản xuất hàng xuất khẩu.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, các chế độ chính sách bồi thường, tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân, kết hợp với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đẩy nhanh, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án.

- Vận dụng chính sách hiện hành về hỗ trợ vốn đầu tư và ưu đãi đầu tư đối với từng đối tượng, loại hình và địa bàn đầu tư: 

+ Nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ được qui định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ.

+ Các dự án hạ tầng TM ở khu vực nông thôn được ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, đầu tư vào các loại hình hạ tầng TM được quy hoạch phát triển ở vùng nông thôn như chợ bán buôn nông sản (hạng I), trung tâm bán buôn, trung tâm logistics, trung tâm mua sắm, siêu thị sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư.

+ Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP.

+ Thương nhân hoạt động TM thường xuyên tại vùng khó khăn được vay vốn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg qui định về tín dụng đối với thương nhân hoạt động TM tại vùng khó khăn. Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục Các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng khó khăn (Đồng Nai có 63 xã).

+ Chính sách đối với thương nhân hoạt động ở địa bàn nông thôn: hỗ trợ hoạt động xúc tiến TM, trong đó tập trung hỗ trợ việc tham gia các hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề; tổ chức bán hàng Việt ở nông thôn, KCN; tiến hành các chương trình truyền thông nhằm quảng bá hàng Việt Nam và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng hàng sản xuất trong nước; hỗ trợ cung cấp thông tin: các cơ quan QLNN về TM và các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa phương có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền cho các chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn nắm được qui định của pháp luật và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn thông tin về thị trường, giá cả, nguồn vốn tín dụng và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về TM...

+ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa.

 - Tỉnh cũng cần có những qui chế cụ thể (tuân thủ theo các chính sách hiện hành của Nhà nước) để khuyến khích và hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn: 

+ Trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách hàng năm để trích lập một phần ngân sách hỗ trợ xây dựng các công trình TM trọng điểm, qui mô lớn (chợ chuyên doanh, chợ đầu mối...), chợ dân sinh ở nông thôn, miền núi;  hỗ trợ các chủ thể đầu tư trong việc giải phóng, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng điện, cấp thoát nước...  

+ Qui định các chính sách thu hút đầu tư thông qua ưu đãi về đất đai, cho thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng TM, dùng mặt bằng thay vốn đầu tư trong hợp tác, liên doanh, liên kết... 

- Về tài chính, tín dụng:

+ Đối với nguồn vốn hỗ trợ cho các: Dự án xây dựng mô hình kết hợp DN - HTX - Nông dân; Dự án xây dựng mô hình kết hợp DN - Hộ kinh doanh - Nông dân; Dự án Đào tạo, bồi dưỡng chủ nhiệm các HTX TM/nông nghiệp; Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ; Dự án Đào tạo, bồi dưỡng các hộ kinh doanh trên địa bàn tại các xã nông thôn, do ngân sách Nhà nước tài trợ 100%, trong đó chủ yếu là ngân sách tỉnh và một phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hoặc xã hội hóa thông qua liên kết với các tổ chức tín dụng.
+ Đối với nguồn vốn các dự án xây dựng kho đầu mối, cửa hàng xăng dầu: Chủ yếu huy động vốn của DN, HTX và các loại hình kinh tế khác. Nhà nước cần hỗ trợ tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương (áp dụng đối với kho đầu mối).

 + Đối với nguồn vốn các dự án xây dựng TTTM, siêu thị, khu TM: Chủ yếu huy động vốn của DN, HTX và các loại hình kinh tế khác. Nhà nước cần xem xét hỗ trợ tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, đặc biệt ưu tiên cho các chủ đầu tư xây dựng TTTM, siêu thị, khu TM tại vùng sâu, vùng xa. 

+ Đối với nguồn vốn hỗ trợ xây dựng chợ: Theo Nghị định 114/2009/NĐ-CP, ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn xây dựng các chợ hạng 2, hạng 3, chợ miền núi. Tỉnh sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ nâng cấp, cải tạo và xây mới các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên đối với 37 chợ (chợ dân sinh, chợ hạng 3 thuộc 34 xã điểm của tỉnh (đây là các chợ xã thuộc chương trình mục tiêu nông thôn mới).

1.2. Giải pháp phát triển thị trường nội địa để tiêu thụ đầu ra
Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa cho từng khu vực nông thôn, thành thị, khu vực tập trung công nhân:

a) Với khu vực nông thôn:

Tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp mạng lưới TM nông thôn; thu hút vốn đầu tư vào TM nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Hỗ trợ doanh nghiệp (cả doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại) trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra đến các tỉnh, thành trong nước; tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân, nông dân và hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao; hội chợ mua sắm cuối năm hoặc hỗ trợ kinh phí để tổ chức các chuyến hàng lưu động đưa hàng hóa phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về khu vực nông thôn.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất- kinh doanh, hộ nông dân, trang trại tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại; vận động doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bán hàng Việt chất lượng cao với giá cả phù hợp ở nông thôn.

b) Với khu vực thành thị:

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng thông qua việc vận động doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bán hàng Việt chất lượng cao với giá cả phù hợp ở các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất- kinh doanh, hộ nông dân, trang trại tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại về phát triển mặt hàng theo định hướng và theo thị trường mục tiêu được lựa chọn hàng năm. 

c) Với khu vực tập trung công nhân:

Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bán hàng Việt chất lượng cao với giá cả phù hợp ở khu tập trung công nhân các khu công nghiệp, các nông trường cao su.

Tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất- kinh doanh, hộ nông dân, trang trại tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại ở các khu vực tập trung công nhân. 

Ngoài các giải pháp riêng cho từng thị trường, giai đoạn đến năm 2020, tỉnh cần tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp, địa phương bản đồ mạng lưới các điểm phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối, kết nối các điểm phân phối với các chợ truyền thống. Phối hợp các địa phương phát triển hệ thống bán hàng bình ổn giá. Tăng tần suất các chuyến bán hàng về nông thôn, về khu vực tập trung công nhân.

1.3. Giải pháp phát triển thương mại nông sản trên địa bàn tỉnh

1.3.1. Xây dựng chuỗi giá trị cho từng ngành hàng nông sản chủ lực

Để phát triển bền vững thương mại nông sản, tỉnh cần tiến hành xây dựng chuỗi giá trị cho từng ngành hàng nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh. Chuỗi giá trị của nông sản hình thành trên liên kết giữa 3 công đoạn: sản xuất; thu mua, sơ chế/chế biến, bảo quản và cuối cùng là thương mại/tiêu thụ. Để nâng cao chuỗi giá trị nông sản cần đồng bộ 4 giải pháp sau:
Thứ nhất, giải pháp về thị trường. Cụ thể cần thay đổi tư duy từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo nhu cầu thị trường. Do vậy, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ việc xác định thị trường chiến lược cho cho từng ngành hàng và ký các cam kết quốc gia để đảm bảo rủi ro thấp nhất. Hệ thống thông tin và dự báo, phân tích thị trường, tiêu chuẩn chất lượng cần được cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng chủng loại sản phẩm và từng thị trường cụ thể. Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa thương vụ và DN.

Giải pháp về xây dựng và phát triển thương hiệu. Mỗi nước khi tham gia thị trường đều phải xây dựng được thương hiệu của từng sản phẩm để bảo hộ và nâng cao giá trị gia tăng. Do vậy, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ DN, Hiệp hội xây dựng thương hiệu thông qua: a) Quy hoạch và xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa; b) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm hoặc hài hòa tiêu chuẩn quốc tế; c) Quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông; d) Huy động tối đa sự tham gia của các hãng vận tài để sử dụng và giới thiệu sản phẩm và e) hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm.

Giải pháp về hỗ trợ DN. DN hiện nay rất đắn đo khi tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nhất là công đoạn sản xuất mà họ chủ yếu tham gia vào khâu thu gom, sơ chế và tiêu thụ. Chính vì vậy, các DN không quan tâm đến toàn chuỗi sản xuất. Do vậy, tỉnh cần cụ thể hóa các chính sách của Chính phủ hoặc chủ động đề xuất với Chính phủ để hỗ trợ tích tụ đất đai, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực... Tạo điều kiện để nông dân góp quyền sử dụng đất vào DN như mua cổ phiếu để họ yên tâm giao đất. Với đầu tư thiết bị, máy móc cần có chính sách ưu đãi về lãi suất, không tính theo năm mà chỉ tính theo mùa vụ sản xuất. Khi DN đầu tư vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định hướng thị trường, lựa chọn công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tư.

Giải pháp về hỗ trợ xây dựng Hiệp hội ngành hàng. Nông dân, thậm chí DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đều có qui mô nhỏ, vốn ít, do vậy khả năng vươn ra thị trường trực tiếp là khó khăn. Do vậy, tỉnh cần hỗ trợ để hình thành nhóm sở thích, Hiệp hội theo từng ngành hàng cụ thể. Như vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu phải là các hoạt động có điều kiện và cần có chế tài để giám sát DN. Hiện nay, chính chúng ta đang tự cạnh tranh nhau nên đã làm tổn hại uy tín quốc gia và gây tổn thất cho người sản xuất.

Phát triển thương mại nhằm góp phần tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Một số giải pháp thúc đẩy thị trường đầu ra cho nông sản như: (1) xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực, xây dựng website giới thiệu nông sản gắn với các vùng sản xuất an toàn. (2) xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản rộng khắp, đa dạng loại hình và quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của hệ thống thương mại dịch vụ. Hướng dẫn, tạo điều kiện để các HTX có thể đảm nhận dịch vụ đầu ra cho sản phẩm hàng hoá. (3) tăng cường liên kết các nhà (doanh nghiệp, nông dân, ngân hàng, nhà khoa học...), nối liền sản xuất với chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu đảm bảo các tiêu chuẩn mà thị trường đòi hỏi ở từng khâu, trên cơ sở phân chia hợp lý lợi nhuận và rủi ro ở tất cả các bước cho mọi đối tượng tham gia, nhất là phải chú ý đến quyền lợi của nhà nông. Bên cạnh đó, khẩn trương thành lập các hiệp hội ngành hàng trong nông nghiệp, nông thôn để hạn chế cạnh tranh nội bộ và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi chung.

Đối với ngành chăn nuôi, tỉnh cần khuyến khích và hỗ trợ để các hộ chăn nuôi tham gia vào các chuỗi liên kết. Để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm thì các cơ sở, trang trại chăn nuôi, công ty, DN kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm cần liên kết hỗ trợ nhau tạo ra chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Với cách liên kết này, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm sạch và phần lợi nhuận cũng được chia đều hơn cho các tác nhân tham gia chuỗi.

1.3.2. Nghiên cứu triển khai, vận dụng chính sách của Chính phủ

Nghiên cứu triển khai, vận dụng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân rộng các mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển TM nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Khuyến khích mở rộng các hình thức dịch vụ về vốn cho người sản xuất, đặc biệt khuyến khích các DN giải quyết vốn cho dân dưới hình thức ứng vốn trước cho người sản xuất và thu hồi lại bằng sản phẩm.

Hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường các tỉnh thành trong nước thông qua chương trình hợp tác Vùng Đông Nam Bộ, chương trình hợp tác với các địa phương như: TP HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh... Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu hàng Việt, DN Việt thông qua các phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân, nông dân và hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao; Hội chợ mua sắm cuối năm hoặc hỗ trợ kinh phí để tổ chức các chuyến hàng lưu động đưa hàng hóa phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng thông qua việc vận động DN tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bán hàng Việt chất lượng cao với giá cả phù hợp... kết hợp việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xác nhận khuyến mại cho các DN.

Tiếp tục triển khai đến các DN, địa phương Bản đồ mạng lưới các điểm phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ DN phát triển mạng lưới phân phối, kết nối các điểm phân phối với các chợ truyền thống. Phối hợp các địa phương phát triển hệ thống bán hàng bình ổn giá. Tăng tần suất các chuyến bán hàng về nông thôn. 

Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường của các DN trong nước theo quy mô DN và theo nhóm ngành hàng kết hợp nắm khó khăn của các DN về tiếp cận thị trường. Trên cơ sở đó, tổng hợp kiến nghị báo cáo đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời.

1.4. Giải pháp phát triển xuất, nhập khẩu

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và các quy hoạch phát triển ngành khác, UBND tỉnh có kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào những khu, cụm công nghiệp, khu sản xuất, chế biến, để tăng nguồn hàng cho xuất khẩu.

Triển khai thực hiện tốt các nội dung định hướng, giải pháp và chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh) nhằm mục tiêu: Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập Quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vào năm 2015.
+ Cải cách thủ tục hành chính: 

- Giai đoạn đến năm 2015, tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến DN để có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp với pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Hiện đại hóa công tác nghiệp vụ hải quan, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 phiên bản cập nhật mới nhất trong công tác quản lý. Tiếp tục chú trọng các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho DN đa dạng về hình thức.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp đất, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; công khai thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu trên website của các sở, ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, góp phần giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

+ Giai đoạn 2016-2020, tập trung nâng cao sức cạnh tranh của DN và vai trò của hiệp hội ngành hàng: 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo về hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, hải quan, xuất khẩu; cung cấp thông tin mới về thị trường nhập khẩu, rào cản TM; kỹ năng nghiên cứu, phân tích thị trường xuất khẩu; cạnh tranh chống độc quyền, chống bán phá giá, pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO; kiến thức quản trị DN… cho các DN sản xuất, xuất khẩu.

- Các hiệp hội ngành hàng kịp thời tổng hợp ý kiến đề xuất của các DN, kiến nghị với UBND tỉnh các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho DN ngành hàng phát triển sản xuất, xuất khẩu; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến TM cho ngành hàng, thể hiện tốt chức năng là cầu nối giữa các DN và cơ quan QLNN.

- Phát huy vai trò hiệp hội trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức hiệp hội, hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho các tổ chức hoạt động, kịp thời xử lý các đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, hội nghề nghiệp.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến TM hàng năm. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng thiết thực nhu cầu của đa số DN trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu đến các DN các hiệp định TM song phương, đa phương đã ký kết để DN tranh thủ cơ hội, khai thác các ưu đãi nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tổ chức các đoàn DN tham dự hội chợ (trong và ngoài nước), khảo sát thị trường… giúp các DN quảng bá và tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng. Đồng thời tham gia các chương trình hợp tác, liên kết giữa các tỉnh, thành phố giữa các vùng, miền nhằm tạo nguồn sản phẩm cho xuất khẩu.

Xây dựng hệ thống thông tin TM đáp ứng nhu cầu khai thác cho các DN xuất khẩu trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác dự báo, phân tích. Cung cấp thông tin thường xuyên và đầy đủ về thị trường cho DN, hướng dẫn và hỗ trợ DN chủ động bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới.
Đối với nhập khẩu:

- Thường xuyên rà soát cơ cấu hàng nhập khẩu, có biện pháp để điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu theo hướng ngày càng giảm hàng nhập khẩu là sản phẩm tiêu dùng; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được, vừa góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, vừa tiết kiệm ngoại tệ.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phải tổ chức được kênh phân phối hàng Việt tại các chợ truyền thống một cách bền vững.

1.5. Giải pháp tạo ra nguồn hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường

- Về phía Nhà nước: Rà soát bổ sung và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành nông nghiệp để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ một phần kinh phí để các hộ nông dân được cấp mới hoặc tái cấp chứng nhận và nhân rộng mô hình sản xuất VietGap, GlobalGap… Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư (nhất là đầu tư vào các KCN, đầu tư cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, hệ thống cảng, cấp điện, cấp - thoát nước, ngân hàng, tín dụng, bưu chính, viễn thông…). Tiếp tục khuyến khích và thu hút đầu tư trong, ngoài nước vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống để tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.
- Về phía các DN: Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, từng bước xây dựng, đăng ký các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, ISO, HACCP, GMP… cải tiến bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, kiếu dáng, nhằm tăng thêm giá trị của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết chặt chẽ với người nông dân bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho sản xuất.
1.6. Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại
- Về phía Nhà nước:
+ Tăng cường nguồn lực cho cơ quan XTTM: bổ sung biên chế, phát triển đội ngũ viên chức có kiến thức về kinh tế thị trường, luật pháp quốc tế, thương mại quốc tế, thông thạo về ngoại ngữ để có thể tiến hành hoạt động XTTM một cách chuyên nghiệp.

+ Tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động XTTM, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình XTTM Quốc gia (Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia), nguồn khác và phần đóng góp của các DN trong tỉnh.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ cho tổ chức các sự kiện tại tỉnh như hội chợ, triển lãm, lễ hội, trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương, tổ chức các hội nghị, hội thảo và các dịch vụ khác nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ các DN trong hoạt động XTTM.

+ Xây dựng chương trình phải dựa trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thị trường, điều kiện thực hiện, tham khảo nhu cầu của các DN, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn đối tác hoặc chuyên gia có uy tín để phối hợp. 

+ Tăng cường phối hợp giữa hoạt động XTTM, xúc tiến du lịch và xúc tiến đầu tư. Khi tổ chức đoàn xúc tiến ra thị trường nước ngoài phải kết hợp với các hình thức xúc tiến khác như: giới thiệu môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu môi trường kinh doanh, giới thiệu tiềm năng về du lịch. Kết hợp các hình thức XTTM như tham gia hội chợ thương mại quốc tế kết hợp với khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà nhập khẩu. 

+ Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động XTTM: Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các cơ quan XTTM Trung ương, tỉnh/thành khác để tranh thủ sự hỗ trợ, đồng thời học tập kinh nghiệm và mở ra các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực XTTM; Phối hợp với ngành nông nghiệp, các huyện, thị, thành phố trong việc cung cấp thông tin thị trường, tổ chức khảo sát thị trường, tham gia hội chợ để giới thiệu sản phẩm, tổ chức các lớp tập huấn để DN, nhà nông sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

+ Phát huy vai trò của các hiệp hội DN, hiệp hội ngành hàng trong việc liên kết giữa DN với DN, giữa DN với nông dân và làm chức năng cầu nối giữa Nhà nước với các DN, nông dân. Hiệp hội cần xây dựng quy chế liên kết, phối hợp, hỗ trợ DN xác định phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, phổ biến và khuyến khích các thành viên áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất; nhận định tình hình sản xuất, giá cả thị trường, đề ra phương thức liên kết và hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bàn giải pháp giảm bớt khâu trung gian trong thu mua; đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ hàng hoá...
- Về phía doanh nghiệp:
+ Các DN phải tích cực, chủ động nhiều hơn nữa trong công tác XTTM, dành ra một khoản kinh phí cho hoạt động XTTM, có bước chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia các chương trình XTTM, tận dụng tối đa mọi cơ hội mà cơ quan XTTM nhà nước dành cho các DN. 

+ Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, có trình độ tay nghề cao, thông thạo ngoại ngữ có khả năng giao dịch trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

1.7. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

1.7.1. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong ngành thương mại 

- Đào tào, bồi dưỡng nhân lực gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ quan quản lý và cơ sở kinh doanh TM, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành TM của tỉnh, thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm: 

+ Đào tạo cán bộ quản trị DN, quản trị chuỗi cung ứng, quản lý kinh doanh logistics, phát triển thương hiệu... cho các DN TM; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý chợ, HTX TM... 

+ Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ có kỹ năng, chuyên nghiệp, lành nghề đủ khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại, nhất là tại các loại hình kết cấu hạ tầng TM hiện đại. 

+ Đào tạo, tập huấn cho các hộ kinh doanh cá thể nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, pháp luật kinh doanh, điều kiện tham gia kinh doanh, trách nhiệm dân sự, các ràng buộc pháp luật khác... 

+ Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý TM, nâng dần chất lượng đào tạo lên ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới.

- Giải pháp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý chợ:
+ Để khắc phục tình trạng đa số cán bộ quản lý các chợ không có nghiệp vụ chuyên ngành, chủ yếu là quản lý theo kinh nghiệm, cần mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý chợ cho số cán bộ hiện có và đào tạo những cán bộ chuyên về công tác quản lý chợ lâu dài cho các địa phương.

+ Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng với nội dung phù hợp với từng đối tượng, trước hết tập trung vào đội ngũ cán bộ QLNN đối với chợ và cán bộ quản lý của các chợ; đồng thời đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng, đào tạo để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. 

+ Tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quản lý chợ. Ngoài ra, các tỉnh có thể tự tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày tại địa phương với các hình thức thích hợp.

-  Kết hợp giữa đào tạo và đào tạo lại, đào tạo ở trường lớp và đào tạo tại DN. Trước mắt, việc hỗ rợ đào tạo có thể thông qua hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của Bộ Công Thương, hệ thống các trường dạy nghề, thông qua liên kết giữa các cơ sở đào tạo với DN và Sở Công Thương.

- Tranh thủ nguồn vốn trong và ngoài nước để hỗ trợ đào tạo cho các DN, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; tìm kiếm sự giúp đỡ của các tổ chức khu vực và quốc tế, khuyến khích các nhà phân phối nước ngoài chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quản trị cho các DN TM.

1.7.2. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực

- Đảm bảo tính ổn định cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực TM trong cơ quan quản lý các cấp để có đủ thời gian tích lũy kiến thức cơ bản và thực tế, đủ năng lực thực hiện công việc chuyên môn một cách tự chủ, hiệu quả.

- Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực, các DN TM phải có kế hoạch phát triển nhân lực với phương châm sử dụng nhân lực minh bạch và dựa trên năng lực làm việc để bố trí sử dụng. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ thích hợp về thu nhập, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc.... Các nhà quản trị kinh doanh giỏi phải được tạo điều kiện để cống hiến, để chứng tỏ khả năng và được công nhận, để họ gắn bó lâu dài với DN.


- Nghiên cứu ban hành qui chế ưu đãi đặc biệt để thu hút những sinh viên, nghiên cứu sinh giỏi của các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước vào làm việc trong các cơ quan QLNN ngành TM Đồng Nai.

1.8. Giải pháp về liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế
1.8.1. Liên kết kinh tế giữa DN, HTX, hộ kinh doanh với nông dân

Nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế giữa DN, HTX, hộ kinh doanh với nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo lợi ích hài hoà giữa sản xuất và kinh doanh.
- Các cơ quan chức năng cung cấp thường xuyên cho người sản xuất và DN thông tin về thị trường, giá cả hàng nông sản, giá một số vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp là một giải pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện cho nhà sản xuất và DN có thông tin đầy đủ hơn khi ký kết hợp đồng kinh tế. 

- Việc tiêu thụ hàng nông sản giữa DN xuất khẩu nông sản thông qua hợp đồng với nông dân được ký kết với nhiều đối tượng khác nhau (qua HTX, qua công ty trách nhiệm hữu hạn, DN tư nhân, qua UBND xã, qua hộ kinh doanh…). Căn cứ vào đặc điểm từng loại hàng nông sản xuất khẩu, cũng như tình hình thị trường xuất khẩu, khả năng, điều kiện của đối tượng tham gia ký kết hợp đồng mà DN xuất khẩu lựa chọn đối tượng ký kết hợp đồng phù hợp. 
- Để giải quyết hợp lý lợi ích giữa người sản xuất và DN trong việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân có thể thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, trong đó chú trọng các giải pháp về kinh tế nhằm bảo đảm hài hòa giữa người sản xuất và DN. Đồng thời cần thực hiện một số giải pháp như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và có chế tài phù hợp để xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng.

- Về phía DN, cần quan tâm giúp người nông dân trong cả quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm như định hướng sản xuất (trên cơ sở tìm hiểu và xác định nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước); cung cấp cho người sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và thị trường có nhu cầu; giúp nông dân về kỹ thuật sản xuất, chăm sóc và bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch… nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành hàng nông sản…

- Có thể thực hiện một số phương thức hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho nông dân. Mỗi phương thức có hợp đồng riêng, quy định rõ các điều kiện để ràng buộc quyền và nghĩa vụ gắn với lợi ích giữa các đối tượng tham gia:
Thứ nhất: Phương thức hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa với giá sàn tối thiểu và có điều chỉnh theo sự biến động giá trên thị trường theo hướng có lợi cho nông dân (tại thời điểm thu mua, giá sản phẩm thị trường cao hơn giá sàn, DN mua theo giá thỏa thuận, ngược lại nếu thấp hơn thì mua theo giá sàn). 

Thứ hai: Phương thức hợp đồng đầu tư ứng vốn trước, vật tư, kỹ thuật cho sản xuất và bao tiêu sản phẩm với giá cố định theo nguyên tắc được cùng ăn, thua cùng chịu. DN sau khi thu gom sản phẩm đưa đi tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu với giá cao hơn hoặc thấp hơn so với giá quy định, phần chênh lệch lãi hai bên cùng hưởng; lỗ cùng chia sẻ rủi ro. Nhìn chung, phương thức hợp đồng này thường được áp dụng, thu được kết quả tốt đối với những sản phẩm có tính “đặc thù”, có thị trường tiêu thụ ổn định, giá ít biến động.

- Ngoài ra, áp dụng phương thức mua bán theo đơn đặt hàng và mua qua đại lý để củng cố mối liên kết giữa DN, HTX, hộ kinh doanh và nông dân. DN đặt mua nông sản của nông dân và ngược lại, nông dân đặt mua vật tư, hàng tiêu dùng của DN. Mạng lưới của DN vừa mua nông sản, vừa bán vật tư và hàng tiêu dùng cho nông dân.

- Tập trung rà soát và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thưởng để DN có điều kiện củng cố và mở rộng các cơ sở kinh doanh, bảo đảm đủ tiền hoặc quỹ vật tư và hàng hóa ứng trước, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, thanh toán tiền hàng cho các bên thực hiện hợp đồng và các bên nhận làm đại lý. Ngoài ra, hộ nông dân tích cực tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng (những chính sách này không vi phạm qui định cấm của WTO như hỗ trợ người sản xuất trong việc nâng cao trình độ và kỹ năng sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm nông nghiệp).

1.8.2. Liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động thương mại
1.8.2.1. Liên kết vùng, các địa phương trong nước

Tỉnh chủ động thực hiện liên kết với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ trên các lĩnh vực: 

(1) liên kết hoạt động xuất nhập khẩu: sử dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu;

(2) liên kết TM nội địa: tăng cường sự hợp tác giữa DN trong cùng lĩnh vực phân phối bán lẻ và giữa các DN sản xuất với DN bán lẻ trong vùng để tạo nguồn hàng ổn định.

(3) liên kết dịch vụ logistics: Ngoài việc nâng cao trình độ nhân lực quản lý, điều hành các hoạt động dịch vụ sau cảng; tăng cường năng lực vận tải thủy; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảng; phát triển giao thông hàng không, đường sắt, đường bộ; xóa bỏ những rào cản pháp lý gây ra những ách tắc cho hoạt động của DN... cần có biện pháp thúc đẩy sự liên kết giữa các DN logistics trong vùng, tạo nên những tập đoàn mạnh, đủ sức cạnh tranh với các DN nước ngoài đang kinh doanh logistics trong khu vực.

Liên kết với các tỉnh trong cả nước: Đối với thị trường trong nước, Đồng Nai cần ưu tiên hàng đầu cho việc hình thành các quan hệ hợp tác, liên kết TM với các vùng, các tỉnh theo các phương diện sau:

- Liên doanh với các nhà phân phối mạnh trong nước để phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tới địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết trong cả sản xuất và kinh doanh với các DN TM và DN sản xuất của các tỉnh khác, hình thành mạng lưới phân phối hiệu quả, giảm chi phí.

- Thu hút nguồn lao động TM, nguồn vốn đầu tư, công nghệ, qui trình kinh doanh tiên tiến từ các thị trường trung tâm…. Trong đó, chú trọng đến việc khai thác thế mạnh về lao động, vốn, công nghệ kinh doanh từ thị trường Tp Hồ Chí Minh.

Các giải pháp chính để thực hiện liên kết và hợp tác trong nước là:

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến TM, nghiên cứu lợi thế so sánh, xác định các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cần khai thác ở thị trường của từng vùng, từng địa phương để định hướng và tổ chức các kênh phân phối ra, vào địa bàn tỉnh một cách hợp lý (cả thị trường nội địa và xuất khẩu).

- Ký kết hợp đồng cung ứng và tiêu thụ sản phẩm: Tiến hành trao đổi, ký kết các thoả thuận giữa Đồng Nai và các địa phương khác về mua bán sản phẩm hàng hoá hay những cam kết xây dựng quan hệ bạn hàng ổn định, cùng có lợi và đảm bảo chữ tín trong kinh doanh.

- Áp dụng điều kiện ưu đãi cho các địa phương, các DN có quan hệ TM mật thiết với Đồng Nai. Các điều kiện ưu đãi có thể xem xét là cho vay tín dụng ưu đãi, bán hàng trả chậm, sử dụng đất và địa điểm kinh doanh...

- Tích cực tham gia vào quá trình liên kết để xây dựng các hệ thống thị trường hàng hoá trong vùng, tạo điều kiện và yếu tố cho sự phát triển các hệ thống phân phối và hệ thống hạ tầng TM hiện đại trong tỉnh.

- Tăng cường liên kết giữa Đồng Nai với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đề xuất Bộ Công thương nghiên cứu xây dựng và thực hiện “Quy hoạch phát triển TM Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đảm bảo hiệu quả hoạt động của các DN TM trên cơ sở phân công, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng. Theo đó, Sở Công Thương Đồng Nai thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin về quy hoạch phát triển TM cho các địa phương; trao đổi kinh nghiệm QLNN về TM, quản lý quy hoạch phát triển ngành, thu hút đầu tư để hỗ trợ lẫn nhau, tránh trùng lặp và lãng phí trong đầu tư.

1.7.2.2. Liên kết, hợp tác quốc tế

Đối với thị trường ngoài nước có tính chiến lược, cần chủ động trong việc tạo lập các mối liên kết với nhiều cấp độ và hình thức khác nhau:

- Trên cơ sở xác định các sản phẩm có lợi thế so sánh và xác định thị trường mục tiêu trung, dài hạn để định hướng phát triển các liên kết song phương hoặc đa phương với các đối tác nước ngoài.

- Trên cơ sở các hiệp định cấp quốc gia, các văn bản thoả thuận đã được ký kết từ các cuộc đàm phán cấp Chính phủ giữa Việt Nam với các nước khác, cần triển khai nghiên cứu các điều khoản chi tiết, trong đó chú ý vận dụng thích hợp với điều kiện của Đồng Nai, tìm cách tiếp cận nhanh nhất với thị trường nước ngoài, từ đó, trực tiếp hay thông qua các DN kinh doanh xuất, nhập khẩu lớn để tiến hành các giao dịch TM.

- Trong giai đoạn sắp tới, đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được chú trọng. Do đó, khi phê duyệt các dự án đầu tư, cần quan tâm tới cấp độ công nghệ và xuất xứ công nghệ theo hướng sản phẩm tạo ra phải đạt được tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với một hay một vài thị trường xuất khẩu hay sẽ được hưởng ưu đãi mậu dịch do xuất xứ công nghệ mang lại; hoặc, liên doanh sản xuất và bao tiêu sản phẩm của phía nước ngoài,...

- Có chế độ chính sách khuyến khích thoả đáng các hoạt động môi giới, trợ giúp tiếp cận thâm nhập thị trường mới.

- Khuyến khích khu vực DN FDI, các tập đoàn phân phối lớn liên doanh, liên kết với DN của tỉnh xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hiện đại, từ đó tăng cường khả năng mở rộng thị trường ra thế giới cho các hàng hoá và dịch vụ có lợi thế của Đồng Nai.

- Hỗ trợ các DN TM phát triển liên kết kinh doanh trong và ngoài nước để trở thành bạn hàng hợp tác chiến lược, phát huy ưu thế các bên, cùng nhau khai thác thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là liên kết với các DN công nghiệp có ưu thế khai thác thị trường quốc tế, tích cực mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu và TM dịch vụ quốc tế. Thúc đẩy các DN TM vừa và nhỏ tiếp thu các kỹ thuật quản lý kinh doanh và kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến TM nhằm đa dạng hóa thị trường để hạn chế rủi ro. Nghiên cứu các phương thức trao đổi ngoại thương mới ngoài hoạt động xuất khẩu thuần tuý nhằm phát triển thị trường mới, gia tăng khách hàng mới...

- Về phía DN của Đồng Nai: cần chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác thị trường; xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế; liên kết giữa các DN với nhau trong việc tìm kiếm thị trường và thiết lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài để thâm nhập thị trường.

1.9. Giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường

1.9.1. Giải pháp về khoa học, công nghệ

- Phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ TM điện tử, đẩy nhanh tốc độ phát triển TM điện tử trên cơ sở thực hiện các giải pháp và chính sách đã được xác định trong “Kế hoạch tổng thể phát triển TM điện tử giai đoạn 2011 – 2015” của Chính phủ (theo Quyết định số 1073/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TM điện tử giai đoạn 2011 - 2015).

- Hàng năm, Tỉnh dành một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu triển khai áp dụng các công nghệ và phương thức kinh doanh TM tiên tiến và hiện đại; áp dụng các giải pháp hữu ích để phát triển các hoạt động TM, giải quyết các vấn đề TM với môi trường, an toàn thực phẩm trong kinh doanh... Khuyến khích, tạo điều kiện cho mở rộng hợp tác trong nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ kinh doanh TM.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và nâng cao năng lực dự báo thị trường trong và ngoài nước, cung cấp thông tin nhanh và hiệu quả cho các DN, tạo điều kiện dễ dàng để các DN tiếp cận thông tin, tiếp cận các Website về quy hoạch, qui định pháp luật và chính sách đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TM của các cơ quan QLNN.

1.9.2. Giải pháp về bảo vệ môi trường

- Tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các chợ; hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong các chợ, siêu thị, TTTM đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật. 

- Phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng ở cả cấp tỉnh, cấp huyện- xã trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về môi trường ở cơ sở TM, nhất là ở các chợ; thường xuyên giáo dục và tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về vệ sinh môi trường; áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm môi trường.

1.10. Giải pháp về quản lý Nhà nước
1.10.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường

Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện qui định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh, nhất là tại các chợ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, DN và người tiêu dùng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chống gian lận TM, các hành vi vi phạm pháp luật về TM khác; hạn chế tiến tới ngăn chặn được hoạt động buôn bán hàng giả, hàng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đang xảy ra tràn lan trên thị trường nông thôn, nhất là hàng vật tư sản xuất nông nghiệp, thực phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu.

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về chợ:

+ Sửa đổi, bổ sung kịp thời và tổ chức thực hiện tốt các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển và quản lý chợ. 

+ Đổi mới phương thức và nội dung QLNN đối với chợ như xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ từng thời kỳ; nâng cao chất lượng và hiệu quả QLNN đối với hoạt động của chợ trên các mặt: thuế, tài chính, kế toán, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ QLNN về chợ, cán bộ quản lý chợ; thực hiện phân cấp và phối hợp quản lý chợ trên địa bàn.    

+ Thực hiện nghiêm, triệt để việc giải toả, xoá bỏ các loại chợ hình thành tự phát không nằm trong quy hoạch phát triển chợ của các tỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ mới xây dựng.

1.10.2. Tổ chức quản lý Nhà nước

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho chính quyền về quản lý TM trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phải được tăng cường năng lực quản lý trên các nội dung: Quản lý quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành TM của tỉnh; Xây dựng chính sách và cơ chế quản lý TM hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện và hoàn thiện các chế độ quản lý TM của Chính phủ; Phối hợp liên ngành để thích ứng với những điều kiện của kinh tế thị trường; Bảo vệ người tiêu dùng.

Vì vậy, các giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý của Sở Công Thương và của các phòng chuyên môn cấp huyện, thị, thành phố… cần tập trung vào việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên nghiệp cho từng loại cán bộ; xây dựng và vận hành qui trình tác nghiệp thống nhất trong tổ chức đồng thời với tăng cường trang bị máy móc và thiết bị công nghệ hiện đại, thực hiện phân công và phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cho từng cấp quản lý; tổ chức nghiên cứu và học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan QLNN về TM cả trong nước và ngoài nước; có cơ chế lựa chọn và sử dụng nhân tài đúng đắn, công khai, thúc đẩy tính năng động và sáng tạo của mỗi cán bộ; tranh thủ sự ủng hộ và tham gia của đội ngũ chuyên gia và tư vấn trong nước và nước ngoài...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực QLNN về TM trên địa bàn tỉnh; từng bước tách dần chức năng quản lý hành chính với chức năng cung cấp dịch vụ công; phân định và làm rõ các qui chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, các cấp chính quyền đảm bảo tính thống nhất theo mục tiêu phát triển ngành TM của tỉnh và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh công bằng cho các DN TM; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý TM và giao quyền chủ động cho chính quyền các phường - xã của tỉnh đi đôi với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm đối với các DN theo qui định của pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành về quản lý TM, trước mắt cần đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, hợp chuẩn và tăng cường kiểm tra thực hiện các qui định về tiêu chuẩn của ngành TM. Trong đó, cần chú trọng đảm bảo sự phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Xây dựng trong quản lý và thực hiện thống nhất  tiêu chuẩn cho các loại hình hạ tầng TM ở thành thị và nông thôn tỉnh Đồng Nai.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

2.1. Công bố Quy hoạch 

Sau khi “Quy hoạch phát triển ngành TM tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được UBND tỉnh phê duyệt, cần tổ chức công bố công khai, rộng rãi để các Cơ quan QLNN, các thương nhân, các nhà đầu tư tham gia thực hiện Quy hoạch.

2.2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

- Sở Công Thương: có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện Quy hoạch, tập trung vào những công việc chủ yếu sau đây:

Chủ trì và phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị, thành phố để rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan. Căn cứ vào Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại do Bộ Công thương ban hành thì các Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị; quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hoá, kho ngoại quan, trung tâm logistic, hệ thống trung tâm hội chợ, triển lãm, hệ thống trung tâm thông tin, xúc tiến thương mại... 

Phối hợp Sở Giao thông vận tải triển khai quy hoạch cảng cạn ICD khi được UBND tỉnh phê duyệt, công bố đảm bảo hệ thống hạ tầng phục vụ cho họat động TM.

+ Hướng dẫn các huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển TM phù hợp với Quy hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các huyện trong việc lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng TM trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Tổng hợp báo cáo hàng năm của UBND các huyện về kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển ngành TM.

+ Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình, đề án phát triển cho từng lĩnh vực.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng danh mục các dự án kết cấu hạ tầng TM cần ưu tiên hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trình Bộ Công Thương xem xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra các huyện trong việc phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TM từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả.

+ Rà soát cơ chế, chính sách và pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc thống nhất với các Sở, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Các Sở, ngành liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện triển khai thực hiện Quy hoạch và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách có liên quan nêu trong quy hoạch này.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển hạ tầng TM; nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư từ khu vực dân doanh; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và vào ngành TM của tỉnh.

+ Sở Xây dựng: Trên cơ sở Quy hoạch phát triển ngành TM được phê duyệt, trong quá trình xem xét thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng phải đảm bảo bố trí không gian và diện tích phù hợp theo tiêu chuẩn cho các loại hình hạ tầng TM.  

+ Sở Tài chính: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  và các sở ngành liên quan bố trí kinh phí cho các hoạt động xúc tiến TM, du lịch, đầu tư và hỗ trợ cho các DN TM của tỉnh; ban hành và kiểm soát qui định về phí và lệ phí cho thuê diện tích kinh doanh tại các loại hình hạ tầng TM; tổ chức kiểm soát giá cả hàng hoá lưu thông trên thị trường; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong việc sử dụng các công cụ tài chính, thuế để ổn định thị trường và khuyến khích, hỗ trợ phát triển TM của tỉnh.

+ Sở Giao thông Vận tải: Triển khai thực hiện Quy hoạch giao thông theo hướng tạo thuận lợi cho phát triển mạng lưới TM và cho lưu chuyển hàng hoá trên thị trường; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động TM cũng như cho việc cung ứng, bốc dỡ và nhập hàng qua hệ thống hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Giúp UBND tỉnh trong việc bố trí quỹ đất cho phát triển TM và thực hiện chức năng QLNN về môi trường. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở/ngành khác để xây dựng và ban hành các chính sách sử dụng đất cho phát triển TM.

+ Sở Khoa học- Công nghệ: Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan khác để xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ các DN TM  áp dụng các công nghệ kinh doanh và quản lý hiện đại, áp dụng ISO 9001...

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Triển khai thực hiện tốt quy hoạch các vùng sản xuất nông sản, cung ứng các loại giống cây trồng vật nuôi, qui trình nuôi trồng phù hợp với các vùng sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường, tham gia thực hiện và giám sát việc phát triển hạ tầng TM nông thôn (chợ) theo tiêu chí Nông thôn mới.

2.3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị, thành phố: 

Chỉ đạo các Phòng chức năng phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển TM phù hợp với Quy hoạch và định hướng phát triển KT-XH của từng địa bàn. 

- Bố trí và sử dụng cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên nghiệp về quản lý TM, đảm bảo tính ổn định cho mỗi vị trí công việc.

- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng TM hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng, thẩm định và hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TM trên địa bàn theo quy hoạch và kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng TM, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, thiết thực và đúng mục đích.

- Phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách (phù hợp với qui định của pháp luật) nhằm huy động, khai thác các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực của các DN, HTX, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác để phát triển kết cấu hạ tầng TM trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng TM trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các dự án đầu tư không đúng quy hoạch.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương và UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch này.

3. KIẾN NGHỊ

3.1. Với Chính phủ

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kinh tế, hạ tầng TM quan trọng có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH tỉnh nói chung và ngành TM nói riêng.

- Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng TM theo hướng bổ sung các dự án đầu tư hạ tầng TM trên địa bàn nông thôn vào danh mục được hưởng ưu đãi đầu tư theo qui định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (trong đó chỉ có chợ hạng 1, không có chợ dân sinh – chợ hạng 3 khu vực nông thôn). Đề nghị Chính phủ bổ sung các huyện miền núi: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai vào danh sách hỗ trợ đầu tư chợ (hạng 3) nằm trong Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư – Địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn/đặc biệt khó khăn (phụ lục 2 của Nghị định).

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, trong đó tại Phụ lục 1 “Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư” không có Danh mục Dự án chợ tại địa bàn nông thôn. Do đó, Đồng Nai không thể áp dụng được Nghị định trên để vay vốn tín dụng phục vụ đầu tư chợ trên địa bàn nông thôn. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan xem xét đưa Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư trong đó có Dự án chợ tại địa bàn nông thôn (đặc biệt là ưu đãi vay vốn tín dụng nhà nước để đầu tư cho chợ Dân sinh – chợ hạng 3 trên địa bàn nông thôn).

- Chỉ đạo đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm như: Nâng cấp Quốc lộ 20, Tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt, Quốc lộ 51, các tuyến đường vành đai vùng Đông Nam Bộ đã được xác định, đặc biệt là công trình giao thông trên địa bàn tỉnh trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ các huyện nông thôn, miền núi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

 - Có chính sách hỗ trợ DN trong hoạt động điều tra, khảo sát thị trường mở rộng hệ thống phân phối ở địa bàn nông thôn; tổ chức các hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề; hỗ trợ cung cấp thông tin phổ biến tuyên truyền cho các chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn nắm được qui định của pháp luật và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn thông tin về thị trường, giá cả, nguồn vốn tín dụng và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về TM.

3.2. Với các Bộ, Ngành Trung ương:

Đề nghị các Bộ sớm có hướng dẫn qui định tại Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/02/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Cụ thể như:

- Bộ Công thương: tổ chức thực hiện nhanh các hạ tầng TM quan trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhất là các hạ tầng bán buôn, bán lẻ hạng I.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước (bao gồm vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn viện trợ không hoàn lại) để tỉnh Đồng Nai có cơ sở tính toán mức hỗ trợ cho từng dự án xây dựng chợ nói chung (trong đó có chợ ở khu vực nông thôn) và chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ tại khu vực nông thôn.

- Bộ Tài chính: hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ, DN và HTX kinh doanh quản lý chợ và cơ chế tài chính áp dụng cho việc chuyển đổi các ban quản lý chợ (đối với các chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư) sang DN hoặc HTX kinh doanh, quản lý chợ.

- Bộ Nội vụ: hướng dẫn chế độ đối với cán bộ, nhân viên thuộc ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang DN hoặc HTX kinh doanh quản lý chợ./.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1:
Danh mục các chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
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	Tên chợ
	Địa chỉ
	Mã 
số
(A)
	Hạng chợ
	Phân loại
	Hiện trạng

	
	
	
	
	I
	II
	III
	Thành
thị
	Nông 
thôn
	hoạt động ổn định
	chưa hoạt động
	chưa xây dựng

	A
	Tp Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Biên Hòa
	Khu phố 1, Phường Thanh Bình
	A1
	X
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	2
	Chợ Sặt - Tân Biên
	Khu phố 1, Phường Tân Biên
	A2
	X
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	3
	Chợ Tam Hòa
	Khu phố 1, Phường Tam Hòa
	A3
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	4
	Chợ Tân Hiệp
	Khu phố 2, Phường Tân Hiệp
	A4
	X
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	5
	Chợ Tân Phong
	Khu phố 2, phường Tân Phong
	A5
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	6
	Chợ Long Bình Tân
	Khu phố 1, Phường Long Bình Tân
	A6
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	7
	Chợ Bửu Hòa
	Ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa
	A7
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	8
	Chợ Tân Mai
	Khu phố 4, phường Tân Mai
	A8
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	9
	Chợ Hóa An
	Ấp An Hòa, xã Hóa An
	A9
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	10
	Chợ KDC Bửu Long
	Khu phố 1, phường Bửu Long 
	A10
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	11
	Chợ An Bình (mới)
	Khu phố 2, Phường An Bình
	A11
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	 
	x

	12
	Chợ An Bình 
	Khu phố 4, phường  An Bình
	A12
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	13
	Chợ Tân Tiến
	Khu phố 6, phường Tân Tiến
	A13
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	14
	Chợ Tam Hiệp
	Khu phố 9, Phường Tam Hiệp
	A14
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	15
	Chợ Kp 6 - Tân Biên
	Khu phố 6, Phường Tân Biên
	A15
	 
	 
	X
	x
	 
	 
	 
	x

	16
	Chợ Kp 3- Bửu Long
	Khu phố 3, Phường Bửu Long
	A16
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	17
	Chợ Thái Bình
	Khu phố 7, phường Tân Hòa
	A17
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	18
	Chợ Hiệp Hòa
	Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa
	A18
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	19
	Chợ Tân Vạn 
	Phường Tân Vạn
	A19
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	20
	Chợ Tân Hạnh
	Xã Tân Hạnh
	A20
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	21
	Chợ  KP 7 - Long Bình
	Tổ 18, Phường Long Bình
	A21
	 
	 X
	
	x
	 
	x
	 
	 

	22
	Chợ Kp 3- Long Bình
	Khu phố 3, Phường Long Bình
	A22
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	23
	Chợ Trảng Dài
	Phường Trảng Dài
	A23
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	24
	Chợ Hãng Dầu
	Khu phố 2, Phường Quyết Thắng
	A24
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	25
	Chợ số 6- Hố Nai
	Khu phố 4, Phường Hố Nai 
	A25
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	26
	ChỢ đêm Biên Hùng
	KP3, phường Trung Dũng
	A196
	
	
	X
	x
	
	x
	
	

	27
	Chợ KP 2 – Long Bình
	Khu phố 2, Phường Long Bình
	A26
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	28
	Chợ Bến Gỗ
	Ấp 2, Xã An Hoà 
	A176
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	29
	Chợ Long Hưng
	Ấp An Xuân, Xã Long Hưng
	A177
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	30
	Chợ Tam Phước
	Xã Tam Phước
	A181
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	31
	Chợ  Tân Mai 2
	Xã Phước Tân
	A189
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	32
	Chợ  Phước Tân
	Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
	A190
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	

	33
	Chợ Cây Chàm
	Khu phố 3, phường Quang Vinh
	
	
	
	X
	x
	
	x
	
	

	34
	Chợ Khu phố 6, P.Long Bình
	Khu phố 6, phường Long Bình
	
	
	
	X
	x
	
	x
	
	

	 
	34
	chợ
	 
	3
	9
	22
	26
	8
	32
	0
	2

	B
	Huyện Trảng Bom   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Trà Cổ
	Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh
	A27
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Đông Hòa
	Ấp Hòa Bình, xã Bình Minh
	A28
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	3
	Chợ An Chu
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn
	A29
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Trảng Bom
	Khu phố 1, Thị trấn Trảng Bom
	A30
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	5
	Chợ Sông Trầu
	Ấp 5, xã Sông Trầu
	A31
	 
	 X
	
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ Khu công nghiệp
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
	A32
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Bờ Hồ
	Khu 4, Thị trấn Trảng Bom
	A33
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	8
	Chợ Hưng Long
	Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh
	A34
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Hưng Thịnh
	Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh
	A35
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	10
	Chợ Cây Gáo
	Ấp Tân Lập 1, Xã Cây Gáo
	A36
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Quảng Biên
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	A37
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Lộc Hòa (Tây Hòa)
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa
	A38
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Sông Thao
	Xã Sông Thao
	A39
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ Giang Điền
	Ấp Xây dựng, Xã Giang Điền
	A40
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ An Viễn
	Ấp 2, Xã  An Viễn
	A41
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	16
	Chợ Đồi 61
	Ấp Tân Phát, xã Đồi 61
	A42
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 

	17
	Chợ Thanh Hóa
	Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3
	A43
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	18
	Chợ Bàu Hàm
	Ấp Tân Hoa, Xã Bàu Hàm
	A44
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	19
	Chợ Trường An
	Ấp Trường An, Xã Thanh Bình
	A45
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	20
	Chợ Sông Mây
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
	A197
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	21
	Chợ Cây số 9
	Xã Sông Mây
	Chưa
	
	
	X
	
	x
	x
	
	

	22
	Chợ Chợ ấp Phú Sơn
	Xã Bắc Sơn
	Chưa
	 
	 
	X
	 
	x
	 x
	 
	

	 
	22
	chợ
	 
	0
	6
	16
	2
	20
	20
	1
	 1

	C
	Huyện Thống Nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Dốc Mơ
	Ấp Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1
	A46
	
	 X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Dầu Giây
	Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2
	A47
	
	 X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	3
	Chợ Phúc Nhạc
	Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3
	A48
	 
	 X
	
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Nguyễn Huệ
	Ấp Nguyễn Huệ, Xã Quang Trung
	A49
	 
	
	X 
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Thanh Sơn
	Ấp Thanh Sơn, Xã Quang Trung
	A50
	 
	X 
	
	 
	x
	 
	 
	x

	6
	Chợ Lê Lợi
	Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung
	A51
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Võ Dõng
	Ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm
	A52
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Ấp 5
	Ấp 5, Xã Lộ 25
	A53
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Tân Lập
	Ấp 2, Xã Lộ 25
	A54
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	10
	Chợ Hưng Lộc
	Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc
	A55
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ 9/4
	Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh
	A56
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Xuân Thiện (Cây Me)
	Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện
	A57
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Trần Hưng Đạo
	Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh
	A58
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ Chiều Phan Bội Châu
	Ấp Phan Bội Châu, Xã Bàu Hàm 2
	A59
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ Hưng Nghĩa
	ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc
	Chưa
	
	
	X
	
	x
	   x
	
	

	 
	15
	chợ
	 
	0
	4
	11
	0
	15
	14
	0
	1

	D
	Huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Phương Lâm
	Ấp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm
	A60
	X
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Thị trấn Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	A61
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	 
	x

	3
	Chợ Phú Điền
	Ấp 3, Xã Phú Điền
	A62
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Phú Lộc
	Ấp 6, Xã Phú Lộc 
	A63
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ 13- Phú Lập
	Ấp 3, Xã Phú Lập
	A64
	 
	 
	X
	 
	x
	
	 
	x 

	6
	Chợ Nam Cát Tiên
	Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên
	A65
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ 138- Phú Sơn
	Ấp Phú Lâm, Xã Phú Sơn
	A66
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Đắc Lua
	Ấp 12, Xã Đắc Lua
	A67
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Núi Tượng
	Ấp 4, Xã Núi Tượng
	A68
	 
	 
	X
	 
	x
	
	 
	x

	10
	Chợ Phú Xuân 
	Ấp Ngọc Lâm, Xã Phú Xuân
	A69
	 
	 
	X
	 
	x
	
	 
	x 

	11
	Chợ Tà Lài
	Xã Tà Lài
	A70
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	12
	Chợ Thanh Sơn
	Xã Thanh Sơn
	A71
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	13
	Chợ 142
	Xã Phú An
	A72
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 

	14
	Chợ Phú Thịnh
	Xã Phú Thịnh
	A73
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	15
	Chợ Phú Trung
	Xã Phú Trung
	A74
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	16
	Chợ Phú Thanh
	Xã Phú Thanh
	A75
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	 
	16
	chợ
	 
	1
	1
	14
	1
	15
	6
	1
	9

	Đ
	Huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Phú Lợi
	Ấp 2, xã Phú Lợi
	A76
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Thị trấn Định Quán
	Ấp Hiệp Đồng
	A77
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	3
	Chợ Gia Canh (Thị trấn)
	Ấp Hiệp Quyết
	A78
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	4
	Chợ Gia Canh (Xã)
	Ấp 2, Xã Gia Canh
	A79
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Suối Nho
	Ấp Chợ, Xã Suối Nho
	A80
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ TT Cụm xã Phú Tân
	Ấp 5, xã Phú Tân
	A81
	
	
	X
	
	x
	
	x
	

	7
	Chợ Phú Túc
	Ấp Chợ, Xã Phú Túc
	A82
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Phú Vinh
	Xã Phú Vinh
	A83
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Chiều Túc Trưng
	Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng
	A84
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	10
	Chợ Phú Hòa
	Ấp 3, Xã Phú Hòa
	A85
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Phú Cường
	Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường
	A86
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ 102- La Ngà
	Ấp 1, Xã  La Ngà
	A87
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Vĩnh An- La Ngà
	Ấp Vĩnh An, Xã  La Ngà
	A88
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ 104- Phú Ngọc
	Ấp 2, Xã Phú Ngọc
	A89
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ 105- Phú Ngọc
	Ấp 2, Xã Phú Ngọc
	A90
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	16
	Chợ Lâm Trường III
	Ấp 7, Xã Thanh Sơn
	A91
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	17
	Chợ Bến phà Thanh Sơn
	Ấp 1, Xã Thanh Sơn
	A92
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	18
	Chợ Bến phà 107
	Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định
	A93
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	19
	Chợ Ngã ba 107
	Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định
	A94
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	20
	Chợ ấp 5 Suối Đục
	Ấp 5 xã Thanh Sơn
	
	
	
	X
	
	x
	
	
	x

	21
	Chợ TT xã Ngọc Định
	ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định
	
	
	
	X
	
	x
	
	
	x

	 
	21
	chợ
	 
	0
	2
	19
	2
	19
	18
	1
	2

	E
	TX Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ TX Long Khánh
	Đường Hùng Vương, Phường Xuân Trung
	A95
	X
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	2
	Chợ Xuân Thanh
	Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh
	A96
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	3
	Chợ Xuân Tân
	Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân
	A97
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Hàng Gòn
	Ấp Hàng Gòn, Xã Hàng Gòn
	A103
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Bàu Cối
	Ấp Bàu Cối, Xã Bảo Quang
	A100
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ Bảo Vinh
	Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh
	  A98
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Xuân Lập
	Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập
	A102
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Bảo Quang
	Ấp Bảo Quang, Xã Bảo Quang
	  A99
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	9
	Chợ Bình Lộc
	Ấp 1, Xã Bình Lộc
	A108
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	10
	Chợ Bàu Sen
	Xã Bàu Sen
	A104
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	11
	Chợ Bầu Trâm
	Xã Bầu Trâm
	A105
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	12
	Chợ Phú Bình
	Phường Phú Bình
	A106
	 
	 
	X
	x
	 
	 
	 
	x

	13
	Chợ Suối Tre
	Xã Suối Tre
	A101
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	14
	Chợ Xuân Hoà
	Phường Xuân Hoà
	A107
	 
	 
	X
	x
	 
	 
	 
	x

	 
	14
	chợ
	 
	1
	0
	13
	4
	10
	6
	1
	7

	G
	Huyện Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ  Xuân Đà
	QL 1, Ấp 3, Xuân Tâm
	A109
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Ấp 2- Xuân Hưng
	Ấp 2, Xã Xuân Hưng
	A111
	 
	X 
	
	 
	x
	x
	 
	 

	3
	Chợ Xuân Thọ
	Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ
	A112
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Suối Cát
	Ấp Suốt Cát 1, Xã Suối Cát
	A113
	 
	 X
	
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Bảo Hòa
	QL 1, ấp Hoà Hợp, Xã Bảo Hoà
	A114
	 
	 X
	
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ Gia Ray
	Ấp Trung Nghĩa, Xã Xuân Trường
	A115
	                                                                        
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Xuân Lộc
	Số 1, Khu 4, Thị trấn Gia Ray
	A116
	 
	 X
	
	x
	 
	x
	 
	 

	8
	Chợ Bình Hòa
	Ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú
	A118
	 
	 
	
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Thọ Lộc
	Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân Thọ
	A119
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	10
	Chợ Lang Minh
	Xã Lang Minh
	A120
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Tân Hữu
	Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành
	A121
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Xuân Hòa
	Ấp 3, xã Xuân Hòa
	A122
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Xuân Bắc
	Ấp 2B, Xã Xuân Bắc
	A123
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ Xuân Định
	Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định 
	A125
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ Mã Vôi
	Ấp Hòa Bình, Xã Bảo Hòa
	A127
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	16
	Chợ Trảng Táo
	Xã Xuân Tân
	A128
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	 
	16
	chợ
	 
	 
	5
	11
	1
	15
	14
	0
	2

	H
	Huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tân Bình
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình
	A129
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Vĩnh An
	Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh An
	A130
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	3
	Chợ Vĩnh Tân (mới)
	Xã  Vĩnh Tân
	A131
	 
	X
	 
	 
	x
	 
	x
	 

	4
	Chợ Thạnh Phú
	Ấp 2, Xã Thạnh Phú
	A132
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Hiếu Liêm
	Ấp 3, Xã Hiếu Liêm
	A133
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ Mã Đà
	Ấp 1, Xã Mã Đà
	A134
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Trị An
	Ấp 1, Xã Trị An
	A135
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	8
	Chợ Phú Lý
	Xã Phú Lý 
	A136
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Thiện Tân
	Ấp 6-7 , Xã Thiện Tân
	A137
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	10
	Chợ Tân An
	Xã Tân An
	A138
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	11
	Chợ Khu phố 1
	Thị trấn Vĩnh An
	A139
	 
	 
	X
	x
	 
	x
	 
	 

	12
	Chợ Bình Lợi
	Ấp 3, xã Bình Lợi
	chưa
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Bình Hòa
	Ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa
	chưa
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	 
	13
	chợ
	 
	0
	3
	10
	2
	11
	9
	1
	3

	I
	Huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Đại Phước
	ĐT 769, Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước
	A140
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	2
	Chợ Phước Thiền
	Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền
	A141
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	3
	Chợ Phước Khánh
	Xã Phước Khánh
	A142
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Chợ Phú Thạnh
	Ấp 1, Xã Phú Thạnh
	A143
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Sơn Hà (Vĩnh Thanh)
	Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
	A144
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ Ấp 1- Long Thọ
	Ấp 1, Xã Long Thọ
	A145
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Ấp 4- Long Thọ
	Ấp 4, Xã Long Thọ
	A146
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ ấp 3- Hiệp Phước
	Ấp 3, Xã Hiệp Phước
	A147
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	9
	Chợ Phú Hữu
	Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu
	A148
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	10
	Chợ Giồng Ông Đông
	Xã Phú Đông
	A149
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Phú Hội
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	A150
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Phước An
	Ấp Bà Trường, Xã Phước An
	A151
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	13
	Chợ Hòa Bình
	Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
	chưa
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	 
	13
	chợ
	 
	0
	1
	12
	0
	13
	11
	0
	2

	K
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Sông Ray
	Ấp 1, Xã Sông Ray
	A152
	X
	 
	 
	 
	x
	 
	x
	 

	2
	Chợ Trung tâm Cẩm Mỹ
	QL 56, Xã Long Giao
	A153
	 X
	
	 
	 
	x
	 
	x
	 

	3
	Chợ Bảo Bình
	Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình
	A154
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	4
	Chợ Xuân Mỹ
	Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ
	A155
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	5
	Chợ Láng Me
	Ấp Láng Me, Xã Xuân Đông
	A157
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	6
	Chợ Ấp 1- Xuân Tây
	Ấp 1, Xuân Tây
	A159
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ Ấp 10- Xuân Tây
	Ấp 10, Xã Xuân Tây
	A160
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Nam Hà
	Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo
	A161
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Xuân Bảo
	Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo
	A162
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 

	10
	Chợ Ấp 1- Xuân Đường
	Ấp 1, Xã Xuân Đường
	A163
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Ấp 3- Thừa Đức
	Ấp 3, Xã Thừa Đức
	A165
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Xuân Quế
	Ấp 2, Xã Xuân Quế
	A167
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Lâm San
	Ấp 1, Xã Lâm San
	A168
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ Nhân Nghĩa
	Ấp 3, Xã Nhân Nghĩa
	A169
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ Sông Nhạn
	Ấp 61, Xã Sông Nhạn
	A170
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 
	x

	16
	Chợ Long Giao
	Xã Long Giao
	A171
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	17
	Chợ Suối Nhát
	Ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông
	chưa
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	 
	17
	chợ
	 
	2
	0
	15
	0
	17
	10
	3
	4

	L
	Huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Long Thành (mới)
	Thị trấn Long Thành
	A172
	X
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	2
	Chợ Phước Thái
	Xã Phước Thái
	A174
	 
	X
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	3
	Chợ Long Phú
	Ấp Long Phú, Xã Phước Thái
	A175
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 

	4
	Chợ Lộc An
	Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An
	A179
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	5
	Chợ Tam An
	Xã Tam An
	A180
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	6
	Chợ  Tân Hiệp
	Ấp 6, Xã Tân Hiệp
	A182
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	7
	Chợ An Viễng (Bình An)
	Ấp An Viễng, Xã Bình An
	A183
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	8
	Chợ Bình Sơn
	Ấp 3, Xã Bình Sơn
	A184
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	9
	Chợ Long An
	Ấp 4, Xã Long An
	A185
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	x
	 

	10
	Chợ Ấp 2 Phước Bình
	Ấp 2, Xã Phước Bình
	A186
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	11
	Chợ Ấp 6- Phước Bình
	Ấp 6, Xã Phước Bình
	A187
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	12
	Chợ Ấp 8 - An Phước
	Ấp 8, Xã An Phước
	A188
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	13
	Chợ Ấp 1- Bàu Cạn
	Ấp 1, Xã Bàu Cạn
	A191
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	14
	Chợ Ấp 6- Bàu Cạn
	Ấp 6, Xã Bàu Cạn
	A192
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	15
	Chợ Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường
	A193
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	16
	Chợ Suối Quýt
	Ấp Suốt Quýt, Xã Cẩm Đường
	A194
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	17
	Chợ Phước Hòa
	Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước
	A195
	 
	 
	X
	 
	x
	x
	 
	 

	 
	17
	chợ
	 
	1
	1
	15
	1
	16
	15
	2
	0

	 
	TỔNG CỘNG:
	198
	 
	9
	33
	156
	39
	159
	155
	10
	33


Phụ lục 2:
Danh mục trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Phân hạng
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	 
	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	12 TTTM
	 
	 
	 
	 

	1
	I.1
	Trung tâm hội chợ triển lãm, thương mại điện tử và Showroom
	Phường Tân Mai
	TT1
	II
	2.5
	

	2
	I.2
	Sàn giao dịch thương mại Tân Mai
	Phường Tân Mai
	TT2
	II
	0.83
	

	3
	I.3
	TTTM Thống Nhất
	Phường Thống Nhất
	TT3
	I
	6.7
	

	4
	I.4
	TTTM Quyết Thắng
	Phường Quyết Thắng
	TT4
	III
	0.19
	

	5
	I.5
	TTTM Quốc tế
	Xã Hiệp Hòa
	TT5
	I
	75
	

	6
	I.6
	TTTM, chợ Tân Biên
	Kp 7, phường Tân Biên
	TT6
	II
	2.58
	

	7
	I.7
	TTTM Amata
	Phường Long Bình
	TT7
	I
	20
	

	8
	I.8
	TTTM An Bình
	Phường An Bình
	TT8
	I
	100
	

	9
	I.9
	TTTM Big C
	Phường Long Bình Tân
	TT29
	III
	
	

	10
	I.10
	TTTM kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp.
	Phường Tân Hiệp.
	TT30
	III
	
	

	11
	I.11
	TTTM Bửu Long
	Phường Bửu Long
	TT31
	II
	
	

	12
	I.12
	TTTM Pegasus
	Phường Quyết Thắng
	TT34
	III
	13,675
	

	 
	II
	HUYỆN CẨM MỸ
	02 TTTM
	 
	 
	 
	

	13
	II.1
	TTTM Cẩm Mỹ
	Xã Long Giao
	TT9
	I
	15.65
	

	14
	II.2
	TTTM Hội chợ triễn lãm Long Giao
	Xã Long Giao
	TT10
	II
	6.2
	

	
	III
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	01 TTTM
	 
	 
	 
	

	15
	III.1
	TTTM La Ngà
	Xã La Ngà
	TT11
	III
	1.62
	

	
	IV
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	02 TTTM
	 
	 
	 
	

	16
	IV.1
	TTTM Long Khánh
	Phường Xuân Trung
	TT12
	II
	6.3
	

	17
	IV.2
	TTTM Xuân Tân
	Quốc lộ 1, xã Xuân Tân
	TT13
	I
	20
	

	 
	V
	HUYỆN LONG THÀNH
	07 TTTM
	 
	 
	 
	

	18
	V.1
	TTTM Triển lãm hội chợ Quốc tế
	Xã Long An - xã Long Phước
	TT14
	I
	100
	

	19
	V.2
	TTTM Long Hưng
	Xã Long Hưng
	TT15
	I
	10
	

	20
	V.3
	TTTM Tam Phước
	Xã Tam Phước
	TT16
	III
	2
	

	21
	V.4
	TTTM Phước Thái
	Xã Phước Thái
	TT17
	III
	2
	

	22
	V.5
	TTTM Tam An
	Xã Tam An
	TT18
	III
	2
	

	23
	V.6
	TTTM Bình Sơn
	Xã Bình Sơn
	TT19
	III
	2
	

	24
	V.7
	TTTM Long Thành
	Xã An Phước
	TT32
	I
	
	

	 
	VI
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	02 TTTM
	 
	 
	 
	

	25
	VI.1
	TTTM Hiệp Phước 
	Xã Hiệp Phước
	TT20
	III
	16
	

	26
	VI.2
	TTTM Khu trung tâm Nhơn Trạch
	Xã Phú Hội
	TT21
	I
	20
	

	
	VII
	HUYỆN TÂN PHÚ
	01 TTTM
	 
	 
	 
	

	27
	VII.1
	TTTM Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	TT22
	II
	4.06
	

	
	VIII
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	02 TTTM
	 
	 
	 
	

	28
	VIII.1
	TTTM Dầu Giây
	Xã Xuân Thạnh
	TT23
	I
	12.86
	

	29
	VIII.2
	TTTM Agropark
	Xã lộ 25
	TT33
	I
	52,6
	

	 
	IX
	HUYỆN TRẢNG BOM
	01 TTTM
	 
	 
	 
	

	30
	IX.1
	TTTM Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom
	TT24
	II
	2
	

	 
	X
	HUYỆN VĨNH CỬU
	03 TTTM
	 
	 
	 
	

	31
	X.1
	TTTM Thạnh Phú
	Xã Thạch Phú
	TT25
	III
	3
	

	32
	X.2
	TTTM Vĩnh An
	Thị trấn Vĩnh An
	TT26
	II
	5
	

	33
	X.3
	TTTM Phú Lý
	Xã Phú Lý
	TT27
	III
	2
	

	 
	XI
	HUYỆN XUÂN LỘC
	01 TTTM
	 
	 
	 
	

	34
	XI.1
	TTTM Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray
	TT28
	I
	5
	


Phụ lục 3:
Danh mục siêu thị, khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Phân hạng
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	 
	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	15 ST
	 
	 
	 
	 

	1
	I.2
	Siêu thị TGDĐ Song Toàn Thắng
	Phường Tam Hiệp
	ST2
	III-CN
	0.025
	

	2
	I.3
	Siêu thị sách Thành Nghĩa
	Phường Tân Hiệp
	ST3
	II-TH
	0.3
	

	3
	I.4
	Siêu thị Mart
	Phường Tam Hiệp
	ST4
	III-TH
	0.06
	

	4
	I.5
	Siêu thị Vinatex Biên Hòa II
	Phường Thanh Bình
	ST5
	I-TH
	0.5
	

	5
	I.6
	Siêu thị CoopMart Biên Hòa
	Phường Tân Tiến
	ST6
	II-TH
	0.48
	

	6
	I.7
	Siêu thị Giầy da
	Phường Tân Tiến
	ST7
	III-CN
	0.035
	

	7
	I.8
	Siêu thị Vinatex Biên Hòa I
	Kp 1, phường Trảng Dài
	ST8
	II-TH
	0.57
	

	8
	I.10
	Siêu thị Metro
	Phường Quang Vinh
	ST10
	I-TH
	0.82
	

	9
	I.11
	Siêu thị Trung Dũng
	Phường Trung Dũng
	ST11
	II-TH
	0.73
	

	10
	I.12
	Siêu thị Bình Đa
	Phường Bình Đa
	ST12
	III-TH
	0.06
	

	11
	I.13
	Siêu thị Quang Vinh
	Phường Quang Vinh
	ST13
	II-TH
	1.21
	

	12
	I.14
	Siêu thị Hóa An
	Ấp Đồng Nai, xã Hóa An
	ST14
	II-TH
	0.38
	

	13
	I.15
	Siêu thị Tam Hiệp
	Kp 1, phường Tam Hiệp
	ST15
	I-TH
	1.75
	

	14
	I.16
	Siêu thị An Bình
	Phường An Bình
	ST16
	I-TH
	5
	

	15
	I.17
	Chợ truyền thống kết hợp siêu thị Tân Biên
	Phường Tân Biên
	ST17

ST55
	I-TH
	
	

	 
	II
	HUYỆN CẨM MỸ
	03 ST
	 
	 
	 
	 

	16
	II.1
	Siêu thị Long Giao
	Xã Long Giao
	ST17
	I-TH
	0.5909
	

	17
	II.2
	Siêu thị Sông Ray
	Xã Sông Ray
	ST18
	II-TH
	0.5
	 

	18
	II.3
	Siêu thị Bảo Bình
	Xã Bảo Bình
	ST19
	II-TH
	0.5
	 

	 
	III
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	02 ST
	 
	 
	 
	 

	19
	III.1
	Siêu thị Định Quán
	Thị trấn Định Quán
	ST20
	II-TH
	0.45
	 

	20
	III.2
	Siêu thị Túc Trưng
	Xã Túc Trưng
	ST21
	II-TH
	0.24
	 

	21
	III.3
	Siêu thị mini Phú Vinh
	ấp 3, xã Phú Vinh
	chưa
	
	
	

	 
	IV
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	03 ST
	 
	 
	 
	 

	22
	IV.1
	Siêu thị Hoàng Đức
	Phường Xuân Bình
	ST22
	II-TH
	1.3
	

	23
	IV.2
	Siêu thị Long Khánh
	Phường Xuân Trung
	ST23
	I-TH
	2
	

	24
	IV.3
	Siêu thị Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	ST24
	II-TH
	1
	

	 
	V
	HUYỆN LONG THÀNH
	03 ST
	 
	 
	 
	

	25
	V.1
	Siêu thị Long Thành 1
	Thị trấn Long Thành
	ST25
	I-TH
	1
	

	26
	V.2
	Siêu thị Long Thành 2
	Thị trấn Long Thành
	ST26
	I-TH
	0.9
	

	27
	V.3
	Siêu thị Long Thành 2
	Xã Tam Phước
	ST54
	II
	
	

	 
	VI
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	09 ST
	 
	 
	 
	 

	28
	VI.2
	Siêu thị Phước An 1
	Xã Phước An
	ST28
	II-TH
	2.71
	

	29
	VI.3
	Siêu thị Phước An 2
	Xã Long Thọ-Phước An
	ST29
	II-TH
	2.56
	

	30
	VI.4
	Siêu thị Phước An 3
	Xã Phước An
	ST30
	III-TH
	1.27
	

	31
	VI.5
	Siêu thị Long Thọ
	Xã Long Thọ-Phước An
	ST31
	I-TH
	5.91
	

	32
	VI.6
	Siêu thị 45-1
	Xã Long Tân
	ST32
	III-TH
	1
	

	33
	VI.7
	Siêu thị Phước Khánh
	Xã Phước Khánh
	ST33
	III-TH
	0.5
	

	34
	VI.8
	Siêu thị Phú Hữu
	Xã Phú Hữu
	ST34
	II-TH
	2.16
	

	35
	VI 9
	Siêu thị Phước Thiền
	Xã Phước Thiền
	ST35
	II-TH
	4.2
	

	36
	VI.10
	Siêu thị Phú Đông
	Xã Phú Đông
	ST36
	III-TH
	1.3
	

	 
	VII
	HUYỆN TÂN PHÚ
	04 ST
	 
	 
	 
	

	37
	VII.1
	Siêu thị thị trấn Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	ST37
	II-TH
	0.2
	

	38
	VII.2
	Siêu thị Phú Lập
	Xã Phú Lập
	ST38
	III-TH
	0.2
	

	39
	VII.3
	Siêu thị Phú Sơn
	Xã Phú Sơn
	ST39
	III-TH
	0.2
	

	40
	VII.4
	Siêu thị Nam Cát Tiên
	Xã Nam Cát Tiên
	ST40
	III-TH
	0.2
	 

	
	VIII
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Không
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IX
	HUYỆN TRẢNG BOM
	03 ST
	 
	 
	 
	 

	41
	IX. 1
	Siêu thị Nguyễn Văn Cừ
	Xã Trung Hòa
	ST41
	II-TH
	2
	

	42
	IX. 2
	Siêu thị Bắc Sơn 1
	Xã Bắc Sơn
	ST42
	II-TH
	2
	

	43
	IX. 3
	Siêu thị Sonadezi
	Thị trấn Trảng Bom
	ST56
	III
	6435
	

	 
	X
	HUYỆN XUÂN LỘC
	08 ST
	 
	 
	 
	 

	44
	X.1
	Siêu thị Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray
	ST43
	I-TH
	0.5
	 

	45
	X.2
	Siêu thị Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray
	ST44
	I-TH
	0.5
	 

	46
	X.3
	Siêu thị Xuân Định
	Xã Xuân Định
	ST45
	II-TH
	0.2
	 

	47
	X.4
	Siêu thị Xuân Phú
	Xã Xuân Phú
	ST46
	II-TH
	0.2
	 

	48
	X.5
	Siêu thị Xuân Tâm
	Xã Xuân Tâm
	ST47
	II-TH
	0.2
	 

	49
	X.6
	Siêu thị Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa
	ST48
	II-TH
	0.2
	 

	50
	X.7
	Siêu thị Xuân Trường
	Xã Xuân Trường
	ST49
	II-TH
	0.2
	 

	51
	X.8
	Siêu thị Suối Cát
	Xã Suối Cát
	ST50
	II-TH
	0.2
	 

	
	XI
	HUYỆN VĨNH CỬU
	03 ST
	 
	 
	 
	 

	52
	XI.1
	Siêu thị Vĩnh An
	Thị trấn Vĩnh An
	ST51
	III-TH
	2
	 

	53
	XI.2
	Siêu thị Tân An
	Xã Tân An
	ST52
	III-TH
	3
	 

	54
	XI.3
	Siêu thị Thạnh Phú
	Xã Thạnh Phú
	ST53
	III-TH
	4
	 


Bảng : Danh mục các dự án khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Diện tích (ha)
	Năm đầu tư
	Ghi chú

	
	I
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	
	
	
	
	

	1
	I.1
	Khu TMDV Phước Thiền
	Xã Phước Thiền
	TM1
	10
	2007
	

	2
	I.2
	Khu TMDV hành chính
	Xã Phú Hội
	TM2
	6.2
	2008
	

	3
	I.3
	Khu TMDV Phú Thạnh
	Xã Phú Thạnh-Vĩnh Thanh
	TM3
	11.62
	2008
	

	4
	I.4
	Khu TMDV Long Tân
	Xã Long Tân
	TM4
	10.49
	2009
	

	5
	I.5
	Khu TMDV Hiệp Phước III
	Xã Hiệp Phước
	TM5
	60
	2010
	

	6
	I.6
	Khu TMDV cảng Phước An
	Xã Phước An
	TM6
	54
	2015
	

	7
	I.7
	Khu TMDV của đô thị mới Nhơn Trạch
	Khu đô thị mới Nhơn Trạch
	TM11
	144,5
	2012
	

	
	II
	HUYỆN TRẢNG BOM
	
	
	
	
	

	8
	II.1
	Khu TMDV Bàu Xéo
	Thị trấn Trảng Bom
	TM7
	18.8
	2008
	

	9
	II.2
	Khu TMDV An Viễn
	Xã An Viễn
	TM8
	10
	2009
	

	10
	II.3
	Khu TMDV làng Sông Xanh
	Xã Bắc Sơn
	TM9
	2
	2014
	

	11
	II.4
	Khu TMDV Hưng Thịnh
	Xã Hưng Thịnh
	TM10
	2
	2016
	


Phụ lục 4:

Danh mục chợ đầu mối - sàn giao dịch thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm

	A
	Chợ Đầu mối

	1
	Dự án phát triển chợ đầu mối nông sản - Trái cây (cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ)
	TX Long Khánh

	2
	Dự án phát triển chợ đầu mối nông sản (cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất)
	huyện Định Quán

	3
	Dự án phát triển Chợ đầu mối rau quả Biên Hòa
	Trên cơ sở phát triển chợ Đêm Tân Biên, TP.Biên Hòa

	4
	Chợ đầu mối nông sản tổng hợp thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (theo Quyết định số 012/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020).

	B
	Sàn giao dịch thức ăn gia súc/nông sản

	1
	Dự án sàn thức ăn gia súc + hàng nông sản 
	huyện Tân Phú

	2
	Dự án Sàn giao dịch thức ăn gia súc/nông sản Gia Tân 2
	Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất

	3
	Dự án phát triển Sàn giao dịch Thức ăn gia súc
	Trên cơ sở phát triển hệ thống kho của Cty TNHH Thanh Bình, TP. Biên Hòa


Phụ lục 5:

Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Đồng Nai so với các tỉnh,
 thành trong vùng Đông Nam Bộ

	
	2005
	2010
	2011
	2012

	Xuất khẩu (triệu USD)
	
	
	
	

	Vùng Đông Nam Bộ
	     29.627 
	     46.259 
	     59.248 
	     65.292 

	1.Tây Ninh
	           261 
	           906 
	        1.220 
	        1.501 

	2.Bình Phước
	           176 
	           509 
	           692 
	           609 

	3.Đồng Nai
	        3.186 
	        7.546 
	        9.535 
	     10.488 

	4.Bà Rịa - Vũng Tàu
	        7.699 
	        6.202 
	        9.166 
	     10.689 

	5.Tp.Hồ Chí Minh
	     15.259 
	     22.553 
	     28.181 
	     29.916 

	6.Bình Dương
	        3.046 
	        8.542 
	     10.453 
	     12.090 

	Cơ cấu (%)

	Vùng Đông Nam Bộ
	        100,0 
	        100,0 
	        100,0 
	        100,0 

	1.Tây Ninh
	            0,9 
	            2,0 
	            2,1 
	            2,3 

	2.Bình Phước
	            0,6 
	            1,1 
	            1,2 
	            0,9 

	3.Đồng Nai
	          10,8 
	          16,3 
	          16,1 
	          16,1 

	4.Bà Rịa - Vũng Tàu
	          26,0 
	          13,4 
	          15,5 
	          16,4 

	5.Tp.Hồ Chí Minh
	          51,5 
	          48,8 
	          47,6 
	          45,8 

	6.Bình Dương
	          10,3 
	          18,5 
	          17,6 
	          18,5 


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ qua các năm

Phụ lục 6:

Kim ngạch nhập khẩu tỉnh Đồng Nai so với các tỉnh,

 thành trong vùng Đông Nam Bộ

	
	2005
	2010
	2011
	2012

	Nhập khẩu (triệu USD)
	
	
	
	

	Vùng Đông Nam Bộ
	20.172
	41.401
	50.971
	50.654

	1.Tây Ninh
	183
	584
	857
	887

	2.Bình Phước
	24
	115
	123
	133

	3.Đồng Nai
	4.183
	9.167
	10.743
	10.466

	4.Bà Rịa - Vũng Tàu
	605
	2.260
	2.740
	2.904

	5.Tp.Hồ Chí Minh
	12.399
	21.955
	27.397
	26.303

	6.Bình Dương
	2.779
	7.320
	9.111
	9.961

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	Vùng Đông Nam Bộ
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.Tây Ninh
	0,9
	1,4
	1,7
	1,8

	2.Bình Phước
	0,1
	0,3
	0,2
	0,3

	3.Đồng Nai
	20,7
	22,1
	21,1
	20,7

	4.Bà Rịa - Vũng Tàu
	3,0
	5,5
	5,4
	5,7

	5.Tp.Hồ Chí Minh
	61,5
	53,0
	53,7
	51,9

	6.Bình Dương
	13,8
	17,7
	17,9
	19,7


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ qua các năm
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� Bao gồm: Cụm cơ sở ngành nghề đúc gang, Cụm tre trúc (Huyện Vĩnh Cửu); Cụm mây tre đan (huyện Định Quán); Cụm chế biến nấm (TX. Long Khánh); Cụm gỗ mỹ nghệ (huyện Trảng Bom); Cụm gỗ mỹ nghệ (Huyện Xuân Lộc).


� Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đến 2010, Việt Nam có 8.591 chợ, dân số ước khoảng 88 triệu người.


� Theo Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020”.


� Theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về  phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Và ngày 11 tháng 10 năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.


� ICD - Inland Container Depot.


� Được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007.


� Được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1867/QĐ.CT.UBT ngày 27/6/2003 và được điều chỉnh, bổ sung vào các năm 2006 (QĐ số 6664/QĐ-UBND), năm 2007 (QĐ số 3872/QĐ-UBND), năm 2008 (QĐ số 1358/QĐ-UBND), năm 2009 (QĐ số 612/QĐ-UBND), năm 2013 (QĐ số 991/QĐ-UBND).


� Đã được phê duyệt theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai


� Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030. 


� Năm 2003 UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ”. Trong quá trình thực hiện Quy hoạch này và nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh, liên tục vào các năm 2007, 2008, 2009, 4/2013, 8/2013, UBND ra các Quyết định về sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


� Theo Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, xác định hệ số ICOR của ngành thương mại là 2,5.





PAGE  
128

[image: image7.emf]2010 2011 2012

29,5 

37,2 

42,2 

54,3 

67,1 

75,9 

24,8 

31,6 

36,6 

-Đồng Nai

-Đông Nam Bộ

-Cả nước

[image: image8.emf]2005 2010 2011 2012

15,0 

8,9 

7,7 

7,0 

57,0 

59,0 

59,0 

58,9 

28,0 

32,1 

33,3  34,1 

Khu vực III

Khu vực II

Khu vực I

[image: image9.emf]2010 2011 2012

23,1 23,1

21,5

12,1

12,2

12,3

11,3

10,2

11,1

22,4

12,3

16,7

15,2

14,8

17,3

9,0

21,1

14,6

Hàng hóa khác

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác

Xăng dầu các loại và nhiên 

liệu khác 

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống 

và phương tiện đi lại

Gỗ và vật liệu xây dựng

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị 

gia đình

Hàng may mặc -Garment

Lương thực, thực phẩm

[image: image10.png]m Khu vie ¢6 vén dau tw
nuwéc ngoai

91,7 m Ngoai Nha nuéc

mNha nudc

2010




_1444498629.xls
Chart1

		Đồng Nai		Đồng Nai

		Đông Nam Bộ		Đông Nam Bộ

		Cả nước		Cả nước



Thành thị

Nông thôn

33.9348720964

66.0651279036

61.1072714467

38.8927285533

31.9426311408

68.0573688592



CoCauTongSanPham

		TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: tỷ đồng

														Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2005		2010		2010		2011		2012		2006-2010		2011-2012

		Tổng		19,178.9		36,205.4		76,024.7		83,505.2		91,779.5		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		3,022.4		3,806.5		6,557.1		6,737.8		6,979.6		4.7		3.2

		2. Khai khoáng		272.7		195.8		610.7		341.6		271.6		-6.4		-33.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		10,498.7		21,326.1		39,187.5		43,808.2		47,093.4		15.2		9.6

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		359.3		636.3		1,456.8		1,761.4		1,941.8		12.1		15.5

		5. Xây dựng		623.9		1,304.3		2,213.3		1,386.7		2,271.4		15.9		1.3

		6. Thương mại		1,263.4		2,619.6		7,593.3		8,310.3		9,180.4		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		303.3		640.8		1,612.5		1,932.8		2,361.9		16.1		21.0

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		484.0		957.8		2,601.0		2,875.6		3,318.7		14.6		13.0

		9. Tài chính, tín dụng		443.3		933.8		1,999.1		3,303.9		4,080.5		16.1		42.9

		10. Các ngành khác		1,907.9		3,784.5		12,193.4		13,046.9		14,280.1		14.7		8.2

		CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: %

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Tốc độ tăng trưởng bình quân

														Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2006		2010		2010		2011		2012		2007-2010		2011-2012

		Tổng		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		15.8		10.5		8.6		8.1		7.6

		2. Khai khoáng		1.4		0.5		0.8		0.4		0.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		54.7		58.9		51.5		52.5		51.3

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		1.9		1.8		1.9		2.1		2.1

		5. Xây dựng		3.3		3.6		2.9		1.7		2.5

		6. Thương mại		6.6		7.2		10.0		10.0		10.0		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		1.6		1.8		2.1		2.3		2.6

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		2.5		2.6		3.4		3.4		3.6

		9. Tài chính, tín dụng		2.3		2.6		2.6		4.0		4.4

		10. Các ngành khác		9.9		10.5		16.0		15.6		15.6





Thuongmai_tinh_ca_nuoc

		Giá trị tăng thêm ngành thương mại tỉnh Đồng Nai và cả nước (giá hiện hành)

				2000		2005		2010		2011		2012

		1.Giá trị tăng thêm ngành thương mại				2,506		7,593		9,932		11,557

		2.Giá trị tăng thêm toàn tỉnh				30,897		76,025		98,759		114,853

		3.Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ				8,661		23,641		31,911		37,905

		4.GDP cả nước				914,001		2,157,828		2,779,880		3,245,419

						2005		2010		2011		2012

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/GDP toàn tỉnh				8.11		9.99		10.06		10.06

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tỉnh ĐN				28.93		32.12		31.12		30.49

		Tỉ trọng giá trị tăng thêm của ngành thương mại/GDP của cả nước				0.27		0.35		0.36		0.36





TMBLHH-DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

										ĐVt: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đông Nam Bộ		157,168		442,422		534,252		628,789

		1.Tây Ninh		7,578		26,514		34,031		38,729

		2.Bình Phước		3,569		10,987		14,704		17,438

		3.Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		9,996		18,721		26,425		30,736

		5.Tp.Hồ Chí Minh		107,977		304,536		355,675		415,416

		6.Bình Dương		10,684		30,256		39,607		51,457

		Tổng mức BLHH& DTDVTD cả nước		480,294		1,614,078		1,998,163		2,324,943

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823		17.9		3.1		2.9860273465		3.0640350979		2.3624657077

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300						2.9668448333

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900						1.0712957837

		Tổng mức BLHH& DTDVTD bình quân (triệu đồng/người)

		- Đồng Nai		7.8		20.0		24.0		27.6

		- Đông Nam bộ		12.7		30.4		35.9		41.4

		- Cả nước		5.8		18.6		22.7		26.2

		Tỷ trọng Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai so với (%):

		- Đông Nam bộ		11.0		11.6		11.9		11.9

		- Cả nước		3.6		3.2		3.2		3.2





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

										ĐVT: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng		17,364		51,407		63,810		75,014

		Nhà nước		1,851		2,844		3,818		4,288

		Ngoài Nhà nước		14,209		47,539		58,535		69,140

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		1,304		1,024		1,457		1,586

				2005		2010		2011		2012

		Nhà nước		10.7		5.5		6.0		5.7

		Ngoài Nhà nước		81.8		92.5		91.7		92.2

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		7.5		2.0		2.3		2.1

				2005		2010		2011		2012

		Ngoài Nhà nước		14209		47539		58535		69140

		1.Tập thể		53		90		106		113

		2.Tư Nhân		7171		27423		33779		39287

		3. Cá thể		6985		20026		24650		29740

				2005		2010		2011		2012

		1.Tập thể		0.4		0.2		0.2		0.2

		2.Tư Nhân		50.5		57.7		57.7		56.8

		3. Cá thể		49.2		42.1		42.1		43.0

				2005		2010		2011		2012

		Phân theo nhóm hàng				47163		58129		67866

		Lương thực, thực phẩm				10886		13418		14617

		Hàng may mặc - Garment				1757		1873		2526

		Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình				5705		7087		8329

		Vật phẩm, văn hóa, giáo dục				635		663		1069

		Gỗ và vật liệu xây dựng				5337		5953		7500

		Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại				10560		7121		11336

		Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác				7184		8626		11763

		Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác				4251		12239		9923

		Hàng hóa khác				848		1149		803

						2010		2011		2012

				Lương thực, thực phẩm		23.1		23.1		21.5

				Hàng may mặc - Garment		3.7		3.2		3.7

				Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình		12.1		12.2		12.3

				Vật phẩm, văn hóa, giáo dục		1.3		1.1		1.6

				Gỗ và vật liệu xây dựng		11.3		10.2		11.1

				Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại		22.4		12.3		16.7

				Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác		15.2		14.8		17.3

				Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác		9.0		21.1		14.6

				Hàng hóa khác		1.8		2.0		1.2

						93.1		93.7		93.5





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		



Nhà nước

Ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài



Xuat khau

		



Lương thực, thực phẩm

Hàng may mặc - Garment

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Gỗ và vật liệu xây dựng

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Hàng hóa khác



Nhap khau

		Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá xuất khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488

		2. Vùng Đông Nam Bộ		29,627		46,259		59,248		65,292

		1.Tây Ninh		261		906		1,220		1,501		0.9		2.0		2.1		2.3

		2.Bình Phước		176		509		692		609		0.6		1.1		1.2		0.9

		3.Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488		10.8		16.3		16.1		16.1

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		7,699		6,202		9,166		10,689		26.0		13.4		15.5		16.4

		5.Tp.Hồ Chí Minh		15,259		22,553		28,181		29,916		51.5		48.8		47.6		45.8

		6.Bình Dương		3,046		8,542		10,453		12,090		10.3		18.5		17.6		18.5

		3.Cả nước		32,447		72,237		96,906		107,000

		4. Tỷ trọng XK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		10.8		16.3		16.1		16.1

		5. Tỷ trọng XK của tỉnh so với cả nước (%)		9.8		10.4		9.8		9.8

		B.Trị giá xuất khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		3138		7422		9389		10270		98.5		98.4		98.5		97.9

		2.Ủy thác		48		124		146		218

		C.Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu		3134		7430		9401		10488

		1. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản		167		337		394		403

		2. Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp		2787		6727		8433		9420		88.9		90.5		89.7		89.8

		3. Hàng nông sản		104		198		382		439

		4. Hàng lâm sản		76		168		192		226

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		Trị giá xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,439		2,930		3,587		3,855

		- Vùng Đông Nam Bộ		2,393		3,180		3,983		4,298

		- Cả nước		394		831		1,103		1,205





Xuat_Nhap_khau

		Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá nhập khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		4183		9167		10743		10466		2.5020320344

		2. Vùng Đông Nam Bộ		20,172		41,401		50,971		50,654

		1.Tây Ninh		183		584		857		887

		2.Bình Phước		24		115		123		133

		3.Đồng Nai		4,183		9,167		10,743		10,466

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		605		2,260		2,740		2,904

		5.Tp.Hồ Chí Minh		12,399		21,955		27,397		26,303

		6.Bình Dương		2,779		7,320		9,111		9,961

		3.Cả nước		36,761		84,839		106,750		106,000

		4. Tỷ trọng NK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		20.7		22.1		21.1		20.7

		5. Tỷ trọng NK của tỉnh so với cả nước (%)		11.4		10.8		10.1		9.9

		B.Trị giá nhập khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		4119		9093		10647		10342		98.4699976094		99.192756627		99.1063948618		98.8152111599

		2.Ủy thác		64		74		96		124

		C.Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu

		1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng		641		1156		1347		1340

		2. Nguyên, nhiên, vật liệu		2946		7426		8767		8418

		3. Lương thực		20		63		77		69

		4. Thực phẩm		263		322		346		424

		5. Hàng y tế		192		21		24		19

		6. Hàng khác		121		179		182		196

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2214380		2575063		2658028		2720823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12380600		14545900		14876200		15192300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82392100		86932500		87840000		88772900

		Trị giá nhập khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,889		3,560		4,042		3,847

		- Vùng Đông Nam Bộ		1,629		2,846		3,426		3,334

		- Cả nước		446		976		1,215		1,194





Co so thuong mai

				2005		2010		2011		2012

		1.Tỉnh Đồng Nai

		Trị giá xuất khẩu		3186		7546		9535		10488

		Trị giá nhập khẩu		4183		9167		10743		10466

		Cán cân xuất nhập khẩu		-997		-1621		-1208		22

		2. Vùng Đông Nam Bộ

		Trị giá xuất khẩu		29,627		46,259		59,248		65,292

		Trị giá nhập khẩu		20,172		41,401		50,971		50,654

		Cán cân xuất nhập khẩu		9,455		4,858		8,277		14,638

		3.Cả nước

		Trị giá xuất khẩu		32,447		72,237		96,906		107,000

		Trị giá nhập khẩu		36,761		84,839		106,750		106,000

		Cán cân xuất nhập khẩu		-4314		-12601.9		-9844.1		1000





DansoTB

				150

		Doanh nghiệp Nhà nước		14		9.3

		Doanh nghiệp ngoài Nhà nước		123		82.0

		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		13		8.7





				2012

				Tổng		Thành thị		Nông thôn

		Đồng Nai		2720.8		923.3		1797.5

		Đông Nam Bộ		15192.3		9283.6		5908.7

		Cả nước		88772.9		28356.4		60416.5

				Đồng Nai		Đông Nam Bộ		Cả nước

		Thành thị		33.9		61.1		31.9

		Nông thôn		66.1		38.9		68.1
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Nông thôn
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CoCauTongSanPham

		TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: tỷ đồng

														Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2005		2010		2010		2011		2012		2006-2010		2011-2012

		Tổng		19,178.9		36,205.4		76,024.7		83,505.2		91,779.5		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		3,022.4		3,806.5		6,557.1		6,737.8		6,979.6		4.7		3.2

		2. Khai khoáng		272.7		195.8		610.7		341.6		271.6		-6.4		-33.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		10,498.7		21,326.1		39,187.5		43,808.2		47,093.4		15.2		9.6

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		359.3		636.3		1,456.8		1,761.4		1,941.8		12.1		15.5

		5. Xây dựng		623.9		1,304.3		2,213.3		1,386.7		2,271.4		15.9		1.3

		6. Thương mại		1,263.4		2,619.6		7,593.3		8,310.3		9,180.4		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		303.3		640.8		1,612.5		1,932.8		2,361.9		16.1		21.0

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		484.0		957.8		2,601.0		2,875.6		3,318.7		14.6		13.0

		9. Tài chính, tín dụng		443.3		933.8		1,999.1		3,303.9		4,080.5		16.1		42.9

		10. Các ngành khác		1,907.9		3,784.5		12,193.4		13,046.9		14,280.1		14.7		8.2

		CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: %

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Tốc độ tăng trưởng bình quân

														Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2006		2010		2010		2011		2012		2007-2010		2011-2012

		Tổng		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		15.8		10.5		8.6		8.1		7.6

		2. Khai khoáng		1.4		0.5		0.8		0.4		0.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		54.7		58.9		51.5		52.5		51.3

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		1.9		1.8		1.9		2.1		2.1

		5. Xây dựng		3.3		3.6		2.9		1.7		2.5

		6. Thương mại		6.6		7.2		10.0		10.0		10.0		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		1.6		1.8		2.1		2.3		2.6

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		2.5		2.6		3.4		3.4		3.6

		9. Tài chính, tín dụng		2.3		2.6		2.6		4.0		4.4

		10. Các ngành khác		9.9		10.5		16.0		15.6		15.6





Thuongmai_tinh_ca_nuoc

		Giá trị tăng thêm ngành thương mại tỉnh Đồng Nai và cả nước (giá hiện hành)

				2000		2005		2010		2011		2012

		1.Giá trị tăng thêm ngành thương mại				2,506		7,593		9,932		11,557

		2.Giá trị tăng thêm toàn tỉnh				30,897		76,025		98,759		114,853

		3.Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ				8,661		23,641		31,911		37,905

		4.GDP cả nước				914,001		2,157,828		2,779,880		3,245,419

						2005		2010		2011		2012

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/GDP toàn tỉnh				8.11		9.99		10.06		10.06

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tỉnh ĐN				28.93		32.12		31.12		30.49

		Tỉ trọng giá trị tăng thêm của ngành thương mại/GDP của cả nước				0.27		0.35		0.36		0.36





TMBLHH-DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

										ĐVt: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đông Nam Bộ		157,168		442,422		534,252		628,789

		1.Tây Ninh		7,578		26,514		34,031		38,729

		2.Bình Phước		3,569		10,987		14,704		17,438

		3.Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		9,996		18,721		26,425		30,736

		5.Tp.Hồ Chí Minh		107,977		304,536		355,675		415,416

		6.Bình Dương		10,684		30,256		39,607		51,457

		Tổng mức BLHH& DTDVTD cả nước		480,294		1,614,078		1,998,163		2,324,943

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823		17.9		3.1		2.9860273465		3.0640350979		2.3624657077

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300						2.9668448333

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900						1.0712957837

		Tổng mức BLHH& DTDVTD bình quân (triệu đồng/người)

		- Đồng Nai		7.8		20.0		24.0		27.6

		- Đông Nam bộ		12.7		30.4		35.9		41.4

		- Cả nước		5.8		18.6		22.7		26.2

		Tỷ trọng Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai so với (%):

		- Đông Nam bộ		11.0		11.6		11.9		11.9

		- Cả nước		3.6		3.2		3.2		3.2





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

										ĐVT: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng		17,364		51,407		63,810		75,014

		Nhà nước		1,851		2,844		3,818		4,288

		Ngoài Nhà nước		14,209		47,539		58,535		69,140

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		1,304		1,024		1,457		1,586

				2005		2010		2011		2012

		Nhà nước		10.7		5.5		6.0		5.7

		Ngoài Nhà nước		81.8		92.5		91.7		92.2

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		7.5		2.0		2.3		2.1

				2005		2010		2011		2012

		Ngoài Nhà nước		14209		47539		58535		69140

		1.Tập thể		53		90		106		113

		2.Tư Nhân		7171		27423		33779		39287

		3. Cá thể		6985		20026		24650		29740

				2005		2010		2011		2012

		1.Tập thể		0.4		0.2		0.2		0.2

		2.Tư Nhân		50.5		57.7		57.7		56.8

		3. Cá thể		49.2		42.1		42.1		43.0

				2005		2010		2011		2012

		Phân theo nhóm hàng				47163		58129		67866

		Lương thực, thực phẩm				10886		13418		14617

		Hàng may mặc - Garment				1757		1873		2526

		Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình				5705		7087		8329

		Vật phẩm, văn hóa, giáo dục				635		663		1069

		Gỗ và vật liệu xây dựng				5337		5953		7500

		Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại				10560		7121		11336

		Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác				7184		8626		11763

		Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác				4251		12239		9923

		Hàng hóa khác				848		1149		803

						2010		2011		2012

				Lương thực, thực phẩm		23.1		23.1		21.5

				Hàng may mặc - Garment		3.7		3.2		3.7

				Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình		12.1		12.2		12.3

				Vật phẩm, văn hóa, giáo dục		1.3		1.1		1.6

				Gỗ và vật liệu xây dựng		11.3		10.2		11.1

				Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại		22.4		12.3		16.7

				Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác		15.2		14.8		17.3

				Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác		9.0		21.1		14.6

				Hàng hóa khác		1.8		2.0		1.2

						93.1		93.7		93.5





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		



Nhà nước

Ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài



Xuat khau

		



Lương thực, thực phẩm

Hàng may mặc - Garment

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Gỗ và vật liệu xây dựng

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Hàng hóa khác



Nhap khau

		Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá xuất khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488

		2. Vùng Đông Nam Bộ		29,627		46,259		59,248		65,292

		1.Tây Ninh		261		906		1,220		1,501		0.9		2.0		2.1		2.3

		2.Bình Phước		176		509		692		609		0.6		1.1		1.2		0.9

		3.Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488		10.8		16.3		16.1		16.1

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		7,699		6,202		9,166		10,689		26.0		13.4		15.5		16.4

		5.Tp.Hồ Chí Minh		15,259		22,553		28,181		29,916		51.5		48.8		47.6		45.8

		6.Bình Dương		3,046		8,542		10,453		12,090		10.3		18.5		17.6		18.5

		3.Cả nước		32,447		72,237		96,906		107,000

		4. Tỷ trọng XK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		10.8		16.3		16.1		16.1

		5. Tỷ trọng XK của tỉnh so với cả nước (%)		9.8		10.4		9.8		9.8

		B.Trị giá xuất khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		3138		7422		9389		10270		98.5		98.4		98.5		97.9

		2.Ủy thác		48		124		146		218

		C.Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu		3134		7430		9401		10488

		1. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản		167		337		394		403

		2. Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp		2787		6727		8433		9420		88.9		90.5		89.7		89.8

		3. Hàng nông sản		104		198		382		439

		4. Hàng lâm sản		76		168		192		226

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		Trị giá xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,439		2,930		3,587		3,855

		- Vùng Đông Nam Bộ		2,393		3,180		3,983		4,298

		- Cả nước		394		831		1,103		1,205





Xuat_Nhap_khau

		Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá nhập khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		4183		9167		10743		10466		2.5020320344

		2. Vùng Đông Nam Bộ		20,172		41,401		50,971		50,654

		1.Tây Ninh		183		584		857		887

		2.Bình Phước		24		115		123		133

		3.Đồng Nai		4,183		9,167		10,743		10,466

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		605		2,260		2,740		2,904

		5.Tp.Hồ Chí Minh		12,399		21,955		27,397		26,303

		6.Bình Dương		2,779		7,320		9,111		9,961

		3.Cả nước		36,761		84,839		106,750		106,000

		4. Tỷ trọng NK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		20.7		22.1		21.1		20.7

		5. Tỷ trọng NK của tỉnh so với cả nước (%)		11.4		10.8		10.1		9.9

		B.Trị giá nhập khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		4119		9093		10647		10342		98.4699976094		99.192756627		99.1063948618		98.8152111599

		2.Ủy thác		64		74		96		124

		C.Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu

		1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng		641		1156		1347		1340

		2. Nguyên, nhiên, vật liệu		2946		7426		8767		8418

		3. Lương thực		20		63		77		69

		4. Thực phẩm		263		322		346		424

		5. Hàng y tế		192		21		24		19

		6. Hàng khác		121		179		182		196

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2214380		2575063		2658028		2720823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12380600		14545900		14876200		15192300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82392100		86932500		87840000		88772900

		Trị giá nhập khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,889		3,560		4,042		3,847

		- Vùng Đông Nam Bộ		1,629		2,846		3,426		3,334

		- Cả nước		446		976		1,215		1,194





Co so thuong mai

				2005		2010		2011		2012

		1.Tỉnh Đồng Nai

		Trị giá xuất khẩu		3186		7546		9535		10488

		Trị giá nhập khẩu		4183		9167		10743		10466

		Cán cân xuất nhập khẩu		-997		-1621		-1208		22

		2. Vùng Đông Nam Bộ

		Trị giá xuất khẩu		29,627		46,259		59,248		65,292

		Trị giá nhập khẩu		20,172		41,401		50,971		50,654

		Cán cân xuất nhập khẩu		9,455		4,858		8,277		14,638

		3.Cả nước

		Trị giá xuất khẩu		32,447		72,237		96,906		107,000

		Trị giá nhập khẩu		36,761		84,839		106,750		106,000

		Cán cân xuất nhập khẩu		-4314		-12601.9		-9844.1		1000





DansoTB

				150

		Doanh nghiệp Nhà nước		14		9.3

		Doanh nghiệp ngoài Nhà nước		123		82.0

		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		13		8.7





Thu nhap

				2012

				Tổng		Thành thị		Nông thôn

		Đồng Nai		2720.8		923.3		1797.5

		Đông Nam Bộ		15192.3		9283.6		5908.7

		Cả nước		88772.9		28356.4		60416.5

				Đồng Nai		Đông Nam Bộ		Cả nước

		Thành thị		33.9		61.1		31.9

		Nông thôn		66.1		38.9		68.1

				77.2566892091		2102

						1593.03

						75.7863939106





Thu nhap

		



Thành thị

Nông thôn



		

				2005		2010		2011		2012

		Tổng VA (tỷ đồng, giá thực tế)

		- Đồng Nai				76,025		98,759		114,853

		- Đông Nam Bộ				790,400		998,920		1,153,584

		1.Tây Ninh		10235.701		28,384		42,300		46,628

		2.Bình Phước		6,125.29		17,872		28,525		25,548

		3.Đồng Nai				76,025		98,759		114,853

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu				156,063		190,234		230,517

		5.Tp.Hồ Chí Minh				463,295		576,225		658,676

		6.Bình Dương				48,761		62,877		77,362

		- Cả nước				2,157,828		2,779,880		3,245,419

		Dân số trung bình

		- Đồng Nai		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		- Đông Nam Bộ		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		- Cả nước		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		VA/người (triệu đồng/người)

						2010		2011		2012

		- Đồng Nai				29.5		37.2		42.2

		- Đông Nam Bộ				54.3		67.1		75.9

		- Cả nước				24.8		31.6		36.6





		



- Đồng Nai

- Đông Nam Bộ

- Cả nước
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Lương thực, thực phẩm

Hàng may mặc - Garment

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Gỗ và vật liệu xây dựng

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác
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CoCauTongSanPham

		TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: tỷ đồng

														Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2005		2010		2010		2011		2012		2006-2010		2011-2012

		Tổng		19,178.9		36,205.4		76,024.7		83,505.2		91,779.5		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		3,022.4		3,806.5		6,557.1		6,737.8		6,979.6		4.7		3.2

		2. Khai khoáng		272.7		195.8		610.7		341.6		271.6		-6.4		-33.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		10,498.7		21,326.1		39,187.5		43,808.2		47,093.4		15.2		9.6

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		359.3		636.3		1,456.8		1,761.4		1,941.8		12.1		15.5

		5. Xây dựng		623.9		1,304.3		2,213.3		1,386.7		2,271.4		15.9		1.3

		6. Thương mại		1,263.4		2,619.6		7,593.3		8,310.3		9,180.4		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		303.3		640.8		1,612.5		1,932.8		2,361.9		16.1		21.0

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		484.0		957.8		2,601.0		2,875.6		3,318.7		14.6		13.0

		9. Tài chính, tín dụng		443.3		933.8		1,999.1		3,303.9		4,080.5		16.1		42.9

		10. Các ngành khác		1,907.9		3,784.5		12,193.4		13,046.9		14,280.1		14.7		8.2

		CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: %

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Tốc độ tăng trưởng bình quân

														Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2006		2010		2010		2011		2012		2007-2010		2011-2012

		Tổng		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		15.8		10.5		8.6		8.1		7.6

		2. Khai khoáng		1.4		0.5		0.8		0.4		0.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		54.7		58.9		51.5		52.5		51.3

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		1.9		1.8		1.9		2.1		2.1

		5. Xây dựng		3.3		3.6		2.9		1.7		2.5

		6. Thương mại		6.6		7.2		10.0		10.0		10.0		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		1.6		1.8		2.1		2.3		2.6

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		2.5		2.6		3.4		3.4		3.6

		9. Tài chính, tín dụng		2.3		2.6		2.6		4.0		4.4

		10. Các ngành khác		9.9		10.5		16.0		15.6		15.6





Thuongmai_tinh_ca_nuoc

		Giá trị tăng thêm ngành thương mại tỉnh Đồng Nai và cả nước (giá hiện hành)

				2000		2005		2010		2011		2012

		1.Giá trị tăng thêm ngành thương mại				2,506		7,593		9,932		11,557

		2.Giá trị tăng thêm toàn tỉnh				30,897		76,025		98,759		114,853

		3.Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ				8,661		23,641		31,911		37,905

		4.GDP cả nước				914,001		2,157,828		2,779,880		3,245,419

						2005		2010		2011		2012

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/GDP toàn tỉnh				8.11		9.99		10.06		10.06

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tỉnh ĐN				28.93		32.12		31.12		30.49

		Tỉ trọng giá trị tăng thêm của ngành thương mại/GDP của cả nước				0.27		0.35		0.36		0.36





TMBLHH-DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

										ĐVt: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đông Nam Bộ		157,168		442,422		534,252		628,789

		1.Tây Ninh		7,578		26,514		34,031		38,729

		2.Bình Phước		3,569		10,987		14,704		17,438

		3.Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		9,996		18,721		26,425		30,736

		5.Tp.Hồ Chí Minh		107,977		304,536		355,675		415,416

		6.Bình Dương		10,684		30,256		39,607		51,457

		Tổng mức BLHH& DTDVTD cả nước		480,294		1,614,078		1,998,163		2,324,943

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		Tổng mức BLHH& DTDVTD bình quân (triệu đồng/người)

		- Đồng Nai		7.8		20.0		24.0		27.6

		- Đông Nam bộ		12.7		30.4		35.9		41.4

		- Cả nước		5.8		18.6		22.7		26.2

		Tỷ trọng Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai so với (%):

		- Đông Nam bộ		11.0		11.6		11.9		11.9

		- Cả nước		3.6		3.2		3.2		3.2





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

										ĐVT: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng		17,364		51,407		63,810		75,014

		Nhà nước		1,851		2,844		3,818		4,288

		Ngoài Nhà nước		14,209		47,539		58,535		69,140

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		1,304		1,024		1,457		1,586

				2005		2010		2011		2012

		Nhà nước		10.7		5.5		6.0		5.7

		Ngoài Nhà nước		81.8		92.5		91.7		92.2

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		7.5		2.0		2.3		2.1

				2005		2010		2011		2012

		Ngoài Nhà nước		14209		47539		58535		69140

		1.Tập thể		53		90		106		113

		2.Tư Nhân		7171		27423		33779		39287

		3. Cá thể		6985		20026		24650		29740

				2005		2010		2011		2012

		1.Tập thể		0.4		0.2		0.2		0.2

		2.Tư Nhân		50.5		57.7		57.7		56.8

		3. Cá thể		49.2		42.1		42.1		43.0

				2005		2010		2011		2012

		Phân theo nhóm hàng				47163		58129		67866

		Lương thực, thực phẩm				10886		13418		14617

		Hàng may mặc - Garment				1757		1873		2526

		Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình				5705		7087		8329

		Vật phẩm, văn hóa, giáo dục				635		663		1069

		Gỗ và vật liệu xây dựng				5337		5953		7500

		Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại				10560		7121		11336

		Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác				7184		8626		11763

		Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác				4251		12239		9923

		Hàng hóa khác				848		1149		803

						2010		2011		2012

				Lương thực, thực phẩm		23.1		23.1		21.5

				Hàng may mặc - Garment		3.7		3.2		3.7

				Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình		12.1		12.2		12.3

				Vật phẩm, văn hóa, giáo dục		1.3		1.1		1.6

				Gỗ và vật liệu xây dựng		11.3		10.2		11.1

				Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại		22.4		12.3		16.7

				Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác		15.2		14.8		17.3

				Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác		9.0		21.1		14.6

				Hàng hóa khác		1.8		2.0		1.2
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Nhap khau

		Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá xuất khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488

		2. Vùng Đông Nam Bộ		29,627		46,259		59,248		65,292

		1.Tây Ninh		261		906		1,220		1,501

		2.Bình Phước		176		509		692		609

		3.Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		7,699		6,202		9,166		10,689

		5.Tp.Hồ Chí Minh		15,259		22,553		28,181		29,916

		6.Bình Dương		3,046		8,542		10,453		12,090

		3.Cả nước		32,447		72,237		96,906		107,000

		4. Tỷ trọng XK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		10.8		16.3		16.1		16.1

		5. Tỷ trọng XK của tỉnh so với cả nước (%)		9.8		10.4		9.8		9.8

		B.Trị giá xuất khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		3138		7422		9389		10270

		2.Ủy thác		48		124		146		218

		C.Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu

		1. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản		167		337		394		403

		2. Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp		2787		6727		8433		9420

		3. Hàng nông sản		104		198		382		439

		4. Hàng lâm sản		76		168		192		226





Sheet8

		Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá nhập khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		4183		9167		10743		10466

		2. Vùng Đông Nam Bộ		20,172		41,401		50,971		50,654

		1.Tây Ninh		183		584		857		887

		2.Bình Phước		24		115		123		133

		3.Đồng Nai		4,183		9,167		10,743		10,466

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		605		2,260		2,740		2,904

		5.Tp.Hồ Chí Minh		12,399		21,955		27,397		26,303

		6.Bình Dương		2,779		7,320		9,111		9,961

		3.Cả nước		36,761		84,839		106,750		106,000

		4. Tỷ trọng NK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		20.7		22.1		21.1		20.7

		5. Tỷ trọng NK của tỉnh so với cả nước (%)		11.4		10.8		10.1		9.9

		B.Trị giá nhập khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		4119		9093		10647		10342

		2.Ủy thác		64		74		96		124

		C.Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu

		1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng		641		1156		1347		1340

		2. Nguyên, nhiên, vật liệu		2946		7426		8767		8418

		3. Lương thực		20		63		77		69

		4. Thực phẩm		263		322		346		424

		5. Hàng y tế		192		21		24		19

		6. Hàng khác		121		179		182		196
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CoCauTongSanPham

		TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: tỷ đồng

														Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2005		2010		2010		2011		2012		2006-2010		2011-2012

		Tổng		19,178.9		36,205.4		76,024.7		83,505.2		91,779.5		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		3,022.4		3,806.5		6,557.1		6,737.8		6,979.6		4.7		3.2

		2. Khai khoáng		272.7		195.8		610.7		341.6		271.6		-6.4		-33.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		10,498.7		21,326.1		39,187.5		43,808.2		47,093.4		15.2		9.6

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		359.3		636.3		1,456.8		1,761.4		1,941.8		12.1		15.5

		5. Xây dựng		623.9		1,304.3		2,213.3		1,386.7		2,271.4		15.9		1.3

		6. Thương mại		1,263.4		2,619.6		7,593.3		8,310.3		9,180.4		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		303.3		640.8		1,612.5		1,932.8		2,361.9		16.1		21.0

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		484.0		957.8		2,601.0		2,875.6		3,318.7		14.6		13.0

		9. Tài chính, tín dụng		443.3		933.8		1,999.1		3,303.9		4,080.5		16.1		42.9

		10. Các ngành khác		1,907.9		3,784.5		12,193.4		13,046.9		14,280.1		14.7		8.2

		CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

																ĐVT: %

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Tốc độ tăng trưởng bình quân

														Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2006		2010		2010		2011		2012		2007-2010		2011-2012

		Tổng		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		13.6		9.9

		1. Nông lâm thủy sản		15.8		10.5		8.6		8.1		7.6

		2. Khai khoáng		1.4		0.5		0.8		0.4		0.3

		3. Công nghiệp chế biến, chế tạo		54.7		58.9		51.5		52.5		51.3

		4. SX phân phối điện, khí đốt và nước		1.9		1.8		1.9		2.1		2.1

		5. Xây dựng		3.3		3.6		2.9		1.7		2.5

		6. Thương mại		6.6		7.2		10.0		10.0		10.0		15.7		10.0

		7. Khách sạn, nhà hàng		1.6		1.8		2.1		2.3		2.6

		8. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc		2.5		2.6		3.4		3.4		3.6

		9. Tài chính, tín dụng		2.3		2.6		2.6		4.0		4.4

		10. Các ngành khác		9.9		10.5		16.0		15.6		15.6





Thuongmai_tinh_ca_nuoc

		Giá trị tăng thêm ngành thương mại tỉnh Đồng Nai và cả nước (giá hiện hành)

				2000		2005		2010		2011		2012

		1.Giá trị tăng thêm ngành thương mại				2,506		7,593		9,932		11,557

		2.Giá trị tăng thêm toàn tỉnh				30,897		76,025		98,759		114,853

		3.Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ				8,661		23,641		31,911		37,905

		4.GDP cả nước				914,001		2,157,828		2,779,880		3,245,419

						2005		2010		2011		2012

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/GDP toàn tỉnh				8.11		9.99		10.06		10.06

		Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành thương mại/Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tỉnh ĐN				28.93		32.12		31.12		30.49

		Tỉ trọng giá trị tăng thêm của ngành thương mại/GDP của cả nước				0.27		0.35		0.36		0.36





TMBLHH-DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

										ĐVt: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		Tổng mức BLHH& DTDVTD Đông Nam Bộ		157,168		442,422		534,252		628,789

		1.Tây Ninh		7,578		26,514		34,031		38,729

		2.Bình Phước		3,569		10,987		14,704		17,438

		3.Đồng Nai		17,364		51,407		63,810		75,014

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		9,996		18,721		26,425		30,736

		5.Tp.Hồ Chí Minh		107,977		304,536		355,675		415,416

		6.Bình Dương		10,684		30,256		39,607		51,457

		Tổng mức BLHH& DTDVTD cả nước		480,294		1,614,078		1,998,163		2,324,943

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823		17.9		3.1		2.9860273465		3.0640350979		2.3624657077

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300						2.9668448333

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900						1.0712957837

		Tổng mức BLHH& DTDVTD bình quân (triệu đồng/người)

		- Đồng Nai		7.8		20.0		24.0		27.6

		- Đông Nam bộ		12.7		30.4		35.9		41.4

		- Cả nước		5.8		18.6		22.7		26.2

		Tỷ trọng Tổng mức BLHH& DTDVTD Đồng Nai so với (%):

		- Đông Nam bộ		11.0		11.6		11.9		11.9

		- Cả nước		3.6		3.2		3.2		3.2





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

										ĐVT: tỷ đồng

				2005		2010		2011		2012

		Tổng		17,364		51,407		63,810		75,014

		Nhà nước		1,851		2,844		3,818		4,288

		Ngoài Nhà nước		14,209		47,539		58,535		69,140

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		1,304		1,024		1,457		1,586

				2005		2010		2011		2012

		Nhà nước		10.7		5.5		6.0		5.7

		Ngoài Nhà nước		81.8		92.5		91.7		92.2

		Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		7.5		2.0		2.3		2.1

				2005		2010		2011		2012

		Ngoài Nhà nước		14209		47539		58535		69140

		1.Tập thể		53		90		106		113

		2.Tư Nhân		7171		27423		33779		39287

		3. Cá thể		6985		20026		24650		29740

				2005		2010		2011		2012

		1.Tập thể		0.4		0.2		0.2		0.2

		2.Tư Nhân		50.5		57.7		57.7		56.8

		3. Cá thể		49.2		42.1		42.1		43.0

				2005		2010		2011		2012

		Phân theo nhóm hàng				47163		58129		67866

		Lương thực, thực phẩm				10886		13418		14617

		Hàng may mặc - Garment				1757		1873		2526

		Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình				5705		7087		8329

		Vật phẩm, văn hóa, giáo dục				635		663		1069

		Gỗ và vật liệu xây dựng				5337		5953		7500

		Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại				10560		7121		11336

		Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác				7184		8626		11763

		Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác				4251		12239		9923

		Hàng hóa khác				848		1149		803

						2010		2011		2012

				Lương thực, thực phẩm		23.1		23.1		21.5

				Hàng may mặc - Garment		3.7		3.2		3.7

				Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình		12.1		12.2		12.3

				Vật phẩm, văn hóa, giáo dục		1.3		1.1		1.6

				Gỗ và vật liệu xây dựng		11.3		10.2		11.1

				Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại		22.4		12.3		16.7

				Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác		15.2		14.8		17.3

				Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác		9.0		21.1		14.6

				Hàng hóa khác		1.8		2.0		1.2

						93.1		93.7		93.5





CoCau_TMBLHH_DTDVTD

		



Nhà nước

Ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài



Xuat khau

		



Lương thực, thực phẩm

Hàng may mặc - Garment

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Gỗ và vật liệu xây dựng

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Hàng hóa khác



Nhap khau

		Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá xuất khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488

		2. Vùng Đông Nam Bộ		29,627		46,259		59,248		65,292

		1.Tây Ninh		261		906		1,220		1,501		0.9		2.0		2.1		2.3

		2.Bình Phước		176		509		692		609		0.6		1.1		1.2		0.9

		3.Đồng Nai		3,186		7,546		9,535		10,488		10.8		16.3		16.1		16.1

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		7,699		6,202		9,166		10,689		26.0		13.4		15.5		16.4

		5.Tp.Hồ Chí Minh		15,259		22,553		28,181		29,916		51.5		48.8		47.6		45.8

		6.Bình Dương		3,046		8,542		10,453		12,090		10.3		18.5		17.6		18.5

		3.Cả nước		32,447		72,237		96,906		107,000

		4. Tỷ trọng XK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		10.8		16.3		16.1		16.1

		5. Tỷ trọng XK của tỉnh so với cả nước (%)		9.8		10.4		9.8		9.8

		B.Trị giá xuất khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		3138		7422		9389		10270		98.5		98.4		98.5		97.9

		2.Ủy thác		48		124		146		218

		C.Nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu		3134		7430		9401		10488

		1. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản		167		337		394		403

		2. Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp		2787		6727		8433		9420		88.9		90.5		89.7		89.8

		3. Hàng nông sản		104		198		382		439

		4. Hàng lâm sản		76		168		192		226

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		Trị giá xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,439		2,930		3,587		3,855

		- Vùng Đông Nam Bộ		2,393		3,180		3,983		4,298

		- Cả nước		394		831		1,103		1,205





Xuat_Nhap_khau

		Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn

										ĐVT: triệu USD

				2005		2010		2011		2012

		A.Trị giá nhập khẩu

		1.Tỉnh Đồng Nai		4183		9167		10743		10466		2.5020320344

		2. Vùng Đông Nam Bộ		20,172		41,401		50,971		50,654

		1.Tây Ninh		183		584		857		887

		2.Bình Phước		24		115		123		133

		3.Đồng Nai		4,183		9,167		10,743		10,466

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu		605		2,260		2,740		2,904

		5.Tp.Hồ Chí Minh		12,399		21,955		27,397		26,303

		6.Bình Dương		2,779		7,320		9,111		9,961

		3.Cả nước		36,761		84,839		106,750		106,000

		4. Tỷ trọng NK của tỉnh so với Đông Nam Bộ (%)		20.7		22.1		21.1		20.7

		5. Tỷ trọng NK của tỉnh so với cả nước (%)		11.4		10.8		10.1		9.9

		B.Trị giá nhập khẩu theo hình thức

		1.Trực tiếp		4119		9093		10647		10342		98.4699976094		99.192756627		99.1063948618		98.8152111599

		2.Ủy thác		64		74		96		124

		C.Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu

		1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng		641		1156		1347		1340

		2. Nguyên, nhiên, vật liệu		2946		7426		8767		8418

		3. Lương thực		20		63		77		69

		4. Thực phẩm		263		322		346		424

		5. Hàng y tế		192		21		24		19

		6. Hàng khác		121		179		182		196

		Dân số trung bình Đồng Nai (người)		2214380		2575063		2658028		2720823

		Dân số trung bình Đông Nam Bộ (người)		12380600		14545900		14876200		15192300

		Dân số trung bình cả nước (người)		82392100		86932500		87840000		88772900

		Trị giá nhập khẩu bình quân đầu người (USD/người)

		- tỉnh Đồng Nai		1,889		3,560		4,042		3,847

		- Vùng Đông Nam Bộ		1,629		2,846		3,426		3,334

		- Cả nước		446		976		1,215		1,194





Co so thuong mai

				2005		2010		2011		2012

		1.Tỉnh Đồng Nai

		Trị giá xuất khẩu		3186		7546		9535		10488

		Trị giá nhập khẩu		4183		9167		10743		10466

		Cán cân xuất nhập khẩu		-997		-1621		-1208		22

		2. Vùng Đông Nam Bộ

		Trị giá xuất khẩu		29,627		46,259		59,248		65,292

		Trị giá nhập khẩu		20,172		41,401		50,971		50,654

		Cán cân xuất nhập khẩu		9,455		4,858		8,277		14,638

		3.Cả nước

		Trị giá xuất khẩu		32,447		72,237		96,906		107,000

		Trị giá nhập khẩu		36,761		84,839		106,750		106,000

		Cán cân xuất nhập khẩu		-4314		-12601.9		-9844.1		1000





DansoTB

				150

		Doanh nghiệp Nhà nước		14		9.3

		Doanh nghiệp ngoài Nhà nước		123		82.0

		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		13		8.7





Thu nhap

				2012

				Tổng		Thành thị		Nông thôn

		Đồng Nai		2720.8		923.3		1797.5

		Đông Nam Bộ		15192.3		9283.6		5908.7

		Cả nước		88772.9		28356.4		60416.5

				Đồng Nai		Đông Nam Bộ		Cả nước

		Thành thị		33.9		61.1		31.9

		Nông thôn		66.1		38.9		68.1

				77.2566892091		2102

						1593.03

						75.7863939106





Thu nhap

		



Thành thị

Nông thôn



VA_tinh

		

				2005		2010		2011		2012

		Tổng VA (tỷ đồng, giá thực tế)

		- Đồng Nai				76,025		98,759		114,853

		- Đông Nam Bộ				790,400		998,920		1,153,584

		1.Tây Ninh		10235.701		28,384		42,300		46,628

		2.Bình Phước		6,125.29		17,872		28,525		25,548

		3.Đồng Nai				76,025		98,759		114,853

		4.Bà Rịa - Vũng Tàu				156,063		190,234		230,517

		5.Tp.Hồ Chí Minh				463,295		576,225		658,676

		6.Bình Dương				48,761		62,877		77,362

		- Cả nước				2,157,828		2,779,880		3,245,419

		Dân số trung bình

		- Đồng Nai		2,214,380		2,575,063		2,658,028		2,720,823

		- Đông Nam Bộ		12,380,600		14,545,900		14,876,200		15,192,300

		- Cả nước		82,392,100		86,932,500		87,840,000		88,772,900

		VA/người (triệu đồng/người)

						2010		2011		2012

		- Đồng Nai				29.5		37.2		42.2

		- Đông Nam Bộ				54.3		67.1		75.9

		- Cả nước				24.8		31.6		36.6





VA_tinh

		



- Đồng Nai

- Đông Nam Bộ

- Cả nước



		VA tỉnh Đồng Nai, Vùng Đông Nam Bộ và cả nước

																ĐVT: tỷ đồng

														Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

				Giá so sánh 1994				Giá so sánh 2010						Giá so sánh 1994		Giá so sánh 2010

				2005		2010		2010		2011		2012		2006-2010		2011-2012

		Đồng Nai

		Tổng VA		19,179		36,202		73,667		81,074		89,231		13.5		10.1

		Khu vực I		3,023		3,804		6,557		6,738		6,980		4.7		3.2

		Khu vực II		11,755		23,555		43,468		47,298		51,578		14.9		8.9

		Khu vực III		4,402		8,843		23,641		27,038		30,673		15.0		13.9

		Cả nước

		Tổng VA		393,031		551,609		2,157,828		2,292,483		2,412,778		7.0		5.7

		Khu vực I		76,888		90,613		407,647		424,047		435,414		3.3		3.3

		Khu vực II		157,867		233,971		824,904		879,994		930,593		8.2		6.2

		Khu vực III		158,276		227,025		925,277		988,442		1,046,771		7.5		6.4

				Tỷ trọng đóng góp (%)				Điểm phần trăm đóng góp (%)

				2006-2010 (giá 1994)		2011-2012 (giá 2010)		2006-2010 (giá 1994)		2011-2012 (giá 2010)

		Tổng VA		100.0		100.0		13.5		10.1

		Khu vực I		4.6		2.7		0.6		0.3

		Khu vực II		69.3		52.1		9.4		5.2

		Khu vực III		26.1		45.2		3.5		4.5

		VA giá hiện hành tỉnh Đồng Nai

				2005		2010		2011		2012

		Đồng Nai

		Tổng VA		30,896		73,667		95,910		111,179

		Khu vực I		4623		6,537		7,409		7,809

		Khu vực II		17612		43,488		56,590		65,464

		Khu vực III		8661		23,641		31,911		37,905

		Cả nước

		Tổng VA		914,001		2,157,828		2,779,880		3,245,419

		Khu vực I		176,402		407,647		558,185		638,368

		Khu vực II		348,519		824,904		1,053,546		1,253,572

		Khu vực III		389,080		925,277		1,168,149		1,353,479

		Cơ cấu VA

				2005		2010		2011		2012

		Khu vực I		15.0		8.9		7.7		7.0

		Khu vực II		57.0		59.0		59.0		58.9

		Khu vực III		28.0		32.1		33.3		34.1

		Cả nước

		Tổng VA		100		100		100		100

		Khu vực I		19.3		18.9		20.1		19.7

		Khu vực II		38.1		38.2		37.9		38.6

		Khu vực III		42.6		42.9		42.0		41.7

		VA 2012 giá thực tế

				Đồng Nai		Cả nước

		Tổng VA		111,179		3,245,419

		Khu vực I		7,809		638,368

		Khu vực II		65,464		1,253,572

		Khu vực III		37,905		1,353,479





		



Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III




